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LỜI NÓI ĐẦU

Từ trước đến nay , người ta thường chú trọng đến sử học mà ít ai

quan tâm đến Địa-lý -học nhất là ở nước Việt-Nam ta . Đó là một khuyết

điềm lớn cần phải bồ túc vì xét ra Sử -học và Địa -học phải đi đôi với nhau

như hình với bóng.

Nếu Sử học chú trọng về thời gian tức là bề sâu thì Địa -học lại chủ

trọng về không gian tức là bề rộng . Hai ngành đều liên hệ mật thiết với

nhau .

Ngày nay , trong lúc năm châu họp chợ, bồn biên một nhà, chúng ta cần

đề cao và khuếch trương môn Địa - lý , đề khỏi phải mang tiếng với thế gian

là « người không biết Địa lý » (un monsieur qui ignore la Géographie ) .

Chúng ta không hiều địa lý học ngày xưa đã xuất hiện ở nước ta vào

thời kỳ nào. Cứ như sử Tàu có chép rằng : năm Tân -mão (rro9 nước T.C.) ,

đời vua Thành vương nhà Chu có nước Việt-Thường, ở phía Nam xử

Giao chỉ, sai sử đem chim bạch trĩ sang cổng ; nhà Chu phải tìm người

làm thông ngôn mới hiều được tiếng và ông Chu công Đán lại chế ra xe chỉ

nam đề đem sứ Việt- Thường về nước.

Xem như trên , ta phỏng đoán rằng sứ giả nước Việt-Thường ít nhất

cũng có một vài tài- liệu hoặc ý niệm về địa -dư mới dám dấn thân trên một

quãng đường dài hàng vạn lý trước khi đến Lạc-dương (Hồ-Nam ) là kinh



đô nhà Chu. Đến khi ra về sử giả Việt đã nắm được trong tay một địa -bàn

có kim nam -châm , do người Trung -hoa phát minh .

Căn cứ trên những tài liệu hiện hữu, chúng ta có thề chia Địa -lý -học

Việt- Nam ra làm 5 thời kỳ :

I. THỜI KỲ BẮCTHUỘC

Đến đời Cao-Biền (thế kỷ thứ X ) vua nhà Đường đồi nước An -Nam

làm Tĩnh Hải, phong cho Cao -Biền làm Tiết-độ-sứ .

Cao- Biền đắp thành Đại- La trên bờ sông Tô-Lịch. Thành ấy bốn mặt

dài hơn 1982 trượng 5 thước, cao 2 trượng 6 thước, có thề chứa được 40

vạn nóc nhà (?).

Sử chép rằng Cao- Biền dùng phép phù thủy khiến Thiên- lôi phá những

thác ghềnh ở các sông đề cho ghe thuyền đi lại dễ dàng . Cao-Biền thấy đất

Giao-Châu hay phát để vương, nên “ thường cỡi điều giấy đt yềm đất , phá

những chỗ sơn thủy đẹp và làm hại nhiều long mạch » .

Theo như trên, ta thấy rằng Cao-Biền không những là thầy Địa Bốc

(głomancien ) mà còn là một nhà địa lý nữa .

2. THỜIKỲ NHÀ LÝ

Nhưng Cao- Biền là người Trung Hoa , còn như người Việt chính

thống chuyên về khoa địa -lý thì phải đợi đến thếkỷ thứ XI, mới thấy sử

chép rằng năm 1075, vua Lý- Nhân - Tông sai Lý- Thường- Kiệt vẽ hình thế núi

sông 3 châu : Ma-Linh , Địa -Lý và Bố-Chinh , rồi đồi châu Ma-Linh làm

châu Minh-Linh , châu Địa -Lý làm châu Lâm -Bình , châu Bố-Chinh làm chau

Bố -Chính .

ท



Qua năm Tân -mão (II72) và Nhâm-thìn (1I73 ) , vua Lý Anh- Tông đi

chơi “ xem sơn xuyên hiềm trở , đường sá xa gần và sự sinh hoạt của dân

gian rồi sai quan làm quyền địa -đồ của nước Nam »

Như vậy là ngành địa -lý đã xuất hiện chính- thức ở nước ta từ đời

nhà Lý .

3. THỜI KỲ NHÀ LÊ

Suốt đời nhà Trần , không thấy sử sách chép gì về môn địa - lý . Qua đời

Lê thì chỉ có Nguyễn Trãi (138o-I442) hiệu Ức- Trai, người xã Nhị- Khê

huyện Thượng-Phúc ( Thường - Tín , Hà Đông), đậu Thái-học-sinh năm 21

tuổi (I4oo) , là người đã viết quyền địa- dư đầu tiên của nước ta lấy tên là

Địa-dư chí , chuyên khảo về địa dư toàn quốc . Ông dâng lên vua LêThái,

Tông năm 1435, rồi vua sai Nguyễn- Thiên- Túng làm lời tập chú , Nguyễn

Thiên - Tích làm lời cần án (xét cần-thận) và Lý -Tử - Tấn làm lời thông-luận

(bàn chung). Nguyễn -Trãi đã viết theo lối văn thiên Vũ- Cổng trong Kinh-

Thư , cho nên có bản chép tay lấy nhan đề là An-Nam Vũ Cống. Quyền này

bắt đầu lược khảo địa - dư chính trị các triều trước đời vua Lê- Thái- Tô, rồi

chép đến địa- dư buổi Lê sơ ; kề rõ các đạo trong nước, rồi cứ mỗi đạo xét

về núi sông sản vật và liệt kê các phủ, huyện , châu và xã. (Theo Dương

Quảng-Hàm ).

Dưới thời nhà Lê Trung -Hưng, có Ngô-Thời-Sĩ (1726-1784 ) tự Thế-

Lộc, hiệu Ngọ- Phong , người xã Thanh -Oai, phủ Thanh-Oai (Hà-đông ) , đậu

tiến -sĩ năm 1766, đời Lê Cảnh Hưng thứ 27, làm quan đến Đốc- Trấn

Lạng-Sơn, ông là tác- giả Hải dương chí-lược (hoặc Hải-đông chí-lược )

chuyên khảo về lịch -sử , địa -dư và nhân vật tỉnh Hải-dương.

Đồng thời có Lê-Quý-Đôn (1726-1784 ) , tự Doãn-Hậu , hiệu Quê

Đường người xã Duyên -Hà , huyện Duyên -Hà (Thái-Bình ), đậu giải-nguyên

năm 18 tuổi, đậu bảng- nhỡn năm 27 tuổi . Năm 1760- I762, ông có đi sứ sang

vit



Tàu , có xưởng, họa cùng với các văn -sĩ Trung- Quốc và sứ thần Cao -Ly và

có đưa các sách đã soạn cho họ đề tựa. Ông là một nhà thông kim bác cô ,

ngoài những sách bàn giảng về kinh truyện , khảo cứu về cô thư, sưu tập thơ

văn , ông còn biên soạn nhiều sách khảo về sử ký và địa -lý như Đại-Việt

Thông-sử, có đoạn nói về tứ di (các nước bản khai chung quanh nước ta)

như Phủ biên tạp-lục (chép lẫn lộn về chính trị cõi biên thùy ), gồm 6 quyền ,

tựa viết năm : 776. Sách này ông ta soạn ra khi làm Hiệp đồng kinh -lý quân-

sự trong hai đạo Thuận-Hóa , Quảng- Nam năm 1776. Sách gồm có các mục

sau đây :

I) Lịch -sử việc khai-thác và khôi-phục hai đạo Thuận , Quảng , cùng liệt

kê tên các phủ, huyện , xã .

2) Núi sông, thành trì, đường sá.

3) Ruộng đất , thuế khóa , quan- chế, binh -chẽ , trấn định.

4) Việc cai trị đất thượng-du : thuế đò , thuế chợ, kim khoảng, vận tải.

5 ) Danh nhân, thi văn .

6) Thồ-sản , phong tục.

Khi đi sứ Trung-Hoa về , ông có viết bộ Bắc-Sứ Thông -lục ( chép đủ

việc đi sứ sang Tàu ), gồm 4 quyền tựa làm năm 1763 , trong có chép các công-

văn , thư-từ, núi sông, đường sá, ứng đổi trong khi đi sứ (I760-1762 ) .

Ngoài ra, ông còn sáng tác bộ Kiến-Văn tiêu lục (chép vặt những điều

nghe thấy , gồm I2 quyền , tựa làm năm 1777, ghi chép những điều hiều biết

và suy luận trong khi đọc sách về lịch-sử hoặc văn-minh nước ta từ cuối đời

Trần đến đời tácgiả. Trong bộ sách này , có một phần nói về phong vực (bờ

Cũi),

4. THỜI KỲ LÊ-MẠT, NGUYỄN SƠ

Cuối thế-kỷ thứ XVIII và đầu thế-kỷ XIX, có Phạm-Đình -Hồ (1768-

1839 ) , tự Tùng-niên , hiệu Đông- đã tiều , tục gọi là Chiêu -Hồ, người xã

Đoan-Loan, huyện Đường-An (Hải-Dương) . Ông học rộng tài cao, thường

VIII



có xướng họa với Hồ- Xuân-Hương. Ông đã soạn ra rất nhiều sách thuộc về

loại địa- lý như :

I. An -nam chí

2. Ô -châu lục

3. Kiền-khôn nhất lãm (ngó qua trời đất) : bắt đầu trích sao các bộ Nhất-

Thống- chí đời Thanh, rồi đến những bản-đồ các đường đi ở nước Nam .

4. Ai-lao sứ trình (đường đi sứ Ai-lao ) .

Nhưng bộ sách chính của ông là Vũ-trung tùy-bút (theo ngòi bút viết

trong khi mửa) gồm có hai quyền trong ấy có nói về :

-
Tiều truyện các bậc danh-nhân

—Du-lãm thắng cảnh

Khảo-cứu về duyên cách, địa -lý

Khảo cứu về phong tục , v.v...

Đồng thời với Phạm- Đình-Hồ, có Nguyễn - An (1770-1815) tự Kinh-Phủ,

hiệu Ngũ -Hồ, người làng Du-Lâm, huyện Đông-Ngạn (Bắc-Ninh ) . Ông đỗ cử

nhân năm 1807. Ông và Phạm -Đình-Hồ đã sáng tác quyền Tang-thương ngẫu

lục (tình cờ chép những chuyện dâu bề ). Sách in năm 1896 gồm có 2 quyền

chừng go bài có ký tên từng tác-giả. Sách này gồm có các mục sau đây :

– Danh -nhân tiều truyện
-

– Thắng -cảnh

-
Di-tich.

บ.บ...

Hai bộ sách Vũ-trung tùy-bút và Tang thương ngẫu lục giúp cho ta

tài liệu quý báu về lịch-sử, địa lý và phong -tục cuối đời Lê.

5. THỜI KỲ NHÀ NGUYỄN

Sau khi đã thống nhất sơn-hà, vua Gia-Long liền nghĩ đến việc văn học

bằng cách khuyến khích các văn -sĩ viết sách về lịch-sử và địa dư của

nước ta.

IX



Vua Gia -Long truyền quan binh-bộ thượng- thư làLê Quang Định (r760-

I8r3) soạn bộ Nhất-thống địa-dư chí , gồm có ro quyền và một quyền thủ.

-
Từ quyền I đến 4 , tác-giả tả đường bộ tự Quảng-Đức (kinh -đô

Huế) vào Trấn- Biên (Biên-Hoa ) và tự Quảng-Đức ra đến Lạng-Sơn : rồi tả

đường thủy tự Gia -Định ( Saigon ) đến Vĩnh-Trấn (Vĩnh-Long) .

Từ quyền 5 đến xo, tác-giả chép rõ về các trấn , doanh, linh, cương

giới, phong tục, thồ sản , dịch lộ (đường trạm ), phân hạt (phủ , huyện , châu) .

Ngoài ra , còn có Trịnh–HoàiĐức (r765-1825 ) hiệu Cấn -trai , tồ -tiên

nguyên là người Phúc-kiến bên Tàu , di cư sang Trấn - Biên , giúp vua Gia-

Long lập nhiều công-trạng. Ông có đi sứ Tàu năm I8o2 và soạn quyền Gia-

Định thống chí , chép lịch sử và địa -lý đất Gia-Định về đời các chúa Nguyễn .

Quyền này , đã được Gabriel Aubaret, trungtá hải quân , dịch 5 thiên ra

chữ Pháp , xuất bản dưới đầu đề “Histoire et description de la Basse

Cochinchine . – Pays de Gia -định” , tại Ba- Lê, năm 1863 , còn thiên sáu

về thành trì chi chưa được dịch .

Về miền Bắc thì có bộ Bắc thành địa dư chí , do một số văn thần giúp

việc quan Tông- trấn Bắc -thành Lê- Chất soạn ra về đời Minh-Mệnh , gồm I2

quyền , chép về thành Thăng-Long và II trấn ở Bắc- Thành , có các mục nói

về cương- giới, diên - cách , phân -hạt , hình-thể, khí hậu , thồ-sản , v.v...

Chúng ta cũng nên ghi thêm quyền Phương-đình địa chí loại , của

Nguyễn-Văn.Siêu (1799-I872) , tự là Tốn -Ban , hiệu là Phương-Đình người

thôn Dũng- Thọ, huyện Thọ- Xương, tỉnh Hà- Nội . Ông đậu phó bảng năm

1838, có đi sứ Tàu năm 1849. Bộ này gồm có 5 quyền : quyền nhất trích các

sách tàu có nói về nước Nam , quyền 2 chép địalý nước Nam về đời Hâm

Lê : quyền 3, 4 và 5 chép thời đại cận kim .

Đến đời vua Tự -Đức có truyền cho Quốc Sử quán soạn bộ Đại -Nam

Nhất- thống- chí, bắt đầu soạn từ năm 1865 cho đến năm 1882 mới xong Bộ

này đầy đủ nhất chép theo từng tỉnh , mỗi tỉnh gồm có các mục : cương-giới

diễn -cách (sự thay đổi tên đãi và bờ cõi , phân hạt (các phủ, huyện , châu),



hìnhthể, khí-hậu , thành trì, học-hiệu, số dân-sinh, ruộng đất , núi sông, suối

đầm, cô tích , lăng mộ, đền miếu , chùa chiền, quan tân (cửa ải và bờ biển ) ,

nhà trạm, đường cái, bến đò, cầu cống, đê, phổ và chợ , nhân-vật hạnh -nghĩa

liệt-nữ , thì sản .

Đến năm 1909 (Duy- Tân thử 3) , quan Học-bộ thượng-thư kiêm tổng tài

quốc sử quán là Cao-Xuân-Dục (1842-1923), tự là Tử -Phát, hiệu Long- Cương

người xã Thịnh-Khánh , huyện Đông- Thành , tỉnh Nghệ- An , có dọn lại bộ này

mà vẫn giữ tên cũ là Đại-Nam Nhất-thống-chỉ gồm 17 quyền , mỗi quyền chép

về một tỉnh ở Trung-Việt. Người Pháp thường gọi là «Géographie de

Duy- Tân ) .

-

Đến đời vua Đồng Khánh , năm 1886, quốc sử quán có phụng soạn bộ

Đồng-Khánh địa dư chí lược, mỗi tỉnh có kê rõ tên các phủ, huyện , tồng, xã

và có địa -đồ . Bộ này không chép các tỉnh Nam -kỳ vì đã nhượng cho Pháp .

Sau hết, chúng ta cần phải nói đến bộ Lịch triều hiến chương loại chí

là một bộ Bách-khoa toàn thư về nước Nam thời cô. Tác- giả là Phan-Huy-

Chú (1782–1840) , tự Lâm -Khanh , hiệu Mai-Phong, quán ở xã Thu Hoạch ,

huyện Thiên Lộc xử Nghệ- An (nay là Can -Lộc Nghệ- Tĩnh ) . Đậu Tủ -tài hai

khoa (I8o7 và r8rg), ông được bồ làm biên-tu Hàn -lâm . Tháng tư năm ấy

ông dâng Lịch triều hiến chương. Năm 1824, ông được cử làm Ất Phó sử

sang sứ bên Tàu. Năm 1830, lại được cử đi sử một lần nữa , nhưng lúc

về hai ông Chánh, Phó sử đều bị cách chức, vì lạm quyền đối với địa

phương . Cuối năm ấy , ông được cử tham dự phải-đoàn ngoại giao đi

Giang-lưu-ba (Batavia). Khi trở về vào cuối năm 1833, ông cáo bệnh về

Thanh Mai ( Sơn - Tây ) dạy học .

Bộ Lịch triều hiến chương loại chí gồm có 49 quyền mà 5 quyền đầu nói

về Địa dư chí , chép về bờ cõi các triều và phong thì các đạo . Ngoài ..

Phan -Huy-Chú còn sáng tác :

Hoàng-Việt địa dư chí (2 quyền ).
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-

Dương trình ký-kiến , ghi chép những điều ông nghe thấy khi sang

Batavia.

Sau khi chúng ta đã duyệt qua hầu hết những địa chỉ xưa của nước

Việt-Nam , chúng ta liên tưởng ngay đến sự kiện lịch -sử đau đớn đã phân

chia lãnh thổ nước ta làm cho Nam - Bắc đôi đường, giang- sơn cách trở .

Tình trạng ấy chẳng khác gì một bức đư đồ bị rách khi nhìn đến chỉ

thêm đau lòng như Tản -Đà thuở nọ :

Nọ bức dư đồ đứng thử coi ,

Sông sông núi núi khéo bia cười.

Biết bao lúc mới công vờn vẽ,

Sao đến bây giờ rách tả tơi ?

Ấy trước ông cha mua đề lại ,

Mà sau con cháu lấy làm chơi ,

Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,

Để đó rồi ta sẽ liệu bồi .

(Vịnh bức dư đồ rách )

Tâm trọng của Tản Đà Nguyễn -Khắc Hiểu cũng tương đồng với tâm-

trạng A-Nam Trần- Tuấn-Khải :

Coi lịch sử gương kia còn tỏ,

Mở dưđồ đất nọ chưa tan.

Giang-san này vẫn giang san ,

Mà nay xẻ nghé tan đàn vì ai ?

Hai chữ nước nhà)

Đứng trước tình-cảnh đau thương ấy , Tản-Đà đã có mấy lời nhắn nhủ :

Non sông thề với hai vai,

Quyết đem bút sắt mà mài lòng son ,

Dư-đồ rách nước non tô lại ,

Đồng bào ta trai gái đứng lên.

XII



Chúng ta hoàn toàn đồng ý với thi- sĩ Tản-Đà trên lập trường dân tộc

và ngay từ bây giờ chúng ta có nhiệm-vụ bảo -vệ và phồ biển những địa

chi đã được phác họa và biên soạn rất công phu , như bộ Đại-Nam Nhất-

Thống - Chí .

Với ý chí “ quyết đem bút sắt mà mài lòng son ” , với sự cộng-tác quỷ .

hóa của các nhà học-giả uyên -thâm :

r ) Phụ trách việc phiên -dịch : Ô. Tu- Trai Nguyễn-Tạo , cử .

nhân Hán-học , chuyên viên Hán -học Nha Văn-Hóa ;

2) Phụ -trách việc nhuậnchính : Ô. A - Nam Trần- Tuấn Khải,

Tô -Nguyên Nguyễn-Thọ-Dực, chuyên viên Hán - học Nha Văn -Hóa Đ

Ô . Bửu -Càm , giảng - sư trường Đại-học Văn -Khoa Saigon và

chuyền viên Hán -học tại Viện Khảocổ ;

Ô. Phan-Khoang , sử-gia , chuyên viên Hán học Văn-Hóa-Vụ (Bộ

Thông- Tin ).

Ô. Bùi- Quang-Tung , hội viên trường Viễn Đông Bác-cô , giảng

sư trường Đại Học Văn Khoa Saigon và Huế.

Nha Văn-Hóa Bộ Quốc gia Giáo- Dục rất lấy làm hân-hạnh xuất-bản

Bộ Đại Nam Nhất- Thống -chí (Lục-tỉnh Nam -Việt ) dịch ra Việt-ngữ , không

ngoại mục -đích giúp các giới hiểu học nhiều tàiliệu quý báu về địa lý , lịch

sử, danh nhân và phongtục của các địa-phương trải qua các thời-đại.

Saigon, ngày 15 tháng 12 năm 1958

Chủ - bút

VĂN HÓA TÙNG-THU

Việt -Điều THÁIVĂN KIỀM
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([1a]
TỈNH BIÊN HÒA

TỪ đông đến tây cách 228 dặm , từ nam đến bắc cách 124

dặm . Từ tỉnh lỵ qua phía đông đến giới hạn tỉnh Bình Thuận

148 dặm, phía tây đến giới hạn tỉnh Gia -Định 80 dặm . Phía

man giáp biển , về giới hạn tỉnh Gia-Định 37 dặm ; phía bắc

giáp Sơn man và giới hạn tỉnh Bình -Thuận 87 dặm ; phía đông

nam đến giới hạn tỉnh Gia-Định 120 dặm, phía tây-nam đến

giới hạn tỉnh Bình Thuận 160 dặm ; phía đông-bắc đến giới

hạn tỉnh Gia-Định 37 dặm, và phía tây-bắc đến giới hạn tỉnh

Bình Thuận 110 dặm. Từ tỉnh lỵ [ 1b] ra phía bắc đến kinh đô

1740 dặm.
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PHÂN -DÃ *

LỤC TỈNH NAM -VIỆT

Theo thiênvăn : tỉnh này ở về phân dã sao Dực và sao

Chẫn , vị thứ sao Thuần Vĩ

KIẾN TRÍ DUYÊN CÁCH * *

Biên-Hòa nguyên xưa là nước Bà-Ly, sau Chân-Lạp chiếm

làm đất Bà-Rịa , Đồng-nai . (Đường thư : Nước Bà Ly ở phía

đông nam nước Chiêm -Thành , phía nam có nước Chu -Nại, đến

niên hiệu Vĩnh-Huy (Đường Cao-Tôn 650-655 ) bị Chân-Lạp

chiếm. Gia-Định thông-chí : Bà Rịa có lẽ là nước Bà-Lỵ, còn

tiếng Chu Nại gần hệt tiếng Đồng -nai, hoặc là đất Sài-gòn ngày

nay).

Năm thứ 32 (Kỷ- vị, 1679) đời Vua Thái-Tôn Hiểu Triết

Hoàng-Đế, Trấnthủ châu Cao, Lôi , Liêm nhà Minh là Dương

Ngạn-Địch đến qui-phụ, vua đề cho ở đất Đồng-Phố của Cao-

Man, [2a] mở đất đai, lập phố xá, lần lần có phong tục như

trung châu .

Năm thứ 8 Mậu-dần 1698 đời vua HiềnTôn Hiểu Minh

Hoàng-Đế, sai Chưởng-Cơ Nguyễn-Hữu-Cảnh kinh lược Cao

Man đem xứ Đồng-Nai (người Thanh gọi Nông -nại ) đặt làm

huyện Phước Long, và đặt dinh Trấn biên (khi đầu khai quốc

những chỗ địa đầu biên giới gọi là Trấn -biên thuộc tỉnh Gia-

Định) , mộ lưu dân từ Quảng- Bình trở vô đến ở, chia đặt thôn

ấp, người Thanh lưu-ngụ cũng liệt kê vào hộ tịch .

* Phân dã : Chữ phân nghĩa là chia, chữ dã nói đây cũng như chữ khu vực,

* ly Kiến trú : Dựng dặt. Duyên : Nhân theo cũ. Cách : đòi mới,
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Năm Giáp-ngọ có binh biển , bị mất về Tây-Sơn . Năm Mậu

thân (1788) Thế-Tô Cao Hoàng-Để thu phục Gia -Định , lại đặt

dinh đồn, đem trọng binh trấn thủ . Năm Gia-Long thứ 7 (1808)

đổi làm trấn Biên Hòa thuộc thành GiaĐịnh , thăng huyện

Phước-Long làm phủ , 4 thuộc tổng (Phước-Chính , Bình.An,

Long- Thành , Phước-An) thăng làm huyện.

Năm Minh.Mạng 13 (1832) , chia hạt ra gọi Biên-Hòa tỉnh , đặt

chức Tuần-Vũ lãnh cả Bố- chính , lệ thuộc 2 ty Tồng-Đốc, Án.

sát ở An -Biên [2b] . Năm thứ 14 (1833 ) , nghịch Khối phiến loạn,

tỉnh thành thất thủ , sau liền phục lại . Năm thứ 18 ( 1837 ) đặt

thêm phủ Phước Tuy và huyện Nghĩa-An, huyện Long-Khánh,

Năm 19 ( 1838) , đặt thêm huyện Phước-Bình . Năm 21 có 81 sách

Sơn-Man qui phụ , đặt làm 4 thủ : Tân Bình , Tân -Định , Tần

Lợi, Tân -Thuận đề phủ dụ Sơn Man ,

Năm Tự-Đức thử 4 (1851) , bỏ 2 huyện Phước-Bình và Long-

Khánh qui về phủ Phước-Long và Phước Tuy kiêm nhiếp

Nghĩa-An nhập về Bình -An kiêm nhiếp .

Nay Biên Hòa lãnh 2 phủ , 4 huyện và 3 huyện kiêm nhiếp.

PHỦ PHƯỚC LONG

phía tây-bắc tỉnh thành 14 dặm , đồng đến tây cách 205

dặm, nam đến bắc cách 134 dặm . Từ phủ lỵ qua đông đến Sơn-

Man 165 dặm ; [3a ] tây đến giới hạn Bình Giang tỉnh Gia-Định

40 dặm ; nam đến giới hạn huyện Long Thành phủ Phước- Tuy

49 dặm ; bắc đến Sơn -Man 85 dặm . Khi đầu khai quốc đặt

làm huyện , năm Gia -Long thứ 7 (1808) thăng làm phủ, nguyên

lãnh 4 huyện : Phước-Chính , Binh -An , Long- Thành , Phước-An.
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Năm Minh.Mạng 18 (1837) đem huyện Phước-An, và Long

Thành cải thuộc phủ Phước Tuy , sau đặt thêm huyện Nghĩa.

An huyện Phước Bình cũng thuộc về phủ . Lãnh 2 huyện,

kiêm nhiếp 2 huyện .

HUYỆN PHƯỚC CHÍNH

Động đến tây cách 30 dặm, nam đến bắc cách 29 dặm. Từ

huyện lỵ qua phía đông đến giới huyện Phước Bình 25 dặm ;

tây đến giới huyện Bình-An 8 dặm, nam đến giới huyện Nghĩa

An 22 dặm , bắc đến giới huyện Phước-Bình 7 đặm . Nguyên trước

là tổng Tân-Chính [3b ] Năm Gia Long thứ 7 ( 1808) , đặt 2 tổng

Phước-Vinh và Chính Mỹ, nhân tên 2 tổng ấy đặt làm huyện

Phước Chính . Năm Minh -Mạng thứ 2 ( 1821 ) chia 2 tổng ra làm 6

tổng . Năm 19 (1838) trích 1 tổng cho thuộc huyện Phước.Bình .

Nay lãnh 5 tổng, 89 xã, thôn , phường và 2 bang người Tàu .

HUYỆN BÌNH-AN

Ở xiên phía tây nam phủ 30 dặm , đồng đến tây cách 21

dặm, nam đến bắc cách 49 dặm . Từ huyện lỵ qua phía

đông đến giới huyện Nghĩa-An 19 dặm ; tây đến giới sông Bình-

Giang tỉnh Gia-định 2 dặm ; nam đến giới sông Bình Giang tỉnh

Gia-Định 7 dặm : bắc đến lâm phận huyện Phước-Bình 42 dặm.

Nguyên trước là tổng Bình-An , năm

mới đặt làm huyện . Năm Minh Mạng 18

Gia-Long thứ 7 (1808)

( 1837) , đem man-dân ở

phủ An -Lợi cùng hán-dân huyện ấy chia đặt làm 5 tổng [4a] .

Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) , đem tồng Bình Thổ chia thêm làm

tổng Bình-Lâm . Lãnh 6 tổng , 58 xã , thôn , ấp, 2 bang người Tàu,

5 huyện kiêm nhiếp ,
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HUYỆN PHƯỚC BÌNH

& đông bắc phủ 29 dặm , đông đến tây cách 159 dặm , nam

đến bắc cách 72 dặm . Từ huyện lỵ qua phía đông đến Sơn -man

tỉnh Bình Thuận 118 dặm ; phía nam đến giới huyện Phước

Chính 8 dặm : phía bắc đến Bình-Thuận và giới hạn man-sách

tân phụ 64 dặm .

Năm Minh.Mạng 19 ( 1838) trích 1 lồng Chinh -Mỹ hạ thuộc

huyện Phước-Chính và man -sách 3 thủ : Bình-Lợi, Định Quan ,

Phước-Vĩnh chia lập làm 4 tổng : Phước- Thành , Bình-Sơn, Bình-

Tuy, Bình Cách và đặt huyện này [4b] thuộc phủ Phước Long

thống hạt. Thổ dân ở đấy được vua cho mỗi dòng một chữ để

làm họ. Như những chữ : Sơn, Lâm , Hồng , Nhạn ,Ngưu , Mã v.v...

Lãnh 5 tổng, 60 xã, thôn, phường. Huyện trị tại địa phận thôn

Tân Tịch . Nay đã bỏ.

HUYỆN NGHĨA AN

phía nam phủ 30 đặm, đông cách tây 20 dặm , nam cách

bắc 30 dặm. Từ phủ lỵ qua phía đông đến giới huyện Long

Thành phủ Phước Tuy 11 dặm ; phía tây đến giới huyện Bình

An 9 dặm ; phía nam đến giới Bình Giang tỉnh Gia Định 17

dặm, phía bắc đến giới huyện Phước.Chính 13 dặm .

Nguyên trước là địa phận huyện Bình-An, năm Minh.Mạng

18 (1837) chia đặt ra 5 tầng 51 xã, thôn, phường. Huyện trị tai

thôn Linh.Chiều tây, nay bỏ.

PHỦ PHƯỚC- TUY

Ở xiên phía nam tỉnh thành 105 dặm ,đồng cách tây 111 dặm,

[ba] nam cách bắc 120 dặm. Từ phủ lỵ qua phía đông đến biển
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24 dặm
•

tây đến giới huyện Nghĩa-An phủ Phước Long 78

dặm , phía nam đến cửa biển Cần Giờ 20 dặm, phía đến giới

huyện Phước -Bình phủ Phước-Long 100 dặm. Năm Minh.Mạng

18 (1837) mới đặt thêm phủ này. Lãnh 2 huyện , kiêm nhiếp 1

huyện .

HUYỆN PHƯỚC AN

Đông đến tây cách 89 dặm , nam đến bắc cách 61 dặm . Từ

huyện lỵ qua phía đông đến biển giáp giới huyện Tuy Định

tỉnh Bình.Thuận 24 dặm ; tây đến giới huyện Long-Thành 65

dặm ; nam đến biển và giáp giới huyện Phước-Lộc tỉnh Gia

Định 37 dặm ; bắc đến giới huyện Long-Khánh 24 dặm.

Nguyên trước là tổng Phước-An. Năm Gia -Long thử 7

( 1808) mới đặt làm huyện , [5 ] thuộc phủ Long-Phước . Năm

Minh Mạnh 18 ( 1837) cải thuộc phủ Phước Tuy ; lãnh 4 tổng

412 xã, thôn , phường, ấp.

HUYỆN LONG THÀNH

Ở phía tây bắc phủ 70 dặm, đông đến tây cách 62 dặm,

nam đến bắc cách 57 dặm. Từ huyện lỵ qua phía đông đến

giới huyện Long-Khánh 37 dặm ; tây đến giới huyện Nghĩa An

25 dặm ; nam đến lâm phận huyện Phước.An 23 dặm ; bắc c

giới huyện Phước-Chính phủ Phước-Long 34 dặm.

Nguyên trước là tổng Long Thành , năm Gia -Long thử 7

(1808) mới đặt huyện thuộc phủ Phước-Long. Năm Minh -Mạng

18 (1837) cải thuộc phủ Phước.Tuy ; lãnh 4 tổng, 61 xã thôn ,
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HUYỆN LONG -KHÁNH

Ở phía bắc phủ 29 dặm, đông đến tây cách 80 dặm, nam

đến bắc cách 88 dặm . Từ huyện lỵ qua phía đông đến giới huyện

Tuy-Định tỉnh Bình Thuận 43 dặm ; tây đến [6a] giới huyện

Long-Thành 37 dặm ; nam đến giới huyện Phước An 17 dặm ;

bắc đến giới huyện Phước.Bình 71 dặm .

Nguyên trước là địa phận man-sách thuộc 2 thủ Long-An

và Phước-Khánh , và man -sách tỉnh Bình Thuận ở xen vào. Năm

Minh.Mạng 18 (1837) caia lập 6 tổng : Long-Xương, Long-Cơ,

An-Trạch , An -Viễn , Tập-Phước, Khánh -Nhân , và đặt huyện nầy ,

thuộc phủ Phước-Tuy thống hạt . Thổ dân ở đây được vua đặt

cho 6 chữ . Tòng, Đào , Lý, Dương để làm họ. Huyện lãnh 6

tồng, 47 xã, thôn ; huyện-trị ở thôn Khánh Bình , nay đã bỏ.

HÌNH - THỂ

Tỉnh hạt phía đông giáp đại-hải , phía tây đến Sơn-man ,

phía nam giáp Gia-Định , phía bắc liền với Bình -Thuận [6b] địa

thể dựa theo núi, hướng mặt ra biển , khống chế Sơn-man ,

ngăn chận chỗ yếu hiểm. Danh sơn thì có núi Chiêu - Thái, núi

Long An , núi Thùy-Vân ; đại xuyên thì có sông Phước Long,

sông Tam-Kỳ . Tỉnh thành lấy núi Chiêu-Thái làm án, mà lại có

các núi Quy.Dự , Trấn Biên và Chửa-Chan dăng ở tả hữu , trông

như mấy bức bình phong ; lấy sông Phước-Giang làm thâm-trì

mà lại có các sông Kỷ-Giang. Hương-Phước, Xich-Lam chảy

quanh như hình bàn cờ. Nói về trọng hiểm thì có bảo (thành )

Phước Thắng , pháo đài Tả-Định , bảo đất Tam Kỳ để khống chế

xung yếu. Núi sông hiểm trở , đường thủy, lục được rộngbằng ,
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sản vật phồn thạnh , xe thuyền tụ tập ; các chợ Phước -Chính ,

Bình-An, Nghĩa -An , Long-Thành , người Kinh người Thổ cư tụ

nhà cửa nối liền , sản vật bắc nam không thiếu món gì, đều là

những chỗ đó họ trong tỉnh hạt.

[7a] KHÍ - HẬU

Khi đất cao ráo, lại bị tích khi khiên-dương (khi nóng ) nên

trong một năm nắng nóng hơn nửa năm , đến tiết đồng-chi ban

đêm có sương móc chỉ hơi lạnh sơ thôi . Mùa hạ mùa thu nhiều

gió nam , mùa đông mùa xuân nhiều gió đông- bắc, thỉnh thoảng

có gió cuộn nhưng không có gió bão. Thường năm tháng 10 đến

tháng 2 khi trời viêm nhiệt thái quá, đến tháng 3 mới có mưa,

qua hạ thu thường có luồng mưa như cầm vò mà trút, trong 1,2

giờ mới tạnh , không có nạn mưa dầm cả mấy ngày ; sấm sét

trước khi chưa mưa, hoặc khi đương mưa, nhưng có sấm sét

thì thường hay mất mưa ; thổ dân thường đến buổi chiều

[7b] xem màu ráng trên nền trời mà chiêm nghiệm sự nắng mưa

như ráng vàng thì nắng , răng trắng thì mưa, xem như vậy nhiều

khi có ứng nghiệm. Mây xuất hiện ở núi thì trời tạnh , mây

xuất hiện ở biển thì trời mưa, lại có nhiều khi máy hiện sắc đỏ.

Mùa nông : mùa lúa sớm thì tháng 4 cày tháng 5 bắtmạ,

tháng 6 cấy , tháng 11 gặt ; mùa lúa muộn, thì tháng 5 cày tháng

6 bắt mạ, tháng 7 cấy, tháng 12 gặt. Nhà nông thường hay đêm

30 Tết xem khi trời đề nghiệm việc làm nông trong năm khỏ

hay dễ ; như đêm ấy trời đất tối đen thì việc nông năm ấy khó

làm, còn như trong sáng thì việc nông dễ làm . Xem vậy thường

có ứng nghiệm .

Nước thủy triều : tiết hạ chí thì con nước lên ban ngày, đến

đông chi thì con nước lên ban đêm ; lại khi cuối mua hạ đầu



TỈNH BIÊN -HOA

mùa thu thì con nước buổi mai chưa rút hết mà con nước buổi

chiều đã nhảy lên. Gặp khi có gió đông thổi mạnh, trước sau

hai con nước xô đẩy nhau thì nước sông tràn ngập, ấy là cái

biến của thủy triều không ứng theo thời tiết.

[8a] Thổ dân cày làm đất núi, thường năm cử tháng 1

tháng 2 đốt núi vỡ đất, tháng 4,5 gieo lúa, tháng 10, 11 gặt.

Địa thể nhiều rừng rủ sầm uất, nên có nhiều khi lam chưởng,

những người bất phục thủy thỏ thường sinh chứng ngược (sốt rét) .

PHONG - TỤC

Vì địa-khí ẩm áp trong lặng, nên dân gian phong tục thuần

hậu , tảnh khi đơn giản , kẻ sĩ chuộng thơ, nhân dân siêng việc

cày ruộng dệt cửi , nghề thợ và nghề buôn tùy theo địa thể phát

triển làm ăn ; ưa sự hát múa, sùng thượng đạo Phật, Lịnh tiết

tuế thời : Chiều 30 Tết dựng nêu, ngày nguyên đán bày lễ

củng trong 3 ngày rồi lễ tạ , 7 ngày lễ khai hạ. Tiết Đoandương

đặt cỗ bàn cúng tổ tiên . Tiết Trung - thu và Trùng- cửu thỉnh

thoảng có nhà [8b] bày tiệc thưởng. Tiết tháng chạp tảo mộ .

Mỗi xã đều có sở đình, xuân thu cúng tế. Lễ hôn nhân , nhà

các sĩ phu thì làm đủ các lễ , còn những nhà tầm thường hoặc

có làm lễ nhập chuế (ở rể) trước rồi sau làm lễ cưới. Tế tự

dùng gia lễ Văn- Công * cũng có dùng lễ trai tiến của nhà

Phật. Việc cát thì khảnh hạ nhau, việc hung thì phủng điểu

nhau. Nhân dân chuyên cần , duy có mấy chỗ đất ruộng phì

nhiêu dễ sinh lý thì người hay lười biếng. Tập quán hay đổi

dời, cha con anh em hay biệt cư đổi chỗ, cầu tránh khỏi binh

* văn -Công tên là Chu-Hy người đời Tổng , đậu Tiến-sĩ, làm 5 quyền

Gia-lễ.
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phần (đi linh) tự cho là đắc sách . Thổ dân không biết chữ chỉ

cày cấy làm ăn . Làm gác để ở, không biết đến ngày tháng chi

cả . Khi nào đến mùa thâu hoạch lúa thóc xong, thì giết sinh

vật hội hợp ăn uống, đánh trống , dục đồng-la, vui chơi cùng

nhau gọi là tiết nhật (ngày Tết. )

[9a] THÀNH - TRÌ

TỈNH THÀNH BIÊN-HÒA

Chu-vi dài 388 trượng cao 8 thước 5 tấc, dày 1 tượng ; hào

rộng 4 trượng, sâu 6 thước ; có 4 cửa, 1 kỳ-đài, ngoài mỗi cửa

đều xây cầu đá ngang qua hào để đi qua lại.

Tỉnh thành này ở địa-phận thôn Tân -Lần huyện Phước-

Chinh. Khi đầu Bản triều dựng đặt ở thôn Phước-Lư, năm

Gia-Long 15 ( 1816) dời qua chỗ đây. Năm Minh-Mạng 15 (1834 ),

đắp thành đất , năm 18 (1837) xây lại đá ong.

PHỦ TRỊ PHƯỚC LONG

Chu vi dài 30 trượng , rào cây, ở địa phận thôn Bình Lợi

huyện Phước-Chính , dựng trong niên hiệu Gia Long.

}

HUYỆN TRỊ BÌNH AN

Chu vi dài 30 trượng, rào bằng cây, ở địa phận thôn Phủ-

Cường, dựng trong niên hiệu Gia -Long ; ban đầu đặt 2 chức :

Tri huyện và Huyện-thừa , có 2 tòa đông-đường và tây

đường . Niên hiệu Minh -Mạng giảm chức Huyện thừa, còn tây.

đường để làm Học-xả Huấn đạo .
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PHỦ TRỊ PHƯỚC-TUY

Chu-vi dài 30 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Phước Lễ

huyện Phước-An. Nguyên huyện-lỵ Phước-An ở thôn Long-

Điền , năm Minh Mạng 18 (1837) đặt phủ nha, [ 9b] vì có kho

Hưng-đạo ở đấy, bèn dời đến chỗ hiện nay.

HUYỆN TRỊ LONG-THÀNH

Chu-vi dài 30 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Phước-Lộc

trong huyện hạt, dựng trong niên hiệu Gia-Long.

HỌC - HIỆU

TỈNH HỌC BIÊN HÒA

Nguyên trước ở xã Tân-Lại , niên hiệu Minh-Mạng dời qua

thôn Tân-Lân.

trị.

PHỦ HỌC PHƯỚC LONG

Niên hiệu Minh.Mạng dựng ở phía đông Phủ trị.

PHỦ HỌC PHƯỚC-TUY

Niên hiệu Minh-Mạng 18 ( 1837) dựng ở phía đông bắc Phủ

HỘ - KHẨU

Ngạch hộ đinh trong niên hiệu Gia-Long hơn 10.600 người,

nay được 12.190 người.

[10a] ĐIỀN - PHÚ

Ruộng đất 14.932 mẫu, ngạch trưng thuế lúa 12.277 học, thuế

tiền 37.371 quan , thuế bạc 2.193 lượng.
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SƠN - XUYÊN

Núi Long An : ở phía nam huyện Phước-Chính 15 dặm, đất đã

lộn nhau , cây cối xanh tốt, hình núi uốn cong và cao đẹp, dưới

có đá thủy tinh. Núi này làm hậu bình cho Văn miếu .

Bửu -Phong : ở phía nam huyện Phước.Chính 13 dặm, phía

tây dòm xuống sông lớn , làm hậu vệ cho núi Long-An , trên có

chùa Bửu -Phong , khỏi mâyman mát, cây cối um tùm , làm một

thắng cảnh thử nhất trong tỉnh hạt . [ 10b] Khi xưa có sự tăng

hiệu Bửu Phong Hòa thượng lập chùa trên núi , nên gọi là núi

Bửu phong.

Qui-Dự : ở phía đông nam huyện Phước.Chinh 13 dặm, ngay

giữa dòng sông Phước Long , hình trạng như con thần qui giỡn

sóng, có nhiều thuyền bè tụ hội nơi đây.

Núi Chiêu -Thái : tục gọi núi Châu -Thời, ở phía nam huyện

Phước-Chính 21 dặm : từng núi cao tít làm bình phong phía nam

tỉnh thành , đồi núi khỉ phục loanh quanh chạy đến Không-tước

quan mới hết. Khoảng giữa núi Chiêu -Thải về hưởng bắc thuộc

thôn Long-Sơn huyện Long- Thành ở trên gò bằng có vở cao

đứng thẳng như vách , trên có am Vân -Tĩnh là nơi Ni-cô Lượng

tĩnh tu , di chỉ nay vẫn còn . Đuổi núi này đi sang phía bắc chẻ

ra một chi chạy đến địa phận phường Long-Tuy mới dừng lại ,

đột khỉ một gò cao bằng thẳng rộng rãi, ở bên có hang hổ [lla]

và khe nước chảy quanh theo, nhà của nhân dân ở quanh theo

đó. Trên cỏ chùa Hội-Sơn là chỗ thiền sư Khánh-Long trác tích

tu hành. Năm Binh-thân đạo Hòa-nghĩa là Lý-Tài chiếm cử núi

Chiều -Thái tức là chỗ này. Năm Tự Đức thứ 3 (1850 ) đem núi

nầy liệt vào tự điền .
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Núi Bạch-Thạch : ở phía nam huyện Phước-Chính 13 dặm, đồi

bao gò giáp, suối nước chảy quanh, có nhiều sơn thủ tụ ở

nơi ấy.

Cò Thạch –Hỏa : ở phía nam huyện Phước-Chính 2 dặm , có

những khối đá đen , khi nắng khốc liệt thì trông thấy có hỏa

quang bắn ra bốn phía, hình như sao bay vậy.

Đào Cương : ở phía nam huyện Phước.Chính 17 dặm , tục

danh núi Đào Lư (lò gốm ), dốc đá lởm chởm , ở bên [l1b] sóng

nước chập chờn, khi xưa làm chỗ nung ngói, nên gọi tên ấy.

Cò Lão-Tổ : (Giồng Ông Tố) ở phía nam huyện Nghĩa-An 13

dặm rưỡi, nổi lên gò cao bằng phẳng chạy uốn cong dài 7 dặm

rưỡi , rộng 3,4 dặm có sông nhỏ từ phía bắc chảy vào nam, bao

quanh theo trước gò ấy. Gò ấy là mạch núi Chiêu -Thái nứt ra.

Núi Chính -Hưng : ở phía nam huyện Phước Bình 1 dặm , núi

có đất sỏi thành khối, cây cối xen tốt. Có sản xuất bối diệp (lá

buông dùng làm nón , đan buồm).

Núi Yến-Cảm : ở tây nam huyện Phước-Bình 5 dặm, chia

đứng từng hòn cao thấp khác nhau. Xưa có bà Thị Yến và bà

Thị-Cẩm làm nhà nơi đẩy nên gọi là núi Yến Cẩm.

[12a] Núi Văn -Sơn : ở phía đông nam huyện Phước-Bình 20

dặm cây núi sầm uất . Ngày xưa có bà Thị Văn làm nhà ở đấy,

nên gọi Văn-Sơn , nay nhân dẫn đến ở càng đông.

Núi Thần -Qui : ở phía đông huyện Phước-Bình 31 dặm thuộc

sách man-ba tân phụ có tên gọi là Thọ -Sơn , tục danh núi Ba

Ba . Núi này là chỗ phát nguyên của sông Phước -Long, đầu

nguồn có hòn đá lớn hình trông như con rùa , khi nào đầu đá
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rùa ngược dòng ngỏ về hưởng tây thì năm ấy mưa lụt tầm

thường. Nếu đá rùa xoay mình thuận dòng ngỏ về hướng

đông, thì năm ấy ắt có lụt lớn . Người ở núi thường xem hòn đá

ấy đề chiêm nghiệm sự lụt lớn nhỏ, nên gọi thần qui.

Núi này ở cực giới phía tây tỉnh hạt, viễn tổ của núi phát

mạch từ phía chính bắc , sườn núi nguy nga, động đả u ảo, làm

chỗ cho các sách Lào và sách Man [12b] chia nhau cư trú .

Chính cản của núi khi lực hùng đại, theo trong chính cản đột

khỉ núi Quisơn theo Hợi-Long * khi tô hình như Hỏa tinh

đứng cao tốt , làm tổ sơn ở một phương. Những làn núi nhỏ

chạy đến , trùng điệp mở ra như màn trưởng dăng theo hai bên

tả hữu , ôm quanh phía bắc đến phía đông, lô nhô cao thấp

đất đá xen lộn. Đứng cao nơi đấy tức là núi Bàu-Chiêng, núi

Chứa-Chan , núi Lai-Sơn , núi Nục-Sơn, núi Liên -Sơn, núi Tiêu-

Nghiêu và những núi Trấn Biên , Bà-Rịa, Thùy-Vân chạy đến

giáp biển. Phía bắc Liên-Sơn làm giới địa cho kiều-man ở

Thuận Thành , phía nam Liên-Sơn làm giới địa cho thuộc-man

ở Biên Hòa. Còn chi phía hữu vòng từ phía tây đến phía nam

làm núi Cổ, núi Bà-Dã, núi Lắp-Vò, trong khoảng ấy núi gò khỉ

phục chạy qua eo, băng qua ruộng, hoặc chỗ nổi lèn gò bằng ,

hoặc chỗ rủ xuống như xâu chuỗi, danh trạng không thể kể hết .

Đỏ lại còn nứt ra núi Bà-Đinh (núi Bà Đen) núi Lò-Yêm [ 13a]

chạy đến sông lớn ở Cao-Man mới hết.

Na-Sơn : ở xiên phía đông bắc huyện Phước–Bình 60 dặm,

cỏ nhiều tre lồ-ô. Xưa có sự tăng cất am tu trì ở đấy.

Mông-Sơn : ở xiên phía đông-bắc huyện Phước.Bình 68 dặm,

cây cối rậm rịt xen lộn, có sản xuất thử mây thiết-đẳng.

* Hợi là chi hợi trong 12 chi ( Tý , Sửu, Dần Mẹo v.v ...) Long là long

mạch . Mạch đất chạy đến như rồng đi. Hợi-long theo địa bàn ở phía tây -bắc.
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Thổ Sơn : ở xiên phía đông huyện Phước.Bình 74 dặm ;

có nhiều thỏ, thổ dân ở theo chân núi làm ăn, gần đấy có núi

Lộ.Mù (hay LùMù ).

Núi Mô-Khoa : ở xiên phía đông huyện Phước.Bình 70 dặm ,

hình núi cao vọi, thành khối đá [13b] không có cỏ cây, lưng

núi có động , tương truyền xưa có sự tăng đắc đạo ở đấy, sau

đi đâu không ai biết , thường nghe trong núi có tiếng vang,

người ta cho đó là thần chẳng ai dám phạm đến .

Núi Tà -Mô-Liên : ở phía đông huyện Phước-Bình 98 dặm ,

thổ nhân xưng là “tà » tức như người mình gọi là thần , ở dưới

có núi Đồng-Bác, thổ dân tụ ở đấy.

Núi Trà-Cú : ở xiên về phía đông-nam huyện Phước-Bình

135 dặm, hình núi tốt đẹp, nhiều cỏ cây, thổ nhân nương ở theo

chân núi .

[ 14a] Núi Trần -Biên : ở phía tây bắc huyện Phước Bình 6 dặm,

tục danh núiMỗi Xui, có hang nai ở, có rặng tùng xanh , hốc

núi mây bay, suối treo nước chảy, cảnh-trí thâm u tịch mịch ;

trên nửa núi có động đá sâu thẳm mà chật hẹp, xưa có sự tăng

tịch cốc tên là Khác Chân làm chùa tu trì ở đấy (nói kỹ ở mục

tăng thích dưới đây) .

Núi Tiên -Cước : ở đông-nam huyện Phước An 6 dặm, có

đá đội đất mọc lên, đầu núi có dấu chân người đạp lên viên đá ,

thế truyền đó là di tích của tiên-ông, nhân đó người ta sơn đỏ

dấu chân ấy, đến nay vẫn còn.

Núi Châu- Săn : ở xiên phía đông nam huyện Phước-Bình

74 dặm, có nhiều tre lồ -ô dùng làm ống thổi lửa,

[14b] Núi Bà - Địa : ở đông nam huyện Phước.An 8 dặm, núi

đá lởm chởm ngó xuống chợ Long-thanh có đường lớn ngang
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qua giữa núi do người ở đẩy đào đục đề cho xe ngựa qua lại ;

bờ phía tây đứng cao như vách, giữa sân như dũng đạo * ;

phía bắc núi này có thớt đá bằng, rộng được 2 trượng , có đền

Thần Nữ ở đấy, nhiều người qua lại vô đền cầu khẩn .

Núi Thùy -Vân : ở đông nam huyện Phước . An 12 dặm,

đứng dựa mẻ biền , trông như vàm mây từ trên rủ xuống,

nên gọi là Thùy-Vân (mây rủ). Trên núi có chùa Hải-Nhật,

tương truyền chỗ ấy là chỗ trông ra biền đề suy trắc bóng mặt

trời, Phía bắc chân núi cây cối xanh um, là nơi heo rừng cư

trú . Dưới chân núi có vũng biển hay có sóng lớn . Lại cóNhật

Sơn , Tru-Úc, những thương thuyền khi tránh gió nam thường

đậu núp nơi ấy. [15a] Ngoài mỏm núi có Thần Nữ phong, tục

gọi là mỏm Dinh Cô , có gò cát đá, xưa có người con gái ước

17, 18 tuổi gặp nạn gió táp chết dạt ở đấy, thổ-nhân đem chôn ;

đêm sau người ta mộng thấy nữ nhân ấy, từ đó bay đến giúp

đỡ cho người, người ta cho là thần , nên lập đền thờ ở đầu

núi , nay vẫn còn,

Núi Sa-Trúc : ở xiên phía tây nam huyện Phước An 60

dặm, có nhiều thứ sa-trúc * * dưới núi có chằm ao ; những

nhà chài lưới tụ cư nơi đây đánh cá làm sinh nghiệp.

Thồ -Sơn : ở đông-nam huyện Phước An 16 dặm : núi này

đột khỉ giữa đồng-bằng, cát đất bồi cao, ở bên có cựu sách là

nền cũ phủ Long-An ,

Núi Lãi-Ky : ở đông-nam huyện Phước An 26 dặm , đầu

ghềnh thường có con rải biển [ 15b] bơi lặn ở đấy , nên gọi là

Lãi-ky (ghềnh rải) . Núi này sơn mạch từ phía bắc , giữa chằm

* Dũng-đạo : con đường đào dưới mặt đất.

* * Sa -trúc : nứa, lồ- ô hay tre giang.
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lớn băng qua sông ngòi nhỏm cát tụ đá lại chạy về hưởng

đồng, quanh qua hướng tây uốn lưng như con rồng xanh vươn

mình theo bờ biển , đột khỉ 3 hòn núi đá đứng sững như trụ

biều ở giữa hiền , nêu làm tiêu chỉ cho ghe thuyền nam bắc qua

lại, sóng biển đập vào cuồn cuộn cả ngày . Đầu núi làm cửa

hữu cho Ngọc-Tỉnh , đuôi núi làm ngoại hình cho Cần Giờ , ở

trong có vũng lớn tục gọi là Vũng -tàu . Vũng nầy bảo vệ cho

ghe thuyền đậu nghỉ. Trên núi có suối nước ngọt, dưới có

dân chài nhóm ở đông đúc, làm chỗ của bề rất là xinh đẹp.

Ngoài biển có giới thủy hiệp khâm tục gọi là giáp cảng *

mùa gió nam thì giới thủy rời ra phía bắc, mùa gió bắc thì

giới thủy rời vào phía nam. [ 16A] Các hải thuyền đã am thạo

tránh trước đi, thì khỏi tai hại.

Thương-Sơn : ở phía đông-bắc huyện Phước An 27 dặm ,

nằm ngang giữa đại lộ, cây rối rậm-rịt, chu-vi 2 dặm , ngó xuống

sông Xích -Lam . Khi đầu triều Nguyễn trung hưng Thống binh

Hồ -Văn -Quý mộ 3 đội binh Bình-Lâm, Tân Bình, Du-Sơn đóng

đồn ở đấy, đề chống với Tây Sơn , nay còn dấu cũ những nền

kho chứa lương thực.

Núi Thần-Mẫu : Ở phía đông huyện Phước An 50 dặm ,

tục danh mũi Thị-Khiết, có những đá đúng theo bờ biển, dưới

biển nhiều ghềnh mỏm và động cát , ở đây thường có gió nóng,

sóng lớn , người đi ghe phải thận trọng kiêng dè. Ở Sa-động có

đềnThần Nữ ngỏ ra đường quan , hành khách ngang qua nhiều

người phải phóng sinh con gà và treo giấy [16b] tiền đề cầu

thần phù hộ.

Xích -Sơn : ở phía đông bắc huyện Phước-An 6 dặm , tọa

lạc về địa phận các xã thôn Long-Giới, Long-Lập, Long-Hiệp,

* Giới thủy hiệp khâm : hai ngọn nước giáp lại : chỗ .
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Long-Kiên , Long Xuyên , Phước.Thủy, Phước-Thọ , Phước-Hiệp ,

Hiệp-Hòa . Đất sắc đỏ, xen lộn sắc vàng , trồng dâu gai, bắp đỏ,

khoai, đậu , xanh tốt lớn trái và sai nhiều ; áo quần người ở

đấy và khi dụng đương trinh bạch rồi lại biến ra rắc vàng đỏ,

mặc dầu cất trong rương tráp cũng vậy, bởi vì nhiễm theo khi

đất . Gia định thông -chi dẫn Đường thư có nói ; phía đông nam

Trực-Hoàn Vương quốc có nước Xích-Thổ, có lẽ là xứ nầy.

[ 17a ] Núi Nữ -Tăng : ở đông-nam huyện Long-Thành 42 dặm,

tục gọi núi Thị Vãi, đất đá xen lộn cây cối lên cao, từ tỉnh Gia

Định trông đến như hòn ngọc thương hoàng trưng bày tượng.

trưng tốt đẹp . Nhân-dân ở đấy nhờ nhiều món lợi, xưa có ni-cô

là Lê thịNữ dựng am ở tại núi ấy , nên gọi là núi Nữ Tăng.

Thiết- Sơn : ở tây -bắc huyện Long-Thành 19 dặm, gò đống

khi khu cây cối rậm rạp , có mỏ sắt ; người ta đào lấy rèn đúc

đồ dùng rất được tiện lợi .

[ 17 b ] Cò Không Tước (gò công) : ở phía tây huyện Long-

Thành 19 dặm , núi này có nhiều đá ong, người ta trồng dưa đậu

đều hiệp thổ nghi ; tọa lạc giáp giới các thôn Phước-Chính,

Nghĩa -Chính , Mỹ-An, Long-Thành

Núi Uất-Kim : ở phía tây huyện Long Thành 7 dậm , tục

gọi là núi Đồng-nghệ vì sinh nhiều nghệ nên gọi tên ấy. (Uất

kim là cây nghệ ) .

Ký -Sơn : ở đông-nam huyện Long-Thành 48 dặm, có tên

nữa gọi núi Hòa Phát : núi này đất đá lợn nhau, có suối nước

ngọt, cây cối hoang mãng nhiều cầm thú ở, nhân dân tử phương

nhóm đến làm lều ở đề săn bắn và ngả cây gỗ để sinh nhai.
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Hương-Sơn : ở phía đông bắc huyện Khánh Long 21 dặm ,

tục gọi núi Nhan, có sinh thứ sa đằng (mây cát) , có nhiều thổ

dân ở nơi chân núi.

Núi Làng-Giao : cách huyện Long -Khánh 22 dặm , đất đá

xen lộn, trong có khe hổ , cây cối sum sê, trại sách của thổ dân

nương theo chân núi chung chạ với nai hùm, tê, voi . Đứng

đối diện có núi Bào– Tra .

[18a ] Núi Câu -Khánh : ở phía bắc huyện Long Khánh mà

xiên về phía tây 22 dặm, có sinh nhiều thứ sa-đằng, thổdân

nhờ được lợi ấy .

Núi Lư-Duần : ở đông -bắc huyện PhướcLong 37 dặm,

cây cối xanh tốt, sinh nhiều tre nên gọi tên ấy.

Núi Chứa-Chan : ở phía bắc huyện Phước Khánh 56 dặm,

hình núi cao sững, gần chân núi có khe Da-Lao giáp-giới huyện

Long-Khánh và huyện Phước-Bình ; có sinh nhiều thứ mây

thiết, mây tàu và cây gỗ ; giữa núi có thạch động và thạch-tỉnh,

xưa có sự tăng tên là Ngộ.Chân xây chùa hang ở đấy. [ 18b ] Sau

khi sư -tăng vẫn du , thổ dân tưởng ông là người đắc đạo, bèn

lấy đất đá lấp cửa động lại .

Sông Phước-Long : ở tây-nam huyện Phước-Chính 4 dặm,

sông này là sông lớn trong phủ Phước-Long nên đặt tên ấy.

Có tên nữa gọi là sông Hòa-Qui, tục danh sông Lộc-Dã (Đồng-

nai) , phát nguyên từ trại sách Tân-Phụ chảy đến 70 dặm hiệp

với sông La-Ngà chảy quanh hưởng tây đến Thần -Qui sơn ,

Thất thạch than (thác bảy đá) và Cựu -Trường dài 35 dặm . Lại

chảy đi 23 dặm nữa để.. ngã ba Tiểu Giang rồi chuyển qua

hưởng đông đi 23 dặm vào huyện Phước-Chính làm sông Đông

Giang , chảy quật lại đồng-nam có đà Vịnh Cầm , đà Lạch-Rừng,
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đà Tân-Định , đà Sa-Thạch hiếp dòng thành sông Đại- giang

Sông này nước ngon ngọt trong sạch làm con sông danh tiếng

thử nhứt ở NamKỳ. Đại giang còn chảy làm sông Trúc giang

[ 19a] Bồng-giang hiệp lại thành sông Bản-giang dài suốt 47 dặm .

Sông La-Ngà : ở phía đông bắc huyện Phước.Bình 57 dặm,

phát nguyên từ núi Chiêm ở tỉnh BìnhThuận chảy vào Nam

ngang qua các Man-sách tiếp đến khe La-Lao ở núi Chứa.

Chan huyện Long-Khánh, chảy quanh 16 dặm đến các xã Âu-

Ca, Vĩnh-An rồi chảy vào sông Phước-Long làm ra 3 nhánh.

Đông- Giang : ở phía đông huyện Phước Bình 18 dặm, là

thượng-lưu sông Phước Long : bờ phía đông có tuần -sở Định.

khai ở đấy, ngược dòng lên phía bắc đến đầu nguồn 32 dặm

rưỡi , có thác đá nguy hiểm , ghe đi không thông, từ ấy trở

lên là đất Man-phận.

Tiều -Giang : Ở tây-bắc huyện Phước-Bình 2 dặm , nguyên.

đầu từ 2 Man -sách Võ-Tam, Võ-Viên [ 19b | chảy xuống hưởng

đông quanh theo thôn Loan-Vũ và bến sông Chính -Mỹ, rồi quay

về phía đông chuyển qua phía Bắc chảy quanh queo 214 dặm ,

đến Bến -Cát làm cửa sông Tiều -Giang rồi hiệp lưu cùng sông

Phước-Long.

Trúc-Giang : & tây bắc huyện Phước-Chính 3 dặm, là chi.

lưu của sông Phước-Long, chảy quanh phía tây châu Tân -Chính

14 dặm , rồi hiệp cùng Đại-Giang làm ra 2 nhánh , ghe thuyền

đi lưu thông được.

Bồng-Giang : ở tây nam huyện Phước-Chính 8 dặm , và ở bờ

phía đông sông Phước–Long : dòng sông từ trên 3 châu Tân

Chính , Tân-Triều và Ngô.Châu chảy xuống, khai ra Kinh hồ



TỈNH BIẾN -HÒA 21

sâu rộng trong trẻo , trấn áp miền thượng du đảo Qui-Dự, dòng

nước uốn cong 11 dặm hiệp với đại lưu rồi chia ra làm 3 nhánh

[20a] . Nơi đây khói bay sóng dợn , sơn thủy tươi tốt, ở bên có

chợ lớn, thuyền buôn tấp nập.

Sông Hiệp-Bản : ở tây-nam huyện Phước-Chính 19 dặm chảy

quanh theo Qui.Dự 8 dặm, lại hiệp với sông Phước -Long , Phía

hữu có đà Thị Kiên từ phía bắc chảy đến .

Sa-Hà : ở phía nam huyện Phước- Chính 19 dặm, tục gọi sông

Cát, lại gọi Hậu-Giang, là bắc lưu của sông Phước-Long , chảy

quanh Đại- Phố Khai châu 9 dặm . Đầu phía tây nhiều chỗ cạn ,

khi nước xuống có thể lội qua được.

Sông An-Hòa : ở tây-bắc huyện Long-Thành 21 dặm : sống

này là chi nhánh của sông Phước-Long, ngoài cửa sông là sông

Đồng-Chân chảy về phía bắc nửa dặm qua ngay chợ thôn An

Hòa [20b] làm bến chứa cây gỗ, tục gọi Lạch.Gỗ, rồi chảy qua

đông bắc nửa dặm đến cửa sông Kim-thiết-trường tục gọi lạch Lò

thôi ; lại chảy về hướng đông 4 dặm hiệp lưu với sông Bối-Diệp .

Kính -Ciang : ở tây bắc huyện Long- Thành 16 dặm, tục danh

Cù -lao Cái-Giắt, đây là hạ lưu của sông Phước Long . Ở giữa

sông có cồn lớn gọi là Kính-Châu dài 13 dặm, rộng 7 dặm, có dân

cư và ruộng nương. Phía tả còn ấy là Đông-Giang, sông nầy rộng

lớn, phía đông Đông-Giang thông với 3 đường sống Bối-Diệp,

Thanh-Thủy và Đồng-Môn. Phía đông hạ lưu sông này có châu

Văn-man, cây cỏ hoang vu, sinh ra nhiều muỗi, nên gọi Văn

man. Con sông uốn qua phía đông, vặn qua phía tây , chảy khuất

khúc 17 dặm, che kín cho cửa sông Mao-Đẳng . Phía hữu còn ấy

là Tây Giang chảy loanh quanh [21a] 4 dặm làm đà Long-Thạnh

rồi chảy 20 dặm nữa thông với sống Bình giang làm giới hạn
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phía đông huyện Nghĩa-An , và là đường thông thương qua lại

hai tỉnh Định Tường và BiênHòa . Nhưng lòng sông nông cạn

đôi khi nước lên ghe thuyền mới đi được.

Lại từ đà Long- Thạnh chảy qua 20 dặm mới đến ChâuVĩ

(đuôi gò) lại hiệp lưu cùng Đông-giang gọi là sông Lan-Vu.Sông

nầy rộng sâu, bùn đục trên các sông chảy đến đây ngưng lỏng

lại mà nước được trong sạch. Lại có Đại châu sơn ngăn cản,

cho nên có nhiều gió cuộn và có nhiều ngọn nước chảy mạnh

hội lại, xung khích cùng nhau làm thành sóng lớn cuồn cuộn

rầm rộ, rồi lại chạy tán mạn ra tử phía, sau mới hội hiệp về

một chỗ làm ra cửa sông Tam-giang Nhà-Bè .

Sông Bối-Diệp : ở tây-bắc huyện Long- Thành 13 dặm , hạ

lưu của sông Phước-Long, [21b ] tục danh lạch Lá -Buông : 2 bên

bờ sông có nhiều dân cư lấy lá buông đan buồm và bện ra

từng miếng, cắt lấy từng tàu , đem bản làm sinh nghiệp , nên gọi

sông Lá-Buông. Sông này nhỏ mà dài, ngược dòng lên phía

tây-bắc 10 dặm đến thượng-khẩu sông Nguyệt-Giang , lại 10 dặm

rưỡi nữa đến thượng khẩu sông Đồng-Chân, 23 dặm nữa đến

cầu ngang quan -1 , 10 dặm nữa đến phần thủ Bối-Diệp và 27

dặm nữa đến Tamkỳ. Nơi đây chia ra đông tây, nhánh phía

đông chảy quanh phía bắc 15 dặm đến Thâm-Tuyền, cùng-

nguyên của nó ở vào sơn-cước Làng-Giao ; nhánh phía tây

chuyển qua phía bắc 24 dặm đến Trung Than , tục danh thác

Hàn-Giát , có đả ngăn cản ghe thuyền chỉ đi gần đây mà thôi,

trên đây có phổ buôn bán của thuộc-man. Cùng-nguyên của nó

còn ở trong núi sâu Cao-man rốc lịch chảy ra.

[22a] Sông Thanh -Thủy : ở phía tây huyện LongThành 11

dặm, phát nguyên ở thượng- du huyện Long-Khánh chảy qua
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cầu Thanh Thủy nơi đường quan thuộc huyện Long-Thành rồi

qua tây nam nhập vào sông Phước-Long, nước ngọt dùng uống

được.

Sông Đồng-Môn : ở phía tây huyện Long Thành 11 dặm ,

hạ lưu của sông Phước-Long : cửa sông sâu rộng chảy qua

đông-bắc đến trên Phước-thuận- tuần , vòng qua tây-bắc 3 dặm

hội với khe Quản -Thủ , ngược dòng về phía đông-bắc 1 dặm dư

đến chợ Đồng-Môn , vòng qua đông nửa dặm làm thành đà

Trảo-Trảo , chảy về phía bắc 2 dặm làm thành khe Đồng-Hươu

rồi chảy về đông 13 dặm rưỡi hiệp với Ký Giang .

Phù-gia Tam -giang-khầu : ở tây -nam huyện Nghĩa An và

huyện Long-Thành [22b ] . Nước ngọt sông Phước Long từ phía

bắc chảy đến, nước lạt, sông Tân -Bình từ phía nam sang , hiệp

lưu lại chảy về đông làm sông Phước-Bình , ấy là Tam-giang-

khẩu. Nước nơi đây toàn mặn, từ đây trở xuống có nhiều chi

lưu chảy qua hướng nam và hướng bắc, lại có một giải sông

lớn chảy về đông, trực phóng ra cửa biển Cần Giờ.

Khi đầu đặt ra dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn , chưa

mở lục-lộ Bình-Đồng thì hành khách qua lại phải đáp đò trường-

hành * , đầu bến đò phía bắc ở tại bến Sa-Hà thuộc Trấn -Biên ;

đầu bến đò phía nam tại tổng Tân -Long thuộc Phiên-Trấn , chỗ

đầu bến đò có cầu, khi nước cạn ghe đi phải đợi nước lên mới

qua được ; đò đi xa xôi , trong đó chật hẹp, nước uống thường

không đủ, khách phải chịu khát , vì thế nến có nhà phủ-hộ tên là

Vũ-Thủ-Hoằng người Phước-Chính tại nơi Tam -giang-khẩu , bỏ

tre lại làm bè có từng phòng riêng, trên lợp tử tế, [23a] sắm đủ

những vật uống ăn đề cho khách đi trong đó dùng mà khỏi trả

* Đò trường hành là đò dọc đi một đoạn sông dài từ hạt này đến hạt khác.
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tiền . Kế đó những thương-nhân cũng kết bè nổi bản những thực

vật , nhiều đến 2,3 chục chiếc, nhóm thành chợ trên sông , nên

mới có tên gọi là Nhà -Bè. Mấy lúc sau đường thủy đi thông.

ai nấy qua lại đều sắm thuyền riêng, nên đò trường hành phải

bỏ không dùng nữa.

Sông Bình-Ciang : ở tây-bắc huyện Vĩnh.An 16 dặm , làm

phân giới cho tỉnh nầy cùng tỉnh Gia-Định : sông này trên tiếp

sông Băng-Bột cùng sông Thanh-Lưu tỉnh Gia-Định , hiệp dòng

chảy làm sông Tam-Kỳ ; theo phía tây-nam chảy thẳng 23 dặm

làm thành đà Thị Vũ . Lại chảy 20 dặm đến huyện Nghĩa -An

làm thành đà Gò. Chảy 17 dặm nữa làm sông Thủ Đức, từ đó

chảy xuống phía đông 34 dặm đến cửa sông Nhà Bè huyện

Long-Thành rồi hiệp lưu với sông Phước-Long chảy ra biển.

Sông Băng-Bột : ở tây-bắc huyện Bình-An 65 dặm , là thượng .

lưu của sông Bình Giang : nguyên-đầu từ chằm ở trong lâm -phận

Cam.Xe chảy ra, có mấy khe hiệp lại chảy uốn về hướng đông,

nước ngọt tràn trề chảy quanh 40 dặm rồi cùng sông Thanh.

Lưu tỉnh Gia-Định hiệp lưu làm ra ngã ba sông Tân Bình , đến

đây nước lại lạt .

[23b] Sông Thủ-Đức : ở phía nam huyện Nghĩa An 5 dặm :

nhiều thương thuyền từ sông Bình-Giang hội đến chợ Thủ Đức,

tức là chợ Linh- chiều-Đông.

Ký- Giang : ở đồng nam huyện Long Thành 17 dặm , phải

nguyên từ khe lớn ở bên núi Làng-Giao và núi Bàu Tra hảy

xuống, có 1 lạch chuyển về hướng tây 4 dặm thông với khe

Đồng Hươu . Còn có 1 lạch chảy về hướng đông 10 dặm tiếp với

sống Tứ -Thủy, chảy 5 dặm nữa tiếp với đà Hương Lý " dặm

nữa tiếp đà Nữ-Tăng, 16 dặm nữa lại hiệp với chi -lưu của

sông Thất-Kỳ, thông qua sông Hương-Phước .

•
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Sông Hương-Phước : ở tây nam huyện Phước An 7 dặm,

cỏ tên nữa gọi là Phức-Giang : ngược dòng lên hướng tây uốn

quanh qua hưởng bắc đến 2 khe Châu -Phê (?) Giao-Kiều lại trải

qua Thâm -Khê giáp huyện Long-Thành [24a] đến sông Mông-

Giang ở huyện Long-Khánh, quanh co có đến 37 dặm . Một chi

nữa chảy về nam 4 dặm làm ra cửa sông lớn Hương-Phước,

hiệp lưu cùng sông Dương-Úc, sông Thất-Kỳ và sông Ký chảy qua

hải cảng Long-Hưng, Cần -Giờ, ghe thuyền qua lại thuận tiện .

Xét Gia -Định -thông-chi chép : sông Hương-Phước tức là

sông Mỗi-Xoài (?) là chính chỗ 2thôn Long-Hương và Phước-Lễ

phải chung chịu lính trạm Kỵmã.

Mông -Giang : ở tây- bắc huyện Phước-Khánh 23 dặm ,tục danh

sông Xoài , phát nguyên từ thôn Câu -Nôm , tiếp với dòng nước

Long-Cơ Lục- Khê chảy xuống quanh co 37 dặm. rồi hiệp lưu

với sông Hương-Phước.

[ 24b ] Sông Dương-Úc : ở tây-nam huyện Phước-An 2 dặm , tục

danh Vũng dương (?), thượng -lưu của nó hiệp với sông Hương

Phước chảy xuống nam 24 dặm đến cảng khẩu Long-Hưng , bên

bờ sông đều là ruộng muối, thổ dân lấy nghề phơi muối làm

sinh kể.

Sông Thất- Kỳ : ở tây-bắc huyện Phước-An 37 dặm , phía đông

sông Phước-Bình , tục danh sông Ngã-bảy , phía nam có Ngã-ba,

phía bắc có hình chữ thập, nên gồm lại mà gọi tên ấy. Nhưng

mấy chỗ Ngã-ba có nhiều hình chữ thập , không chỉ định danh

hiệu được . Bởi vì sông nầy lứt ra nhiều chi chảy loanh quanh

rồi hiệp lại , hiệp lại một đoạn rồi nút ra , chỗ rộng chỗ hẹp lưu

thông lẫn lộn không phân minh , nên gọi là sông Hỗn-Đồng, bất

tất gọi là Thất -Kỳ (Bảy nhánh).
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[25 a ] Sông Xích -Lam : ở phía đông huyện Phước-An 31 dặm,

đoạn giữa sông chảy ngang có bắc cầu ngang tại đấy , dài 70

trượng 5 thước là cầu theo đường lục lộ kinh quá ; nước sâu 5

thước, rộng 33 trượng rưỡi, ngược dòng lên tây 28 dặm rưỡi đến

cầu Thạch-Than , có thác đá đứng giốc cheo leo ghe thuyền khó

đi lại, chảy ngược và quanh co 30 dặm đến sông Lai-Giang (sông

Lơi) chuyển qua đông 92 dặm rưỡi đến hạ khê Dạ-Lao giáp huyện

hạt Long-Khánh ; lại chảy qua tây-bắc 46 dặm đến thượng khê

Da-Lao làm một đường sông cho huyện hạt Long-Thành , 2 bên

đều núi rừng rậm rạp , người Thổ và người Hán chia ở đều thành

thôn lạc. Nơi bờ phía đông khi trước nước ử không trồng tỉa

được, năm Minh-Mạng thứ 19 (1838 ) khai dẫn nước ứ cho chảy

xuống sông, rồi khai khẩn ruộng hoang nơi ấy [25b] được 300

mẫu, sung làm công-điền cho các xã thôn phụ cận.

Lai-Ciang hay Sông -Lơi : ở đông bắc huyện Phúc-Khánh 58

dặm : đầu nguồn từ xã Bảo-Chinh , trung -lưu tiếp với Thệ-Khê,

chảy về hướng đông đến sông XíchLam . Có nhiều thác

đả, ghe thuyền không qua lại được. Mùa mưa lụt có nước nhiều

dùng uống được. (Phụ chủ : Thệ Khê là khe đề thề, trong hạt

dân có điều thị phi gì mà không biện minh được thì dẫn nhau

đến đầu khe thề nguyền, thường có linh ứng, nên gọi Thệ-Khê).

Sông Dã- Ồi : ở đông bắc huyện Long-Khánh 17 dặm , thông

với sông Phù.My ở Bình-Thuận : trung -lưu có nhiều đá dựng

ghe thuyền đi không thông , nước có hơi ngọt .

Đà Thị- Lũ : ở phía nam huyện Bình An 3 dặm , nước đà này

do sông Bình-Giang chảy ra thông với đà Vũng , ghe [26a ] đi qua

được.
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Đà Cò -Trà : ở tây bắc huyện An-Phước 10 dặm, nằm giữa

phân giới sông Bình-An và sông Nghĩa-An, ghe thuyền đi thông

được.

Cầm -Đàm : ở tây-bắc huyện An-Phước 68 dặm, tục danh Vũng

Gấm , nay cải thuộc về Gia-Định gọi là đầm Gia-Cẩm. Đầm này

từ sống Phước-Bình chảy đến, sông sâu rộng, có các dòng hiệp

lại , bóng mặt trời chiếu xuống ở xa trông sáng ngời rất đẹp, nên

gọi tên Gấm . Sông có nhiều cả sấu, người thường bị hại , hành

khách qua lại phải sợ, nên tục có câu : Ác như Cầm-đàm-ngạc

(dữ như cá sấu đầm Gấm).

Toái-Đàm : ở tây-bắc huyện Vĩnh -An 52 dặm, tục danh đầm

Nát, liên tiếp với đầm Gấm [26b ] có nhiều dòng nước chảy tung

hoành, gò cát trùng điệp, gia dĩ rừng cây rậm rạp, ghe đi đương

ở phía tả rồi thoạt qua phía hữu , đến nỗi phải lộn đường, mà bốn

phía không có nhà người ở, nếu đi một mình phải sinh nghi ngại,

nên đợi có nhiều ghe hội hiệp , nhiên hậu đi từng đoàn cùng nhau .

Khi xưa có nhiều trộm cướp núp ẩn nơi đây. Năm Gia-Long thứ

12 ( 1813) chia đặt trạm sông, trộm cướp mới tiêu diệt , nhân dân

được an cư.

Thuyền –Úc : ở tây-nam huyện Phước-An 31 dặm , tại bến sông

Phước- Thẳng : tục gọi Vũng Thuyền, phía bắc càng le ra ngoài

khơi thì càng rộng lớn , phía bắc ôm Ngọc.Tỉnh , phía nam dựa

núi Rải làm bình phong che kia cho cửa biển Cần Giờ ; địa hế

sung mãn , mặt Vũng hàm súc thênh thang rộng lớn , thân nạp

các dòng nước trên các sông đầm chảy về biển , và làm chỗ họ

ghe thuyền đến đậu yên ổn.

[27a] Hồ Hải- Động : ở phía đông huyện Phước A. 29 dặm,

tục gọi hồ Hạm ; trên có động cát dài dặc, cỏ cây xanh tốt,
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*

dưới cỏ hồ nước trong xanh, nước ngọt tràn ra bốn phía, người

ta nhờ nước ấy để làm tư lợi.

Ao Trúc-Phương : ở đôngbắc huyện Phước-Âu 3 dặm, tục

gọi Ao-Vuông, ở phía nam lũy Phước tử , ao rộng 15 thuốc,

nước trong ngọt tràn ra bốn phía dùng uống được. Hồi

Nguyễn- triều mới trung hưng có đồn trú nơi đây đề ngăn quân

Tay-Sơn , có đắp bờ đê, ngày nay vẫn còn ; phía bắc có ao cho

voi tắm.

Tầu (chẳm) : ở tây-bắc huyện Phước An 70 dặm , từ sông

Tam -giang Nhà-Bè chảy xuống đông, trung gian có gò cát chạy

đến cửa Cần Giờ 54 dặm ; ở phía bắc, trung gian có gò cát chạy

đến Ngọc-tỉnh 113 dặm ; lên phía tây trung-gian có nhiều gò, 22

dặm đến sông Ký.Giang, [27b ] cỏ cây tôm cả đầy dẫy, người sở

tại tùy ý bắt dùng không hết, thật là một nguồn lợi cho một địa

phương.

Xét Phong-tục thông-chí chép : Chữ « tẩu » nghĩa là ... hậu ,

có cây cỏ cả tôm sở dĩ hậu-dưỡng con người.

CỔ - TÍCH

Thành cũ TânLân tức là đất Bàn Lân cũ ; di tích còn nơi

Tỉnh lỵ . Có người nói thành này là của người Lạp -man đắp.

Lũy cũ Phước- Tứ của Bản triều ở địa hạt Phước-An , phía đông

trạm Biên-Phước ngang giữa đại lộ : nguyên xưa Bồ- Tất người

Cao-man đắp lũy đất ở địa đầu thôn Hưng-Phước, trồng tre

gai [28a] rất kiên cố . Năm Giápdần thứ 27đời Vua Thải Tồn

Hoàng-Đế, sai Nguyễn Dương Lâm và Nguyễn -Diên đem binh
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đánh . Diên đến trước, nhân lúc bên Cao-man không phòng

bị, vào chiếm lấy lũy. Sau vài ngày, dân Man kéo đến vây

đánh rất gắt, Diên đóng chặt cửa lũy không đối địch. Dương-

Lâm kế đến , khi ấy trong ngoài hiệp lực công kích , Man-binh

tan rã, nhân đó đặt tên là lũy Phước- Tử (phước trời cho) . Trải

đến đời sau cũng nhân theo chỗ đó dùng làm đạo Hưng-Phước

đề ngăn giữ đường hiềm yếu . Nay trồng lũy tre và nền cũ còn

nhìn nhận được dấu tích.

Đồn cũ Phước-Giang : ở bên huyện lỵ Phước.An ; khi triều

Nguyễn trung hưng đắp làm đồn vuông , chu vi bờ đê dài 50

trượng, mặt tiền ngỏ ra quan-lộ, án ngữ địa đầu, [28b ] nay còn

dấu cũ.

Lũy cũ Đồng-Môn : ở huyện hạt Long-Thành ; năm Mậu-ngọ

(1798) triều Nguyễn trung-hưng , đắp lên 5 cái bảo, 4 bảo ở phía

bắc, 1 cái ở phía nam, để nương nhau chống giữ quân Tây-Sơn ,

chu vi trồng tre dày sít xanh tốt. Năm Gia-Long thứ 10 (1811 )

tre ở các lũy Đồng-Môn , Trảo-Trảo, Ký Giang đều ra trái rồi

chết cả, nhưng sau đều sống trở lại.

Xét Hoa-phổ có nói : loại tre trong 60 năm một lần thay rễ ,

ắt phải ra trái rồi chết khô, trái tre rụng xuống đất rồi mọc trở

lại, trong 6 năm đã thành lũy xanh , lời nói ấy tựa như có nghiệm.

Lũy cũ Trảo -Trảo : ở huyện hạt Long-Thành. Năm Canh-tuất

(1790 ) khi triều Nguyễn trung-hưng [29a] xây các thành bảo

tạo chiến thuyền , phàm chỗ yếu hại ắt phải ngăn chận , nên

ở bến sông này, đắp lũy đất dài 3 dặm , chặn ngang giữa đại

lộ, nay vẫn còn.
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Lũy cũ Ký-Giang : Ở địa hạt Long- Thành , phía tây bờ sông

Ký-Giang là chỗ cựu Tiết Chế Nguyễn -Văn Tuấn đồn binh

chống Tây-Sơn. Năm Nhâm-tý khi triều Nguyễn trung hưng

( 1792) khởi đắp từ bờ sông phía tây chận ngang giữa đại lộ

theo bờ sông đắp qua phía bắc, dài 20 dặm rưỡi , lấy trường.

giang làm hào hố, chiếm cứ chỗ yếu hiểm , nay di chỉ vẫn còn.

Lũy cũ Trúc- Giang : ở phía bắc huyện Phước Chính , về thượng

lưu Trúc–Giang, đắp ra từ khi mới khai quốc để chống Cao-man ,

nay di- chỉ vẫn còn.

[29b] Lũy cũ Đông-Giang : ở phía nam sông Phước Long thuộc

địa hạt huyện Phước-chính, ngược dòng sông qua đông nam 4

dặm rưỡi, khi đầu khai thác trồng tre gai để ngự Man, rào tre

ấy lần thành như rừng xanh tốt đông đặc, dài dặc chừng

10 dặm, nay tre vẫn còn tươi tốt .

Lũy cũ Tân -Hoa : ở địa hạt huyện Phước chính , năm Tân-mão

(1771) đời vua Duệ Tôn , Thống Súy Gia-Định là Nguyễn -Đàm

đắp lũy đất để ngự phòng con đường Sơn -man Băng-Bột, di-

chỉ nay vẫn còn.

Nông-nại Đại Phổ : ở địa-hạt huyện Phước.Chính, phía tây

châu Đại-Phố, khi đầu khai thác, Trần- Thượng Xuyên chiêu

nạp người buồn nước Tàu xây dựng phố xá đường sá, nhà ngói

vách vôi, lầu quán hai tùng rực rở trên bờ sông liên lạc 5 dặm và

phân hoạch ra 3 đường phố , đường lớn giữa phố lót đá trắng [30a ],

đường ngang lót đá ong, đường nhỏ lót đá xanh , đường rộng

bằng thẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tầu biền ghe sông đến

đậu neo chen lấn lẫn nhau, còn những nhà buôn bản to lớn ở

đây là nhiều hơn hết, làm thành 1 đại đô hội. Khi Tây -Sơn đến
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chiếm cứ dỡ lấy cả nhà cửa, đá gạch và của cải , nay tuy người

đã phục hồi, nhưng chưa đượcmột phần mười khi trước.

QUAN - TẤN *

Bảo Phước- Thắng : ở tây -nam huyện Phước-An 29 dặm, tại

núi Ngọa Ngưu bên Gành Rái. Năm Minh-Mạng 20 (1389) xây

đắp hình nguyệt-viên (trăng tròn ) chu vi 44 trượng 8 tấc, cao

6 thước 3 tấc, mở một cửa , trong có pháo đài,năm Thiệu-Trị thử

2 (1842) cải tên là Bảo , có đặt Thủ-sở để giữ nơi quan yếu , [30b

củng cố biên cương. Nguyên trong niên hiệu Gia-Long phía bắc

cỏ Vũng tàu , thuyền buồm qua lại đậu nơi đấy đề lấy nước

lượm củi , nên phải đặt ra , nay cũng như cũ có 1 Thủ ngự và

1 Thừa biện , cựu danh là Thuyền úc thủ (Thủ Vũng Thuyền ),

năm Minh -Mệnh thứ 5 ( 1824) cải lại tên này , năm Mậu -thân hồi

đầu Trung -hưng có đặt hỏa-phong- đài, sau lại bỏ.

Pháo -đài Tả -Định : ở phía nam huyện Nghĩa-An 16 dặm , bờ

phía đông sông Bình Giang , chu vi 207 trượng 6 thước , cao 5

thước, mở 1 cửa , có 4 pháo đài , tương đối với pháo đài Hữu

Bình ở Gia-Định, năm Kỷ-dậu khởi đắp gọi là đồn Giác-ngư

(mỏn chài , mỏm cá) lại gọi là đồn Giao-khẩu, năm Minh -Mệnh

thứ 15 ( 1834 ) có đặt súng trong đồn, nên cải tên ấy . Năm Thiệu

Trị thử 2 (1842) bồi đắp thêm thổ-sơn chia đặt pháo xưởng.

[31a] Bảo đất Tam -Kỳ : ở phía đông huyện Bình An 10 dặm, chu

vi 80 trượng, cao 7 thước 2 tác, đắp năm Tự.Đức nguyên-liên

(1848) .

* Quan tấn : các chỗ đồn ải có cơ quan binh bị canh gác đề xét người

qua lại và phòng thủ sự nguy biển .
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Đồn Thị-Tính : ở tây-bắc huyện Bình-An 51 dặm,đắp năm Minh

Mệnh thứ 4 (1823) để trấn áp Man -dân . Năm thử 21 (1840 ) lại

đắp thêm hữu-đồn ở Lai-Khê gọi là đồn Chân-Thành.

Tấn Long-Hưng : ở phía nam huyện Phước-An 14 dặm, phía

bắc thủ Phước Thắng có 1 Thủ ngự và 1 Thừa -biện để tuần

phòng ngoài biển, cựu danh là Cửa Tắc-Kè, năm MinhMệnh

thứ 5 (1824 ) đổi lại tên này.

[31b] Ải Phước- Châu : ở phía bắc huyện Long-Thành 17 dặm,

đặt ra năm Minh Mệnh thứ 17 ( 1836) đề đánh thuế các thương

gia, năm Thiệu-Trị thứ 3 đình bỏ .

Ải Phước-Lễ : ở tây-bắc huyện PhướcAn 56 dặm, đặt ra năm

thử Minh Mệnh 17 ( 836 ) để thu thương thuế, năm Tự Đức

nguyên niên bãi bỏ .

Thủ Phước-Bửu : tên cũ là Cạnh-nậu (?) , năm Minh-Mạng thứ 5

(1836) cải làm tên ấy .

Thủ Long-An : tên cũ là Hưng-Phước thô-thủ, năm Minh-Mạng

thứ 5 cải tên ấy.

Thủ Phước -Khánh tên cũ là Lang-Giao, năm Minh-Mệnh thứ

5 cải qua tên ấy.

[32 a] Tuần An -Lợi : ở phía bắc huyện Bình-An 2 dặm, đặt

trong niên hiệu Gia-Long để đánh thuế thuyền bè qua lại, tên cũ

là thủ Băng-Bột , năm Minh-Mạng thứ 5 đổi lại lên nầy .

Tuần Định-Quan : ở phía đông huyện Phước.Chính 19 dặm,đặt

trong niên hiệu Gia-long để thu những thuế đường thủy, tên cũ

là thủ Ba-Can , năm Minh.Mệnh thứ 5 đổi lại tên nầy, nay bỏ
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Tuần Bình -lợi : ở tây-nam huyệnLong-Thành 4 dặm , tục danh

là Đồng-Xử đề thu thuế đường bộ , có tên nữa là thủ Đường-Sử,

năm Minh -Mệnh thứ 5 đổi lại tên này.

Tuần Phước-Thuận : ở tây nam Long- Thành 4 dặm , đặt trong

niên hiệu Gia Long để thu cả 2 thứ thuế thủy và lục, tên cũ là

Đồng-môn đạo, năm Minh -Mệnh thứ 5 đổi lại tên này.

[32b }Thuần Phước-Vĩnh : ở tây-bắc huyện Long- Thành 22 dặm,

chuyên thu thuế lục lộ , tên cũ là nguồn Lá.Buông , năm Minh

Mệnh thứ 5 cải lại tên này .

Thủ Tân- Định : ở tây bắc huyện Phước Bình 96 dặm , tại thôn

Xuân -Nha , có 17 sách thuộc-Man tổng cộng 78 người , đặt ra

năm Minh Mệnh thứ 21 ( 1810) , có một Thủ-ngự và một Thuộc-lại

coi thu thuế người Man . ( Các thủ dưới đây cũng đều để thu thuế

dân Man cả ).

Thủ Tân Lợi: ở đông-bắchuyện Phước-Bình 64 dặm ,về thượng

lưu sông La-Ngà, sách Vỏ-qua, có 16 sách thuộc-Man , 101 dân

Man, tục gọi man Đồng-Nhai, đặt ra năm Minh -Mệnh 20 (1839) .

[33a] Thủ Tân -Bình : ở thôn Sơn Dược phía tây-bắc huyện

Phước-Bình 116 dặm, phía tả giáp thủ Tân - Thuận , phía hữu đến

thủ Tân-Định, có 28 sách thuộc-Man ,140 man -đinh , từ trên man.

sách đi đến thủ hơn một tuần , đặt ra năm Thiệu Trị nguyên

niên ( 1841 ).

-

Thủ Tân -Thuận : ở thônViêm-Quang phía tây-bắc huyện Phước.

Bình 60 dặm , có 20 man-sách và 90 man -đinh ; phía tả đến thủ

Tân-Lợi, phía hữu đến thủ Tân Bình , đặt ra năm Triệu -Trị thứ 3

( 1843 ) . NgườiMan diện mạo đen , mặc vải có sọc vàng, bối tóc ,

tai xỏ lỗ đeo trục cây thòng xuống độ 1 tấc , ngang lưng vấn
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ngang cải dây vải , không có áo khổ chi cả, thường ở chỗ hẻo

lánh, ưa sựnhàn du, từ xưa chưa qui phụ ; trong niên hiệuMinh

Mạng quan ty phải những người am thạo tiếng mọi chia đi chiêu

dụ , tù [33b ] đó chúng mới rủ nhau hưởng hóa biên vào hộ tịch ,

nhân đỏ mới đặt ra thủ -sở để ràng buộc chúng mà thu thuế.

DỊCH - TRẠM

Trạm Thuận- Biên : ở chỗ giáp giới Bình Thuận và Biên Hòa ,

phía nam đến trạm Biên -Thạnh hơn 30 dặm ; theo lệ trạm

Bình Thuận phụ trách 30 người , trạm Biên Hòa phụ trách 30

người, chia làm 3 ban mỗi ban 20 người. Xét đầu niên hiệu Gia-

Long đặt rabốn trạm : Thuận -Biên , Xích -Lam , Mũi-Riêng và Nhà.

Bè. Năm Minh-Mạng thứ 3 ( 1822) cải định làm năm trạm : Thuận-

Biên , Biên Thạnh , Biên -Long , Biên-Phước, Biên -Lễ . Năm Thiệu

Trị nguyên niên (1841 ) đặt thêm 1 trạm phụ gọi là Biên -Lộc .

[ 34a ] Trạm Biên -Thạnh : ở thôn Tân-An , huyện Phước-An phía

nam đến trạm Biên -Long hơn 20 dặm.

Trạm sông Biên -Long ở : thôn Long-Hương huyện An Phước,

phía nam đến trạm sông Biên -Phước hơn 29 dặm ,

Trạm sông Biên -Phước : ở sông Nhà-Bè huyện An-phước, phía

nam đến trạm sông Biên-Lễ 20 dặm lẻ .

Trạm sông Biên -Lễ : ở thôn Phước-Lễ huyện Phước.An , phía

nam đến trạm sông Gia- Cảm 29 dặm .

Phụ : Trạm sông Biên-Lộc : ở thôn Trường-Lộc huyện Long-

thành , phía tây đến tỉnh thành 10 dặm [34b]. Năm Thiệu-Trị

nguyên niên ( 1841 ) nhận thấy từ trạm sông Biên-Lễ đến tỉnh

thành, đường nước xa cách mới đặt thêm trạm này.
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THỊ-ĐIỂM (Chợ Quán)

Chợ Lộc-Dã : ở phía nam hạ lưu Phước-Long huyện Phước.

Chính, nguyên xưa là cảnh đồng hươu nai lưu ở, nên đặt tên ấy,

hoặc gọi là Lộc-Động, tục danh chợ Đồng-Nai cũng là chỗ này.

Xét 6 tỉnh Gia-Định mà thông xưng là Đồng-Nai , vì khi đầu khai

thác từ chỗ Đồng-Nai trước hết, nên cử chỗ gốc cũng gồm đủ

mấy chỗ ngọn.

Chợ Bình -Thảo : ở thôn Bình -Thảo huyện Phước.Chính , có

tên nữa gọi chợ Ngư-Tân (Bến chải hay Bến cá) người buôn bán

tụ tập , [35a] đường thủy lục đều thông thương , những hải vị ,

sơn-hào và nội hóa ngoại hóa không thiếu vật gì, đây là một chỗ

đại tụ hội ở miền núi.

Chợ Tân -Uyên : ở Xã Tân-An huyện Phước-Chính, tục gọi

chợ Đồng-Sử, người các nơi đến buôn bán đông đảo, lại có sở

tại tuần Bình-Lợi ở đây.

Chợ Tân -Hoa : ở địa phận thôn Tân -Hoa huyện Phước-

Chính, tục gọi chợ Đồng-bản .

Chợ Bình - Long : ở thôn Bình -Long huyện Phước Chính , tục

gọi chợ Lò (? ) Khi Tây-Sơn vào Chiếm có đồn trú ở đấy, lại

có tên là chợ Đồn , phố xá trù mật . Xưa có binh Đông-Sơn cùng

binh Nghĩa Hòa giao chiến ở đây.

[35b] Chợ Tân Lân : ở thôn Tân Lân huyện Phước-Chính , tục

gọi chợ Bàn -Lân (hay Bàn Lăn ) phổ xả trù mật ; xưa Trần

Thượng-Xuyên đồn trú Bản-Lân tức là chỗ này.

Chợ Phú-Cường : ở thôn Phủ -Cường huyện Bình.An , tục

danh chợ Dầu-miệt (hay Dầumột) ở bên lỵ sở huyện , xe cộ

ghe thuyền tấp nập đông đảo.
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I

Chợ Bình -nhan-thượng : ở thôn Bình Nhan thượng , huyện

Bình-An, tục gọi chợ Cây-me.

Chợ Linh -chiều -đông : ở thôn Linh -chiều đông huyệnNghĩa

An , tục gọi chợ Thủ Đức ở bên huyện lỵ, phố xá dăng hàng

buôn bán , làm một chợ danh tiếng trong huyện.

Chợ Giai-Quí: ở thôn Giai-Quí , huyện Nghĩa-An , tục gọi chợ

Cựu -Thiêm : trước chợ có sông Bình-Giang đối [36a] diện có

tỉnh thành Gia-Định , ghe thuyền ở sông và biểu đều đến tụ tập ;

người ở đấy sắm đò hoặc dài hoặc vắn bơi chèo trên sông đề

bản thực vật như cả thịt và hoa quả .

Quán Bình -Thọ : ở thôn Bình Thọ huyện Nghĩa An , tục gọi

quản Bình-Đồng , khi trước có trạm , nay đã bỏ. Những người

đi chợ trưa trên gò núi và hành khách qua lại trên đường quan

đều đến nghỉ ngơi trong quán này rất tiện. Đi về hướng nam

1 dặm đến đầu bến đò sông Bình Giang.

Quán Bình -Đán : ở huyện Nghĩa -An ,chợ quán ít người nhóm,

có bản đồ điểm tâm buổi mai .

Chợ Tân - Tịch : ở thôn Tân-Tịch huyện Phước-Bình tục gọi

chợ Cầy-Gia, ở bên huyện lỵ, có đường thủy lục rất tiện.

[36b] Chợ Long- Thành : ở thôn Long- Thành huyện Phước-An,

tục gọi chợ Đò, nhà cửa liên lạc, nhóm chợ do đường thủy và

đường lục.

Chợ Hắc -Lăng : ở thôn Hắc Lăng huyện Phước-An gần đấy

có núi Bà-Rịa, có tên là chợ Bà- Rịa .

Chợ Phước- Lộc : ở thôn Phước-Lộc huyện Long-Thành , tục

gọi chợ Đồng -Mồn , nguyên đạo PhướcThuận lập ra để nhóm

man- dẫn nạp thuế .
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Chợ An -Hòa : ở thôn An-Hòa huyện Long-Thành, là chỗ bến

bản cây gỗ .

E

Chợ Phước- Thành : ở thôn Phước Thành huyện Long-Thành ,

người buôn bản tụ tập, giúp ích cho một địa phương .

[37a] Chợ Thiết-Tượng : ở thôn Thiết-Tượng huyện Long-

thành tục gọi chợ Lò-thiếc .

Trang -Thuyền -Tụ : ở bờ sông Tam - Giang Nhà-Bè huyện

Phước-Long , tục gọi phường thương-đà , từ xưa những ghe

thuyền từ phía bắc vào buôn bán mà bị tệ lậu cần phải sửa sang

hay là làm mới lại , phải tất do nơi đây, nên đã nhóm thành

thôn lạc. Từ khi Tây-Sơn xâm chiếm, nhân dàn tản cư cả, nay

thành đất hoang rậm .

TÂN LƯƠNG (Cầu Đò)

Cầu Đá Cũ : ở huyện hạt Phước-Chính , phía tây-bắc tỉnh .

thành, cầu xây đá ong, nằm ngang trên ruộng, có mở 3 cửa

cổng, cầu dài 25 trượng do thuộc Trấn -trung bộ -cơ cai đội là

Lê -văn -Hòa xây đời Thế Tôn Hoàng -Đế bản triều ( 1738-1764).

[37b] Bản -Kiều (cầu ván) : ở huyện Phước-Chính trước Tỉnh

thành, dài 5 thước 7 tấc , hoành 7 thước.

Cầu-Đỉnh : ở huyện Phước.Chinh , dài 3 trượng 8 thước,

ngang 1 trượng 2 thước, do hạt dân tự tạo năm Gia-Long thứ

10 (1811) nay vẫn còn .

Tân -Bản -Kiều (cầu ván mới) : ở thượng lưu suối Lồ , thuộc

huyện Bình-An, tục gọi Cầu Quan . Năm Bính -thân binh Đông-

sơn của Đỗ-Thành-Nhân cùng binh Nghĩa hòa của Lý- Tài giao
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chiến . Lý-Tài trả bại , phục binh dưới cầu Tân-bản triệt được

binh Đông-sơn rất đông, tức là chỗ cầu này.

Cầu Mỹ-Hòa : ở huyện Nghĩa-An, dài 3 trượng, ngang 17

thước , 7 tấc do hạt dân tự tạo năm Gia-Long thứ 9 (1810), nay

vẫn còn .

[38a] Cầu Suối- Cạn : ở huyện Nghĩa-An dài 2 trượng ngang 7

thước, do hạt dân tự tạonăm Gia-Long thứ 9 (1810), nay vẫn còn.

Cầu Long-Xuyên : ở huyện Phúc-An, dài 26 trượng, ngang

4 thước 1 tấc, do hạt dân tự tạo năm Gia-Long 17 (1818), nay vẫn

còn.

Cầu Hòa-Dục : ở huyện Phước-An , dài 9 trượng 5 thước,

ngang 3 thước 5 tấc.

Cầu Hương–Giang : ở huyện Phước-An , dài 9 trượng 2 thước,

ngang 1 trượng, do hạt dân tự tạo năm Minh-Mạng thứ 6 (1825 ),

nay vẫn còn .

Cầu Phước-Khê : ở huyện Phước.An , dài 2 trượng 6 thước,

ngang 7 thước 3 tấc do hạt dân tự tạo [38b] năm Minh -Mạng

thứ 6 ( 1823), nay vẫn còn.

Cầu Tham -Lương (hay Cổng Sâm) : ở huyện Phước - An,

dài 2 trượng 5 thước, ngang 7 thước 5 tấc, do hạt dân tự tạo

năm Gia-Long17 (1818) nay còn.

Lộc-Kiều : ở huyện Long-Thành dài 2 trượng 8 thước ngang 1

trượng tục gọi cầu ngang Đồng-Hươu.

Cầu Quán -Thủ : ở huyện Long-Thành , dài 5 trượng 5 thước,

ngang 1 trượng 2 thước .



TỈNH BIÊN HÒA
39

Cầu Thanh -Thủy : ở huyện Long-Thành , dài 4 trượng 5 thước 6

tấc, ngang 1 trượng 2 thước .

[39a] Phụng -Kiều (cầu chùa) : ở huyện Long Thành , dài 2

trượng 7 thước ngang 2 trượng 2 thước .

Tự Kiều (cầu Chùa) ; ở huyện Long-Thành , dài 2 trượng ngang

1 trượng.

Cầu Hỗn -Thủy : ở huyện Long- Thành , dài 5 trượng 3 thước,

ngang 1 trượng.

Cầu Phước-Lạc (hay Phúc Nhạc) : ở huyện Long -Thành , dài 5

t ượng 2 thước, ngang 1 trượng.

Cầu Phước- Vĩnh : huyện Long Thành , dài 7 trượng 3 thước,

ngang 1 trượng 2 thước.

Cầu Tân -Hóa : ở huyện Phước.Chính , tiếp theo đường quan ,

nằm trên giang phần Phước-Long.

Cầu Bình- Thọ : ở huyện Nghĩa-An, tiếp theo đường quan thông

qua Gia-Định .

TỪ MIỂU (Đền Miếu)

[39b] Đàn Xã -Tắc : ở thôn Bình – Thành huyện Phước-Chính về

phía tây Tỉnh thành , thờ thần xã tắc bản tỉnh , xây năm Minh .

Mạng 13 ( 1832) , thường năm đến ngày mậu tháng 2 và tháng

8 củng tế, qui chế đàn này y như đàn ở Gia-Định,

Đàn Tiên -Nông : ở phường Bình-trú huyện Phước-Chính phía

đông Tỉnh -thành , thờ thần Tiên-Nông, xây năm Minh -Mạng 13

(1832) có thương lẩm (kho chứa lúa) và ruộng tịch điền liệt ở

phía tả, qui chế y như đàn ở Gia-Định.
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Văn Miếu : ở thôn Tân -Lại huyện PhướcChính , cách Tỉnh

thành 2 dặm về phía tây bắc . Do Trấn thủ Nguyễn -phan -Long,

kỷ lục Phạm -khánh -Đức [40a ] ở dinh Trấn biên , lựa đất dựng

năm Ất-vị lànăm 25 (1715) đời vua Hiền -Tôn Hoàng-Đế. Phía nam

ngỏ đến sông Phước-Giang , phía bắc dựa núi Long-Sơn , ấy là

thẳng cảnh thử nhất của Trấn-biên. Năm Giáp-dần (1794) đời vua

Thế tổ Cao-Hoàng-Đế, Nguyễn -Đô ở Bộ.Lễ khâm mạng trùng

tu lại , ở trước Văn-miếu có biển ngạch khắc 3 chữ :“Đại thành

điện” phía tây có đền Khải -thánh, có biển ngạch khắc 3 chữ :

« Khải thánh điện » phía đông có thần khổ (kho chứa đồ thờ)

chu vi xây tường gạch, phía tả có của kim thanh , phía hữu có

cửa ngọc chấn, chính giữa sân, trước của Đại-thành-điện có Khuê

văn các, trên gác treo chuông trống ; trước cửa có cái cầu , phía

tả có sùng-văn-đường, phía hữu có Duy -lễ -đường, tử vi xây tường

vuông, mặt trước là cửa văn miếu, 2 bên tả hữu là cửa nghi

môn. Trong miếu cột kèo chạm trỗ kiểu cách tinh xảo, thường

năm xuân thu dùng 2 ngày đinh» làm tể lễ .

Khi đầu Trung-hung vua thường đến tể, sau này có các

quan khâm-mạng đến tế. Lệ đặt 5 Lễ sinh [ 40b ], 50 người miếu

phu , năm Tự Đức thứ 5 ( 1852) chuẩn cho tu bổ 1 tòa văn miếu ,

tiền đường và chính đường đều 5 gian, lại cất thêm 1 nhà tả

vu hữu -vu mỗi nhà 5 gian , 1 nhà kho đề đồ tự khi có 3 gian ,

một gác Khuê-văn 1 từng 3 gian 1 chái , bức biển Đại-thành

điện trước cửa đồi làm . Văn miếu điện ” , Khải thánh điện đồi

làm « Khải thánh từ » .

Miếu Hội-Đồng : ở thôn Bình -Thành về phía đông Tỉnh thành ,

thờ các vị linh thần bản cảnh và 68 người Văn -thần Võ tưởng

có công khai quốc, thường năm lấy ngày “ trung- bính » tháng 2

và tháng 8 làm lễ tế. Hồi bản triều sơ khai xây miếu ở góc tây
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bắc tỉnh thành, năm Gia-Long thứ 8 (1809) làm lại nơi đây, năm

Tự-Đức thứ 2 ( 1849) trùng tu.

[41a] Miếu Thành -Hoàng : ở thôn Bình -Thành phía tây Tỉnh

thành , thường năm lấy ngày trung canh tháng 2 và tháng 8 làm

lễ tế . Miếu này làm năm Thiệu-Trị nguyên-niên (1841 ).

Đàn Kỳ-Phong : ở bờ biển xã Phước-Tỉnh huyện Phước -An , thờ

các vị thần Nam-hải Ngọc-lân Long-vương , Hà-bá, Phong bá,

Võ sư , Lôi-công, Điễn-mẫu, Hải nhược , Phùng -di, Long-nữ,

Diễn-bà, thường năm đầu mùa xuân và đầu mùa thu làm lễ tế.

Đàn này xây trong niên hiệu Gia-Long.

Đền thờ Lễ Công : ở phía nam châu Đại-Phổ thôn Bình Hoành ,

huyện Phước-Chính , thờ vị khai quốc công thần : Tráng -hoàn .

hầu Nguyễn-hữu-Cảnh, nguyện xưa ông phụng mạng kinh lược

đất Nông-Nại ( Đồng-nai ) mở đất được ngàn dặm , chiêu mộ dân

cư , đặt thành thôn ấp, dân địa phương nhớ ơn lập đền thờ phụng,

ở trước mặt đền ngỏ xuống sông Phước-Giang, lấy vũng đá làm

thủy thành, dưới vùng đá có con cả gảy to lớn dị thường. vóc lớn

đến 6,7 thước, mỗi khi canh khuya đêm vắng thường đến trước

đền bơi nhảy, khi lặn khi nổi , khi vượt qua thác đá , khi nhảy

qua cơn sóng lớn, hình như lạy múa vậy. Sau bị Tây-Sơn chiếm ,

trong đền hương khỏi lãnh đạm, có sĩnhân tên là Lâm Tấn

cảm tác bài thơ :

Bạch thảo thể thê cổ tái trần ,

Hoang thành di kiến dã hoa tân.

Thiên tương sự nghiệp qui tiền đại,

Địa dĩ sơn hà chúc hậu-nhân.

Phong võ vị khối chinh chiến cốt,

Tử tôn trường thác loạn ly thân .

Bình sinh nhất trích tầm thường lệ ,

Bất khấp trung thần khấp loạn thần.
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Tạm dịch :

Bụi giặc niêm phong cỏ bạc màu,

Thành hoang hoa nở cảnh buồn xau .

Trời đem sự nhiệp hoàn đời trước,

Đất giữ non sông gán kẻ sau .

Mưa gió chưa tiêu xương chiến sĩ ,

Cháu con đã vướng nạn binh đao.

Bình sinh chẳng khóc tôi trung nghĩa ,

Chỉ khóc loạn thần quấy rối nhau.

lễ

được cấp cho 10 từ phu

mùa xuân được chuẩn cấp

tế , mỗi khi có cầu đảo việc gì

Tự Đức thứ 4 ( 1851 ), Tỉnh -thần

Lúc đầu Bản- triều trung hưng

để trông nom đèn này , thường năm

một số tiền công quỹ để làm

thường thấy có linh ứng. Năm

tư nói : đền này lâu năm mục nát lại bị ngọn nước xoi là ;

nên được cấp 400 quan tiền giao cho dân sở tại lựa mua cây

gỗ cất lại ở sau đền cũ cách 10 trượng , để phụng sự.

Xét sau khi ông Nguyễn -hữu-Cảnh mất, [42a] người Nam-

Man lập miếu thờ ông ở đầu doi đất Nam -Vang . Dân ở bãi đóng

binh cũng lập đền thờ, mà tên châu cũng đặt là châu Lễ công.

Thôn Bình-Hoành tức là nơi đình-cửu (chỗ đề quan tài đình trú)

của ông ngày xưa. Những chỗ thờ phụng ông đều nổi tiếng linh

ứng cả.

Đền Quan-Công : ở phía đông Tam nhai thuộc phía nam

châu Đại.Phố huyện Phước.Chính , mặt đền ngó xuống Phước

Giang , nhà đền rộng rãi tráng lệ có đắp pho tượng cao hơn 1

trượng, ở sau có quản Quan -Âm cùng Hội quán Phước- Châu

ở đầu phía tây, Hội quán Quảng-Đồng ở đầu phía đông, hợp

làm 3 ngôi đền lớn. Sau Tây Sơn đến chiếm , 2 đền kia bịhủy
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bỏ, chỉ còn đền Quan-Thánh . Người Thanh -hương , Minh -hương

trong tỉnh đến thời tiết cúng tế, hương khói miếu mạo y

như xưa.

[42b] Đền Long -Vương : ở thôn Long-Sơn huyện Long-Thành

phía nam bờ sông Phước Long , thờ nhất nhị tam lang Long-

Vương. Đời vua Hiền-Tôn bản triều , Suất-thống là Nguyễn- cửu-

Vân đi đánh Cao.man đến chỗ này thấy dưới vực sâu có gành

đả nước xao sóng mạnh, giây lát lại nỗi mưa mù gió dữ rất nguy

hiểm, nhưng ông cầu khấn liền được yên lặng , và đến nơi đánh

được thắng trận, nên sau ông cất đều để báo đáp. Nay dân-gian

cầu đảo cũng được linh ứng. Ở bên đền có nhiều cây cổ thụ ,

cây cao nhất thường có thử dơi vàng lớn bằng con chim, cảnh

dài 2 thước, đến đậu cả trăm con, ai muốn bắn phải khấn vái

mới bắn được.

Đền Diên- Công : ở xã Hắc-Lăng huyện Phước.An, thờ Khai

biên công thần là Chưởng cơ [43a] Diên.lộc hầu Nguyễn -công ,

có ghi vào tự điển.

Đền Ciáp- Công : ở thôn Phước-Trinh huyện Phước-An, thờ

an biên công thần tiền-triều là Giáp lãnh hầu làm kỷ-lục kiêm

Cai- cơ , liệt tên vào tự điển , nhưng sự tích và tánh danh

không rõ .

Đền Hiền-Ngọc-Hầu : ở thôn Phước-Bảo phía tây huyện Ph ước

An, thờ Tổng-binhHồ văn -Hiên là con ông Tổng-binh Hồ -văn-

Qui ở vào lúc đầu trung hưng . Ông tập theo chức ông cha, đồn

binh ở đạo Nục Giang , sau mất ở đạo sở ấy, vì hiền nh

thôn dân khẩn cầu việc gì thấy cỏ linh ứng. Năm Minh -Mạng 19

(1838) Hộ-phủ là Phạm -duy -Trinh đào sòng Xích -Lam , đêm nằm

mộng thấy , nên lập đền thờ ở đấy .
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Đền Hồ -Tộc : ở thôn Linh -Chiều phía tây huyện Nghĩa An.

(Hồ tộc là họ ngoại nhà vua) , năm Thiệu-Trị thứ 2 ( 1842),

phụng Chuẩn lập nhà thờ Thích lý thờ tổ ngũ-đại của

Phúc- Quốc-công để cho long trọng ân điển .

[43b] Đền Nam-Hải Tướng-Quân : ở xã Phước.Tỉnh huyện

Phước-An , thờ thần Nam -hải Tưởng-quân Ngọc Lân , tức là cả

nhân ngư vậy, tục gọi cả ông voi ; vì đi biển nhiều khi gặp

sóng gió, cả này tể độ cho người, hiền hiện linh ứng duy có

nước Nam từ sông Linh đến Hà Tiên thường cỏ linh ứng, còn

ở biển khác thì không có sự tế độ ấy.

Đền Hỏa- Tinh : ở thôn Phước-Thành huyện Long-Thành , thờ

thần Hỏa thường có linh -ứng.

Đền Châu Quận-công : ở xã Hắc.Lăng huyện Phước-An,thờ Lâm-

thao Quận -cổng Châu -Văn- Tiếp . Ông là người thôn Vân-Hòa

huyện Đồng -Xuân tỉnh Phủ-Yên , hộ tùng xa giả qua thành Vọng-

Cả : có công lao nhiều , [44a ] tại chiến-dịch ở sông Bân-Xế, ông

ki trung tử tiết, sau khi mất không có con trai kế tự, mồ mả

ở xã Hắc -Lăng duy có cháu ngoại của em gái ông là Nguyễn -Văn

Hóa người ở Định -Tường qua lại coi giữ cúng tế. Năm Tự Đức

thứ 3 (1850 ) nguyên Tuần-Vũ tỉnh Định Tường là Đỗ Quang

đem việc tâu lên. Vua chuẩn cấp tiền công lập đền thờ ở xã

Hắc-Lăng, đặt 5 người mộ -phụ và cấp tự điền 60 mẫu, lại gia ân

cho Nguyễn-Văn -Hóa bổ thọ chức hàm Cửu phẩm Bá-hộ , ngày

kỵ phải đến tự -sở sung làm chủ tự .

Đền Trung- Tiết : ở thôn Bình -Thành huyện Phước.Chinh về

phía tây-bắc Tỉnh-thành. Năm Minh.Mạng 14 ( 1833) , Ngụy Khôi

nổi loạn , Lãnh binh tỉnh Bình Thuận gia hàm Chưởng-cơ là

Lê-Văn Nghĩa, Vũ-làm [44b] hậu nhị-vệ -ủy tặng Chương-cơ là

:



TỈNH BIÊN HÒA 45

Phan -Văn-Song , Tả dực hữu -nhất-vệ Phó vệ.ủy là Trần Văn-

Du, Định-dũng quản cơ là Đặng- Văn -Quyến , Phú-trảng Thuận.

Nghĩa Biên hùng tam cơ Phó quản cơ là Trần-Văn-Thiều,

Nguyễn -Văn -Lý, Ngô Văn Hóa phụng mạng thảo tặc, đều bị

trận vong, sau khi sự bình, phụng chuẩn ủy tế. Năm Minh -Mạng

18 (1837) Vua chuẩn cho lập miếu phụng tự, thường năm quan

địa phương đến tế một lần .

TỰ QUẢN

Chùa Hộ- Quốc : ở thôn Đắc-Phước huyện Phước-Chính , bờ

phíanam sông Phước-Long, do Chánh -suất-thống Nguyễn -Cửu-

Vân dựng lên [45a ] . Năm Giáp dần (1734) Vua Túc-tồn Hiếu-

Minh Hoàng-đế có ngựtứ biển ngạch chữ vàng, giữa khắc « Sắc

tứ Hộ quốc tự ; bên tả khắc : «Long-Đức tử niên tuể thử Ất

mão trọng đông cốc đán) (Ngày lành tháng trọng đông năm

Ấtmão niên-hiệu Long-Đức thứ 4), bên hữu khắc : « Quốc

chủ vân -tuyền đạo nhân ngự đều. Cách chữ viết cứng mạnh.

Nay di tích vẫn còn .

Chùa Long -Hưng : ở huyện Phước-An, quang cảnh nhà chùa

sum nghiêm, không biết làm từ đời nào.

Am Vẫn- Tinh : ở thôn long- sơn huyện Long -Thành , là chỗ

Ni Lượng tỉnh tu . Sách Nhất-thống Dư-địa- chí của Lê-quang-

Định chép : Xưa có Ni-cô tên là Thị Lượng lập lên am-tự này

tuy đã hủy phế mà phong cảnh còn khả quan . Thuở trước có

khách đến vịnh thơ rằng :
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Sơ -lâm di phể tự

Hoang cảnh tỏa chinh trần

Bửu tháp qui ngưu lộ

Liên trì ầm mã tấn

Hoa hàm chung cô hận

Thảo trưởng [455]vãng niên xuân

Mãn mục tùy linh lạc

U hoài nhập vận tân

DỊCH

Rừng thưa chùa bỏ nát,

Đường loạn bụi đeo đầy.

Liên -trì nơi ngựa uống ,

Bửu -tháp lối trân giày .

Hoa buồn muôn thuở mãi,

Cỏ rậm mấy năm nay.

Trông thấy cảnh linh lạc,

Vần thơ tỏ cảm hoài.

Chùa Hội- Sơn : ở phường Long-Tuy huyện Long-Thành là nơi

Thiền-sư Khánh Long hóa thân.

Chùa Bửu-Phong : ở trên núi Bửu -Phong về thôn Bình-Định

thuộc huyện Phước-Chính , nhà chùa bông hoa cảnh tri thanh

nhã, sau chùa có cây mai lâu năm , lá dày, cội già, nhánh tỏa

lưa thưa , đến tháng chạp nở hoa, bẻ nhánh cắm vào bình nước

đề chơi được trong tuần nhật , nhưng không đem cắm trồng nơi

khác được.

Chùa Đức-Vận : đã chủ rõ núi Trấn-Biên trước đây.

Chùa Long- Cốc : đã chủ rõ núi Chứa Chan trước đây.
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Chùa Vạn-An : ở thôn Phước- An huyện Phước- An . Bản triều

[46a ] Hiền -tôn Hoàng-để ban cho tấm biển giữa khắc 5 chữ “Sắc

tử Vạn-An tự» bên hữu khắc 8 chữ : «Vĩnh-Thạnh lục niên thất

nguyệt cát nhật » . (Ngày tốt tháng 7 niên hiệu Vĩnh Thạnh thứ

6) bên tả khắc 8 chữ « Quốc-chủ Thiên -túng đạo nhân ngự đều

(Đạo hiệu của vua ngự-đề) .

Năm Minh.Mạng thủ 16 (1835) chùa bị thất hỏa , Trụ trì chùa

ấy dời đem tấm biển cất ở chùa Hưng-Long.

Chùa Bửu -Sơn : ở thôn Bình- Thành huyện Phước-Chính, gặp

giai tiết những sĩ nữ tụ hội, cũng là một danh thắng.

Chùa Bửu -Thành : gần chùa Bửu- Sơn , trong chùa có một con

voi bằng đá ngồi trên bình đá , do thổ-nhân ở đấy đào được ở

bên chùa, tượng con voi ấy hai tay chỉ lên trời, hai tay chống

trên vế, đều có vẻ như đóa mây, tương truyền đó là cổ khí Hồ-

tượng dời đến,

Chùa Đại-Giác : ở xã Tân-Hưng huyện Phước-Chính không

Biết làm năm nào, gần đây có người củng tấm biển khắc 3 chữ

«Đại-giác tự chữ ấy thép vàng, bên tả khắc : Minh-Mạng nguyên

niên mạnh đóng cốc đán ( ngày lành tháng mạnh đông (tháng

10) niên -hiệu Minh-Mạng nguyên niên ( 182 ) ), bên hữu khắc :

Tiên -triều Hoàng-nữ đệ tam công chúa Nguyễn -thị-Ánh (Bà

Nguyễn -thị- Ánh công chúa thứ 3, Hoàng-nữ tiên triều ).

Chùa Khánh-Long : ở tại gò Quít huyện Phước-Chính .Nguyên

xưa do Khánh-Long Hòa -thượng làm ra, nên gọi tên ấy. Có khách

vịnh thơ rằng :
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Tiêu sơ lãnh thọ quải tà dương ,

Bộ nhập khê nham phỏng đạo trường .

Chử dánh vô yên sào hạc tĩnh ,

Khả liên thiền vị chính thê lương.

Dịch nghĩa : Cây núi tiêu sơ mặt trời đã xế,

Bước vào nham khê đề viếng đạo trường (cảnh chùa).

Nấu trà không khỏi bay , hạc nằm yên tịnh *

Thương cho mùi thiền rất là thê lương .

Chùa Chúc -Đảo : ở thôn Bình-Hoàng huyện Phước.Lộc. Tương

truyền chùa này do ông Võ- Thủ -Hoằng người trong huyện làm

ra.

NHÂN VẬT

[47a] Bản triều : Trần- Thượng- Xuyên : tự Thắng-Tài, người

Quảng-Đông, rốt đời nhà Minh qua ở đất Bàn-Lân , thường đem

tưởng-sĩ ở Long-Môn đi bình Man có công , được vua trao cho

chức Trấn-biên Đô-Đốc. Con ông là Định được tập ấm làm quan

đến chức Thống- binh .

Hồ-Văn -Bôi : người huyện Bình-An khi, đầu Trung-hưng ông

theo hầu cương ngựa , có công ở Vọng-các, làm quan đến chức

Cai-đội, trong niên hiệu Gia-long thăng chức Chưởng- cơ, rồi

mất. Có người con gái vào hầu nơi Tiềm-đề, sau làm Tá Thiên-

Nhân Hoàng-Hậu (vợ vua Minh -Mạng ). Năm Thiệu Trị nguyên

niên (1841 ) ông được tặng chức Tả quân Đô-thống-phủ Chưởng

phủ-sự, Thái-bảo , thụy Trung-dồng Phước-quốc công .

* Ngụy-Dã người đời Tổng có câu thơ : Phanh trà hạc tỵ yên (nấu nước

trà con hạc phải hay tránh hơi khói.)
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Nguyễn -Văn -Nghĩa : người huyện Phước Long , nghề viết chữ

tốt, năm Định - vị quân vua từ Tiêm-La trở về đóng ở Hồi-Oa, ông

ứng cử nghĩa binh đánh giặc làm-tiên thanh, khi trung hưng có

công được phong chức Chưởng-cơ, làm lần đến chức Trấn thủ

dinh Trấn-Biên .

Nguyễn -Văn- Tánh : người huyện Phước.Chính, có công ở Vọng-

Các, làm quan trải từ Cai đội cơ chuyển qua Kiến -vũ chi trưởng

chi, Tiên -Phong dinh-liệt-tưởng, Bình- Thuận Trấn-thủ, thăng

Chưởng tiền phong-dinh . Năm Gia-Long nguyên niên (1802) thăng

Chưởng-dinh, lãnh Diên -khánh thành án trấn, mất tại quan sở.

[47b] Nguyễn -Văn-Đắc : người trong huyện Phước-Chính , có

công ở Vọng -Các , làm quan đến Chẩn -vũ- dinh Cai-thống-binh

Cai-cơ, chuyển qua Trung quân -dinh Tiền-chi Hiệu-úy , vì có

chiến công được lãnh khâm -sai thuộc-nội-trấn Chưởng-cơ khi

đánh giặc ở Diên -khánh bị súng bắn chết tại trận, được thăng .

Chưởng-cơ.

Trương-Văn-Chính : người huyện Long-thành có công ở Vọng-

Các, làm Cai-đội cơ . Năm Gia-Long 14 ( 181 ) thăng Bình-Thuận

Trấn -thủ , năm đầu niên hiệu Minh -Mạng ( 1820) chuyển làm Lưu

thỉ ở dinh Quảng-Đức, cải thọ Kinh thành Đề-đốc, kiêm Thừa

Thiên phủ -vụ , dời qua Trấnthủ 2 trấn Phú Bình An -Hòa rồi

thăng Chưởng-cơ, lại lãnh Trấn thủ Bình.Định , sau xin về hưu

được cấp cho quan phục đại triều tam phẩm.

[48a ]Lê-Văn -Tú : người Bình-An, khi đầu trung hưng ông ta

tùng quân thuộc Hữu-quan-quân Cai-cơ, dời qua Hữu -chi Phó

trưởng-chi, sau tùng chinh Qui nhân đánh giặc ở Bàu -Lạc kị

trận vong, được tặng Chưởng-cơ .
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Nguyễn-Văn-Quyền : người Bình An , năm đầu niên hiệu Gia-

Long làm Cai-đội lần thăng Ban-trực-vệ Phó Vệ ủy, niên hiệu

Minh -Mạng coi Cầm-y-vệ thăng Chưởng-cơ điều quản Trấn-định

thập-cơ, sau bắt được phi đảng ởNam-Định có quân công, Vua

triệu về cho thăng thự Thống-chế điều lãnh Tả quân , thống

quản kiên -nhuệ thập cơ, rồi chuyển qua chức Thủ ngự trấn

Hải-Dương, khi ấy bị việc miễn chức, sau được phục chức Phó vệ

ủy , lãnh Thủy-sự quản-binh Hà-Nội đi dẹp giặc , giải vây cho 2

tỉnh Hưng-Hỏa và Tuyên - Quang , lại bị việc miễn chức phát làm

binh tốt trong một thời gian lại được phục chức Cai-đội tiền

xu , giết giặc có công được thưởng thọ [48b ] vệ- ủy , sung chức

Lãnh-binh tỉnh Tuyên Quang, khi mất được tặng Thống-Chế.

TIẾT-PHỤ

Hoàng -Thị-Nguyệt : người huyện Phước-Chính , 18 tuổi lấy

chồng người trong làng là Trần-Chính-Hòa , sinh được 1 trai . Hòa

chết, thị khi ấy 26 tuổi , ở vậy không lấy chồng khác. Năm

Minh-Mạng 11 (1830 ) được thưởng 20 lượng bạc, năm thứ 17

(1836) được tấm biển ..

Tổng- Thị- Kỷ : người huyện Phước.Chính , 14 tuổi có chồng

người trong thôn là Võ-Văn-An sinh được một gái. An bịnh chết,

thị khi ấy 26 tuổi ở sương cư (góa) thủ tiết , năm Minh-Mạng 17

được thưởng tấm biên .

Lý -Thị-Uyên : người huyện Binh-An, 17 tuổi có chồng người

trong thôn là Bùi -Văn -Cúc , sinh được 1 trai . Cúc bịnh chết, thị

vira 26 tuổi cứ thủ tiết tròn đời. Năm Minh-Mạng 17 được thưởng

tấm biền .
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Đỗ-Thị-Trọng : người huyện Bình-An , 18 tuổi có chồng trong

thôn là Lê-văn- Vĩ , sinh được 1 trai. Vĩ bịnh chết, thị vừa 26 tuổi

mà thủ chí chung thân [49a] năm Minh-Mạng 17 được thưởng

tấm biển .

Hồ -Thị-Phân : người huyện Phước-An, 20 tuổi có chồng

người trong thôn là Nguyễn-văn -Thành , sinh được 1 gái . Thành

bịnh chết, thị khi ấy 23 tuổi mà tùng nhất vô cải , năm Minh-Mệnh

17 được thưởng tấm biền.

TĂNG -THÍCH

Ngô -Thận : không rõ người ở đâu , ban đầu đến Nham.động

Trấn biên cất chùa Đức.Vân trụ trì giới hạnh tịnh cẩn,

ngày thường ăn rau đỡ đói, người ta gọi là tăng tịch-cốc, tất cả tài

vật người đem đến cúng, Thận đem cấp hết cho người nghèo

khổ . Bữa nọ Thận lên của động nằm yên lặng rồi tịch -hóa,

người đồ đệ ông bèn lấp cửa động lấy sơn xanh đỏ vẽ nơi động

ấy. Nay vẫn còn dấu tích .

Lê Ni- Cô : không hiểu quán chỉ ở đâu . Nha giàu kén chồng ,

khi cha mẹ chết mới xuất giá, [49b] chưa bao lâu chồng chết . Cô

thề không tái giá, vừa bị nhà quyền-thể áp bức , Cô bèn cạo đầu

làm ni cô cất am ở đỉnh núi tu trì kính cần , hiện thành chính

quả, người đời sau xưng núi ấy là Nữ-tăng-sơn,

Quyển : lụa .

THỒ SẢN

Trừu : trừu, sản xuất ở huyện Phước-Chính.

Hắc-lăng : lãnh đen. Sản xuất ở huyện Phước-An,

trơn láng mịn tốt hơn lãnh trong nước.
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Thiết : sắt. Sản xuất huyện Long-Thành.

Chỉ : giấy. Sản xuất huyện Phước An .

Lộc nhung : nhung nai.

Tê giác : u tây. Sản xuất Man châu các huyện .

Cam giá : mía. Huyện nào cũng có, duy huyện

Cốc : lúa.

Đậu : đậu.

Phước Chinh nhiều hơn,

Qua : dưa , bí, mướp, bầu v..

Thái : rau nơi nào cũng có.

Hoàng lạp : sáp ong.

Phong mật : mật ong. Sản xuất ở Man châu các huyện .

Yên dược : thuốc lá . Sản xuất huyện Long-Thành

Tửu : rượu . Sản xuất ở Thạch-Than huyện Phước-Chính .

[50a] Bối diệp : lá buông. Sản xuất huyện Phước Bình .

Ma bì : chỉ gai.

Cảm làm đăng : đuốc dàu trảm . Sản xuất huyện

Long-Khánh.

Bạch Liêm : muối . Sản xuất huyện Phước.An .

Mãnh hỏa du : dầu rái .

Cảm làm chi : dàu trảm .

Nam mộc

Thuận mộc

Liễn mộc

Huỳnh đàn mộc : cây huỳnh đàn,

Vạn cổ mộc : cây gõ.
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Hoàng trúc : tre tàu.

Lồ ở trúc : tre lồ 6.

Thanh trúc : tre thường dùng.

Long đằng : mây rồng .

Tàu đằng : mây tàu.

Trạch đằng (?).

(những vật kê trên, trong núi chằm các huyện đều có, lợi ấy

Bách nhãn lệ : quả thơm . Sản xuất huyện Nghĩa An .

Đàm bì ? Sản xuất huyệnLong Thành.

rất lớn) .

Bạch thạch : tục gọi đả thủy tinh , sản xuất núi Long-

Ân huyện Phước-Chính

Uất kim : củ nghệ . Huyện Long-Khánh cỏ nhiều

Phong thạch : đá ong. Sản xuất Gò công chỗ giáp giới

3 huyện : Phước-Chính , Nghĩa-An, Long- Thành

Mông : xoài. Xoài tượng, xoài anh ca , xoài cơm , các huyện

đều có.

Nam chữ : cây gói làm giấy, sản xuất huyện Nghĩa An .

Tòng : cây tòng. Sơn phần các huyện đều có.

[ 50b ] Mai : cây mai . Sản xuất chùa Long-Khánh , đem trồng

nơi khác không được.

Đại hải quả (?) Sản xuất núi kỳ sơn, huyện Long-thành , mỗi

Thổ lý : măng cụt.

Lựu : quả lựu.

Cam : quả cam.

năm hải nạp để làm cần (?) .

Quít : quả quít.
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Trục : bòng, bưởi.

Phật đầu lê : quả mãng cầu.

Chanh : quả chanh.

Cúc : hoa cúc.

Liên ; sen.

Kê quan : bông mồng gà.

Quì : hoa quì,

Mẫu đơn : hoa mẫu đơn.

Mạt lỵ : hoa lài ( ở đâu cũng có) .

Thổ sâm : sâm ta.

Toãi cốt bồ : cỏ tổ ong.

Sơn dược : củ khai mài.

Sa nhơn : trải sa nhơn làm thuốc.

Thồ phục linh : củ cun hay củ khúc khắc.

Hậu phác : cây bội. Dùng làm thuốc.

Đạiphong tử : hột dầu máu chó.

Ý di : bo bo.

(Những vật trên đây huyện nào cũng cỏ, duy thử hậu phác

Phụng du : dầu phụng.

tốt hơn)

Sa đường : đường cát. Huyện Phước-Chính nhiều hơn.

Bạch điểm phàm ; Buồm chạy ghe . Sản xuất 2 huyện Nghĩa -

An và Long-Khánh.

[51a] La y Quân : măng la y. Sản xuất tấn Phước Thắng ,

măng mềm dòn mà ngon hơn.
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Không tước : con công.

Đảo quải điều (? )

Sơn kê : gà rừng, ở dọc núi các huyện.

Hồ : cọp.

Bảo : beo .

Tê : tây ngu .

Tượng : voi .

Mê : nai .

Tổng công ngư (? )

Thuần ngư : cả chốt .

Lệ ngư : cả chuối .

Quá sơn ngư : cả rô,

Đạo ngư : cả dao .

Ngạc ngư : cả sấu .

Thu ngư : cả thu .

Hà : tôm.:

Giải : cua.

Hậu ngư : con sam .

Thương loa hiện (Hẽn ), Sinh ở sông Phước-Chính ngon hơn.





EI[1a]
TỈNH GIA ĐỊNH

Từ đông đến tây cách 216 dặm dư.

Tu nam đến bắc cách 281 dặm .

Từ tỉnh lỵ qua phía đông đến sông Bến Nghé, giáp giới hạn

tỉnh Biên -Hòa 2 dặm .

Phía tây đến sông Cù -Úc giáp giới tỉnh Định-Tường 214 dặm .

Phía nam đến biển và giáp giới tỉnh Định -Tường 99 dặm dư.

Phía bắc đến giới-hạn đầu tỉnh Biên-Hòa 182 dặm .

Đông-nam đến biển và giáp giới tỉnh Định-Tường 85 dặm.

Tây -nam đến đầu giới-hạn tỉnh Định- Tường 80 dặm.

Đông-bắc đến tỉnh Biên-Hòa 89 dặm.

Đông-bắc đến tỉnh Biên -Hòa 89 dặm.

Tây -bắc vượt núi Chênh giáp Man -cảnh 214 dặm.

[1b] Từ tỉnh -lỵ về phía tây -bắc đến Kinh đô 1881 dặm.
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PHÂN DÃ

Thiên -văn : ở về phân dã sao Dực- Chần , vị thử sao Thuần vĩ.

Sách Gia-định thông-chi của Trịnh-Cấn-Trai nói : theo tinh

kinh, sao Khiên -ngưu có 6 tinh thử, mà sao thử nhất và thử nhì

là chủ về Việt-Nam. Lại nói : Nam -hà có 3 sao gọi là Nam -thủ ở

gần sao Lão-nhân chủ về Việt-Nam: Gia -Định ở gần giới sao Ngưu

là sao thứ nhất phía nam chỗ sao Nam -thú , mà nhằm vị thử

sao Nam -cực lão nhân . Khảo cứu thiên -văn -chi đời Đường về

thuyết sơn -hà lưỡng giới của Tăng-nhất -Hành thì từ Ngũ -lãnh

trở về nam thuộc phân-đã sao Dực , sao Chẩn , những nhà thiên-

văn lịch-đại đều chủ theo thuyết ấy, thì Biên-Hòa , Gia -Định

Định- Tường đều ở phía Ngũ-lãnh [2a] đương theo phận đã sao

Dực-Chẩn, duy Vĩnh-Long, Hà-Tiên, An -Giang ở phía tây hưởng

nam ấy liền với khu vực Miến-Điện , Vàn -Nam và Cô -Lương-

châu đương theo vị thứ sao Dư-quỉ Thuần thủ . Nay nên theo

sách đời Đường làm quyết định .

KIẾN TRÍ DUYÊN CÁCH

Xưa nước Phù-Nam sau bị Chân-Lạp thôn tinh, gọi là Thủy

Chân -lạp , gọi là Giản -phố -trại . Đầu năm Kỷ-vị 1679, vua

Thái Tông Hiếu-triết Hoàng-Đế (bản triều) mệnh tưởng mở

biên cảnh , lập đồn dinh ở Tàn -Mỹ. Năm Mậu dần (1758) vua

Hiền -Tông Hiếu-Minh Hoàng-Đế lại mệnh Thống-suất chưởng-

cơNguyễn -hữu-Cảnh kinh lược đất ấy, đặt phủ Gia -Định lấy xử

Sài-Côn làm huyện Tân -Bình [2b ] dựng dinh Phiên -trấn , đặt chức

Giảm -quân cai-bộ và kỷ-lục để cai trị , năm Bính -thân (1776) bị

Tây -Sơn chiếm lấy. Năm Đinh -dậu (1777) Thể-tỏ Cao -Hoàng-Đế

cử binh Long Xuyên thu phục Sài Còn . Năm Kỷ -hợi (1780 ) vua



TỈNH GIA ĐỊNH
59

khiển tu định địa đồ lập địa - giới dinh Phiên -trấn . Năm Canh

tuất (1790) bắt đầu đắp thành Bát-quái ở trên gò cao thôn Tân

Khai , tổng Bình -Dương gọi là Gia -Định -Kinh.Niên hiệu Gia-Long

nguyên -niên ( 1802) cải tên phủ Gia -Định làm trấn Gia -Định đặt

Trấn quan để thống trị . Năm thứ 7 cải làm Gia -Định thành đặt

một tổng- trấn , 1 Hiệp -tổng -trấn và 1 Phó-tổng-trấn , thống trị

trấn Phiên -An , Biên -Hòa , Định - Tường , Vĩnh-Thanh, Hà-Tiên , lại

kiêm lãnh trấn Bình - Thuận ở xa nữa.

Dinh Phiên -An đổi làm trấn Phiên -An , quan chức cũng

như cũ đặt Trấn -thủ , Cai-bộ , Kỷ-lục .

Huyện Tân-Bình thăng lên làm phủ ; 4 thuộc tồng [3a ] (Bình-

Dương , Tân -Long Thuận-An , Phước-Lộc ) thăng lên làm huyện .

Năm Minh-Mệnh thứ 6 ( 1825) đặt phủ Lạc-Hỏa , năm thứ 8

cải chức Cai-bộ , Kỷ-lục làm chức Hiệp-trấn , Tham-trấn.

Năm thứ 13 chia đặt tỉnh hạt , đổi Gia -Định thành làm Phiên-

An tỉnh thành, đặt chức An -biên Tổng-đốc thống trị 2 tỉnh Phiên-

An và Biên-Hòa . Hai tỉnh ấy mỗi tỉnh đặt 1 Bố -chính , 1 Án-sát.

Lại trích 2 huyện Thuận -An Phước -Lộc đặt phủ Tân -An .

Lấy 2 phủ Tân -Bình , Tân- An đem thuộc tỉnh Phiên-An, Phủ

Lạc hóa thuộc tỉnh Vĩnh -Long.

Năm thứ 14 ( 1833) ngụy Khôi phiến biến chiếm cử tỉnh

thành Gia-Định .

Năm thứ 15 (1834) mệnh danh là Nam-kỳ (gọi chung cả 6

tỉnh) .

Năm thử 16 thu phục tỉnh-thành .

Năm thứ 17 cải đắp thành hiện nay , đổi danh là Gia Định
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tính . Đồi An-biên Tổng đốc làm Định-biển Tổngđốc, đặt thêm

phủ Tây-Ninh , lãnh 2 huyện Tân-Ninh và Quang-Hóa .

Năm Thiệu -Trị nguyên niên (1841) [3b] tăng thiết phủ Hoà-

Thanh kiêm lãnh 2 huyện Tân-Hòa và Tân- Thạnh . Phủ Tân Bình

lại tăng thiết một huyện Bình -Long.

Năm Tự -Đức thứ 5 ( 1852) giảm phủ Hòa-Thạnh đặt viên

huyện Tân-Hòa , kiêm nhiếp huyện Tân-Thạnh thuộc về phủ

Tàn-An thống hạt, còn huyện Bình-Long qui thuộc phủ Tàn-Bình

kiêm nhiếp .

Vậy là tỉnh Gia -Định lãnh 3 phủ 9 huyện.

PHỦ TẤN.BÌNH

Ở cách phía tây tỉnh thành 3 dặm , từ đông đến tây 58 dặm,

từ nam đến bắc 177 dặm , từ phủ qua phía đông đến sông Bến

Nghé (đối ngạn với giới- hạn huyện Nghĩa -An , huyện Bình- An

thuộc tỉnh Biên-Hòa) 10 dặm dư : phía tây đến Trúc-Giang, giáp

giới huyện Cửu-An thuộc phủ Tân-An 48 dặm, [4a ]phía nam đến

sông Tam -Kỳ giáp giới huyện Phước-Lộc thuộc phủ Tàn -An 46

dặm, phía bắc đến giới hạn huyện Tân -Ninh thuộc phủ Tây -Ninh

131 dặm.

Nguyên trước đất Sài-Côn Chân-Lạp khi đầu bản triều đặt

huyện Tân -Bình , năm Gia-Long thứ 7 ( 1808) thăng làm phủ , đặt

2 viên đông phủ thừa và tây-phủ -thừa , lãnh 4 huyện : Bình

Dương, Tản -Long , Phước-Lộc , Thuận -An . Năm thứ 12 bỏ chức

Phủ thừa đặt các chức Tri-huyện . Năm Minh -Mệnh thứ 3 (1822)

đặt chức Tri-phủ kiêm lỵ huyện Tân -Long lấy huyện Bình-Dương

làm thống hạt, năm 14 ( 1833) đổi đem huyện Bình -Dương làm

kiêm lỵ huyện Tân Long làm thống hạt , 2 huyện Phước-Lộc,



TỈNH GIA ĐỊNH 61

-

Thuận -An đồi thuộc phủ Tân -An . Năm Thiệu Trị nguyên niên

đặt thêm huyện Bình-Long thống hạt về phủ . Năm Tự-Đức thứ

5 (1852 ) giảm huyện Bình-Long giao cho Phủ -viên thống nhiếp.

Phủ này lãnh 3 huyện, 16 tổng, 288 xã thôn phường ấp.

[4 ] HUYỆN BÌNH DƯƠNG

Từ đông đến tây 17 dặm , từ nam đến bắc 51 dặm, từ phủ

qua phía đông đến giới hạn huyện Nghĩa -An và huyện Bình-

Long tỉnh Biên -Hòa 10 dặm : phía tây đến giới-hạn huyện Tân

Long 7 dặm dư : phía nam đến giới hạn huyện Phước-Lộc 46

dặm , phía bắc đến giới hạn huyện Bình -Long 5 dặm dư.

Bản-triều khi đầu đặt làm tổng Bình-Dương, năm Gia-Long

thử 7 mới thăng lâm huyện , năm thứ 12 đặt ra 2 tri-huyện chia

làm Đông-đường , Tây đường. Năm Minh-Mệnh thứ 3 cải đặt

lại 1 Tri-huyện . Năm thứ 14 cải thuộc phủ nha kiêm-lý, lãnh

6 tổng, 105 xã thôn phường ấp .

[5a] HUYỆN TÂN LONG

Ở phía tây-nam phủ Tân-Bình 11 dặm, đông tay cách nhau

48 dặm, nam bắc cách nhau 38 dặm, từ huyện phía đông đến

giới-hạn huyện Bình -Dương 8 dặm dư , phía tây đến giới-hạn

huyện Cửu-An thuộc phủ Tân-An 40 dặm dư ; phia nam đến

giới hạn huyện Phước-Lộc 31 đặm ; phía bắc đến giới hạn

huyện Bình-Long 7 dặm.

Bản triều khi đầu đặt làm tổng Tân-Long, năm Gia -Long

thứ 7 thăng lên làm huyện , năm thứ 12 đặt 2 Tri-huyện y theo

lệ huyện Bình-Dương. Trong niên hiệu Minh-Mệnh đồi thuộc

phủ -nha kiêm-lý . Năm thứ 14 đổi huyện Bình -Dương thuộc phủ
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kiêm-lý, đòi huyện Tân-Long thuộc phủ thống hạt, cải đặt 1 Tri

huyện, lãnh 6 tổng, 109 xã thôn phường ấp.

HUYỆN BÌNH-LONG

Ở phía nam phủ Tân -Bình 28 dặm , đông tây cách nhau 28

dặm, nam bắc cách nhau 85 dặm, phía đông đến sông Băng-Bột

và giáp giới hạn huyện Bình-An 14 dặm dư, phía tây đến sông

Trúc-Giang, và giáp giới hạn huyện Cửu-An thuộc phủ Tàn An

14 dặm ; phía nam đến 2 huyện Bình-Dương và Tàn -Long

8 dặm ; phía bắc đến [5b] giới hạn huyện Tàn-Minh thuộc phủ

Tây-Ninh 77 dặm.

Nguyên trước là tổng Dương-Hòa thuộc huyện Bình -Dương.

Bản triều niên-hiệu Thiệu-Trị nguyên niên chia đặt làm tên

huyện hiện nay thuộc phủ Tân -Bình thống hạt. Năm Tự -Đức thứ

5 giảm viên huyện , qui thuộc viên phủ Tân -Bình kiêm nhiếp,

lãnh 4 tổng , 71 xã thôn, Huyện-lỵ ở thôn Tân-Hội, nay bỏ.

PHỦ TÂN -AN

Ở phía đông tỉnh 77 dặm , đồng tay cách nhau 297 dặm,

nam bắc cách nhau 157 dặm , từ phủ qua phía đông đến biển

lại giáp giới hạn huyện Tân-Long, huyện Tân-Bình thuộc phủ

Tân -Bình 132 dặm ; phía tây đến giới hạn huyện Kiến-Hưng

tỉnh Định-Tường 165 dặm ; phía nam đến [6a] giới hạn huyện

Kiến -Hòa tỉnh Định-Tường 98 dặm dư ; phía bắc đến giới hạn

huyện Quang-Hóa phủ Tây-Ninh 59 dặm

Phủ này nguyên trước là đất huyện Cửu-An và Phước-Lọc,

niên hiệu Minh-Mệnh thứ 13 (1832 ) đặt thêm phủ nầy kiêm lý

huyện Cửu-An, thống hạt huyện Phước-Lộc . Tự-Đức năm thứ 5
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dẹp phủ Hòa-Thạnh , lấy huyện Tân Hoa đem về phủ này kiêm

nhiếp va thống hạt huyện Tân- Thạnh . Phủ này lãnh 4 huyện,

18 tồng, 217 xã thôn .

HUYỆN CỬU-AN

phía nam đến

giới hạn huyện

tổng Thuận An ,

Đông tây cách nhau 177 dặm , nam bắc cách nhau 157

dặm, phía đông đến giới hạn huyện Phước-Lộc 12 dặm ; phía

tây đến giới hạn huyện Kiến Hưng 165 dặm ,

giới hạn huyện Kiến Hòa 98 dặm , phía bắc đến

Quang-Hóa 59 đặm . Bản triều lúc đầu đặt làm

Gia-Long năm thứ 7 ( 1808) thăng làm

đặt 2 Tri-huyện chiếu theo lệ huyện

Tân -Bình thống hạt, năm Minh -Mệnh thứ 3 (1822) cải đặt một

Tri huyện , năm thứ 13 cải thuộc về phủ nha Tàn -An kiêm lý .

Năm thứ 18 cải tên huyện Cửu An , nhưng cũng thuộc phủ

kiêm.lý , lãnh 4 tồng , 53 xã thôn .

huyện , năm thứ 12 (1813 )

Bình Dương , thuộc phủ

[6b ] HUYỆN PHƯỚC LỘC

phía tây-nam phủ Tân-An 49 dặm , đông tây cách nhau

104 dặm, nam bắc cách nhau 55 dặm, từ huyện qua phía đông

đến biển , và giáp giới huyện Phước-An tỉnh Biên -Hòa 70 dặm ;

phía tây đến sông Trúc -Giang , giáp giới huyện Cửu-An 34 dặm ;

phía nam đến biển 38 dặm ; phía bắc đến giới hạn huyện

Bình.Dương và huyện Tân -Long 17 dặm . Bản triều đầu đặt làm

tổng Phước.Lộc, Gia -Long năm thứ 7 ( 1808) thăng làm huyện,

năm thử 12 ( 1813) đặt hai Tri-huyện chiếu theo như lệ huyện

Bình Dương , thuộc về phủ Tân -Bình thống-hạt.Năm Minh Mệnh

thứ 3 (1822 ) cải đặt 1 Tri huyện . Năm thứ 13 ( 1832) cải thuộc

về phủ Tàn-An thống -hạt, lãnh 6 tổng , 94 xã thôn phường ấp.
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HUYỆN TÂN HÒA

phía đông-nam phủ Tân -An 78 dặm, đông tây cách nhau

50 dặm, nam bắc cách nhau 27 dặm, từ huyện qua phía đông

đến biển 12 dặm, phía tây đến giới hạn huyện Tấn-Thạnh 38

dặm, phía nam đến giới hạn huyện Kiến-Hòa tỉnh Định -Tường

20 dặm, phía bắc đến giới hạn huyện Phước-Lộc và huyện Tân

Thạnh 7 dặm, nguyên trước là địa phận huyện Phước-Lộc ở

tỉnh hạt nầy và địa -phận [7a] huyện Kiến hòa tỉnh Định-Tường,

năm Mình.Mệnh thứ 13 chia đặt tên huyện hiện kim mà thuộc

tỉnh Định-Tường, năm Triệu -Trị nguyên-niên (1841 ) cải thuộc

tỉnh hạt Gia-Định , đặt phủ Hòa-Thạnh . Năm Tự -Đức thứ 5 (1862)

bỏ phủ Hòa- Thạnh đặt tên huyện Tân-Hòa kiêm nhiếp huyện

Tần-Thạnh thuộc về phủ thống hạt, lãnh 2 huyện , 4 tổng , 35 xã

thôn phường.

HUYỆN TÂN -THẠNH

phía đông nam phủ Tân-An 130 , đông tây cách nhau 48

dặm, nam bắc cách nhau 19 dặm, tử huyện qua phía đông đến

giới hạn huyện Tân-Hòa 37 dặm, phía tây đến giới hạn huyện

Kiến -Hưng tỉnh Định Tường 11 dặm, phía nam đến giới hạn

huyện Kiến-Hòa tỉnh Định-Tường 14 dặm, phía bắc đến giới hạn

huyện Cửu-An 5 dặm, nguyên trước là địa phận tồng [7b ] Kiến-

Thạnh huyện Kiến-Hòa tỉnh Định - Tường , năm Minh-Mệnh thứ

13 (1832 ) phân thiết tỉnh hạt thì thuộc huyện Tân Hòa , năm

Thiệu -Trị nguyên-niên (1841) chia ra đặt tên huyện hiện kim ,

cải thuộc phủ Hòa Thạnh thống-hạt, năm Tự Đức thử 5 ( 1852)

giảm viên huyện , đem qui thuộc huyện Tân-Hòa thống nhiếp ,

huyện hạt khi ấy có 4 tổng, 32 xã thôn phường. Huyện lỵ, ở

thôn Qui-Bình , nay bỏ.
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PHỦ TÂY-NINH

phía tây tỉnh-thành 147 dặm , đông tây cách nhau 103 dặm

nam bắc cách nhau 95 dặm , từ phủ qua phía đông đến giới-hạn

huyện Bình.Long phủ Tân Bình 66 dặm, phía tây đến Man-cảnh

liền theo giớihạn huyện Kiến Hưng tỉnh Định Tường 37 dặm,

phía nam đến giới-hạn huyện Bình.Dương và huyện Cửu -An 77

dặm , phía bắc vượt qua núi Chênh (hay Chiêng ) giáp Man.cảnh

18 dặm , nguyên trước là đạo Quang-Phong , năm Minh -Mệnh

thứ 18 ( 1838) mới đặt lại tên phủ này, [8a ] kiêm lý huyện Tân

Ninh , thống hạt huyện Quang -Hóa , lãnh 2 huyện , 7 tồng, 56 xã

thôn .

HUYỆN TÂN.NINH

Đông tây cáchnhau 103 dặm , nam bắc cách nhau 42 dặm , từ

huyện lỵ qua phía đông đến giới hạn huyện Bình -Long 66 dặm ,

phía tâyđến Man -cảnh giáp giới hạn huyện Kiến -Hưng tỉnh Định .

Tường 37 dặm , phía nam đến giới hạn huyện Quang-Hóa huyện

Binh -Long 24 dặm , phía bắc vượt qua núi Chinh giápMan -cảnh

18 dặm , Bản triều khi đầu trung hưng đặt đạo Quang-Phong ở

cửa sông Xỉ-Khê , Minh-Mệnh năm thứ 17 cải đặt huyện nầy

thuộc phủ Tây Ninh kiêm -lý , lãnh 2 tổng , 24 xã thôn .

HUYỆN QUANG HÓA

Ở phía tây-bắc phủ -thành Tây- Ninh 29 dặm , đông tây cách

nhau 84 dặm , nam bắc cách nhau 70 dặm , từ huyện -lỵ qua đông

đến huyện Tân Ninh 55 dặm , phía tây đến giới hạn huyện Kiến

Hưng tỉnh Định Tường 29 dặm , phía nam đến giới hạn huyện

Tàn -Ninh 37 dặm, phía bắc đến giới-hạn Tân Ninh 33 dặm, khi

đầu Bản -triều đặt đạo [8b] Quang-Phong ở địa phận thôn Cảm .
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Giang, năm Minh.Mệnh thứ 5 (1824) đắp bảo gọi là bảo Quang-

Hóa , năm thứ 17 (1836) giảm bỏ đạo, đặt lại tên huyện này,

thuộc phủ Tây -Ninh thống hạt lãnh 4 tổng, 32 xã thôn,

HÌNH-THỂ

Đông -nam giáp biển , tây bắc dựa núi , 3 mặt đều có sông

lớn vịnh to , một mặt có đường bộ thẳng đến Man.cảnh , núi có

danh tiếng là núi Linh -Sơn và núi Lắp-Vò, sông lớn là sông Bến

Nghé và sông Cửu-An , nói về nơi trọng hiểm xa xôi thì có phủ

Tây -Ninh phủ Quang-Hóa ngăn ở sau , các của Cần-Giờ, Đồng

Ninh , Lôi-Liệp (hay Lạp ) cản ở trước , gần thì có các đồn hữu

bình , Tả.Định , Phủ-Mỹ, Tam -Kỳ ngăn giữ đường thủy, có các

huyện Ba -Phong, Bình -Lý, Thăng Bình cản ngự đường lục , ở

trong có [9a ] khe ngòi quanh lộn bơi thuyền không nhận được

đâu là bờ bến , rừng hố tung hoành , đi bộ ắt phải lầm lộn

đường mòn , không những vậy thôi , đồng ruộngmênh mông có

nhiều ngả trẽ , cảng khe vụn vặt không tiện lưu thông, vả lại

liên tiếp với Tả-Kỳ (Trung-Việt) , mà xưng hùng trong 6 cõi (6

tỉnh ), trấn phục đảo di * mà khống-chế được Hộc-Lao, xe thuyền

hội-hợp , tài vật sinh nhiều , nhân dân đủ cậy, địa thế đủ nương,

binh giáp kiên nhuệ lấy ở nơi đây, cả muối lúa gạo sản xuất

ở nơi đây, thật là một khu vực kín đáo trong nước mà lại là

một bình phong hùng hậu của Nam.Kỳ vậy.

KHÍ HẬU

Hằng năm khí trời thường nóng ấm , không lạnh lắm . Tháng

4 tháng 5 về sau có trận mưa, [9b ] mưa khi quá trưa đến chiều

* Dân tộc ở các đảo .
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tạnh, hoặc đêm mưa sáng tạnh, không có mưa dầm. Mùa hạ

nhiều gió nam, thu đông không có nạn gió bão , tháng 10 sau

tiết tiểu -tuyết rồi thì khi trời trong sạch hơi có khí lánh, tháng 11

về sau thường tạnh hửng, hoặc có mưa nhỏ không hại đến lúa

chín, người bản thô thường lấy quầng trăng chiêm nghiệm nắng

mưa, quầng trăng lớn thì nắng , quầng trăng nhỏ thì mưa, xem

thế thường có hiệu nghiệm . Mùa nông : ruộng cao tháng 4 gieo

mạ, tháng 6 cấy, tháng 8,9 gặt, ruộng thấp tháng 5 gieo mạ,

tháng 7,8 cấy, tháng 11,12 gặt, đại khái mỗi năm chỉ có một mùa

mà thôi. Đất. thưa bốc khi nóng nên nhiều thấp khí, chỗ

cao ráo được khi-dương phát tiết , còn chỗ sình lầy bị khí âm

thấp huân chưng hỗn loạn cho nên nhiều người đau bịnh phong-

thấp.

[10a ] PHONG.TỤC

Tục chuộng khí-tiết, khinh tài trọng nghĩa, sĩ phu ham đọc

sách , cốt yếu cầu cho hiểu rõ nghĩa lý, mà lại vụng nghề văn từ,

nông-phu siêng năng khi khởi công gieo cấy, sau lại ít hay bón

xới gì , cử để tùy theo thiên thời đặng mất mà thôi . Bách công

kỹ nghệ thô sơ, những đồ dùng tuy vụng mà bền chắc , hay dùng

đồ ngoại hóa . Nhà đại thương đều là ngoại quốc đến, người

bản xứ chỉ buôn bán nhỏmọn đem chỗ nhiều đến chỗ ít kiếm

lợi đủ nhật dụng mà thôi . Đất có nhiều sông ngòi nên có nhiều

người biết bơi . Người tụ ở đủ cả tử phương, mỗi nhà đều có

tục lệ . Dân ở thôn dã thì chất-phác, dân ở thị thành thì du-đãng.

Tang chế hôn nhân , có người tuân theo lễ chế, mà cũng có

người bắt chước làm theo Phật pháp . Còn như lễ tống-lạp ,

nguyên đán , đoan dương , tế tự tổ tiên , cho đến tiệc mừng sinh

nhật, ngày thưởng giai tiết, đại khái các tỉnh Nam-Kỳ cũng

giống nhau cả.
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[10b ] THÀNH-TRÌ

Thành tỉnh Gia-Định chu vi 429 trượng, cao 10 trượng 3

tác , hào rộng 11 trượng 4 thước , sâu 7 thước , có 4 cửa ở địa

phận thôn Nghĩa Hòa huyện Bình Dương . Năm Minh.Mệnh thứ

17 (1836 ) xây đá . Nguyên khi đầu đồn binh ở địa phận thôn Tân

Mỹ, sau dời qua chợ Điều-Khiên xóm Tàn - Thuận . Năm Gia -Long

thứ 10 ( 1811 ) dời trở về nền cũ đồn -binh . Năm 15 lại dời

qua địa phận thôn Mỹ-Hòa . Năm Minh -Mệnh thủ 13 ( 1832 ) chia

đặt tỉnh hạt bèn bỏ tỉnh lỵ , lấy tỉnh thành Gia -Định làm tỉnh

thành Phiên -An , năm thứ 14 ngụy Khôi phiến loạn , bỏ thành

ấy, năm thứ 17 (1836 ) dời đắp qua góc đông bắc thành cũ tức

là tỉnh thành hiện nay.

TÂN -BÌNH PHỦ TRỊ

Chu vi 57 trượng, rào cây, ở địa phận thôn Mỹ-Đồng huyện

Bình-Dương kiêm lý . Năm Gia -Long thứ 12 ( 1813) nguyên là

huyện -trị Bình-Dương ở địa phận thôn Tân-Thái ,năm Minh -Mệnh

thứ 3 (1823) đặt chức Tri-phủ kiêm lý huyện trị Tân-Long ở địa

phận thôn Phước- Tú . Năm thứ 14 cải lại kiêm lý huyện Bình

Dương dời đến chỗ hiện nay.

[ 112] TÂN-LONG HUYỆN TRỊ

Chu vi 58 trượng , rào cây, ở địa phận thôn Tân-Nhuận , năm

Gia -Long thứ 12 nguyên ở địa phận thôn Phước-Tú , năm Minh

Mệnh thứ 18 dời qua chỗ hiện nay.

TÂN-AN PHỦ TRỊ

Chu vi 58 tượng, rào cây, ở địa phận thôn Bình-Khuê huyện

Cửu -An (kiêm lý), năm Gia-Long thứ 12 đầu đặt huyện trị , năm

Minh -Mệnh thứ 13 cải đặt phủ trị .
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PHƯỚC-LỘC HUYỆN TRỊ

Chu vi 45 tượng, rào cây, ở địa phận thôn Trường -Bình ,

trong huyện hạt, kiến thiết năm Gia-Long thử 12 (1813) .

TÂN HÒA HUYỆN TRỊ

Chu vi 55 trượng 6 thước , rào cây, ở địa phân thôn Thuận

Mỹ trong huyện hạt, năm Minh -Mệnh thứ 13 đặt huyện trị ở địa

phận thôn Bình-Thái . Năm Thiệu -Trị nguyên niên cải làm phủ

trị Hòa-Thạnh dời đến chỗ hiện nay , năm Tự Đức thứ 5 bỏ

phủ đôi làm huyện trị.

TÂY- NINH PHỦ THÀNH

Chu vi 188 trượng 8 thước 4 tấc , cao 7 thước, hào rộng 4

trượng , sâu 5 thước , có 3 cửa , ở địa phận thôn Khương-Ninh ,

huyện Tàn -Ninh , năm Minh-Mệnh 17 ( 1836 ) mới đặt phủ hạt,

năm thứ 19 (1838) xây đắp phủ thành .

QUANG-HÓA HUYỆN THÀNH

thước, hào rộng 1Chu vi 147 trượng 7 thước 4 tấc , cao 7

trượng, sâu 5 thước, có 3 cửa , ở địa phận thôn Long Giang,

năm Minh-Mệnh thứ 5 ( 1824) nguyên đắp bảo Quang Hóa ở

địa phận thôn Cẩm -Giang , năm thứ 17 cải làm huyện thành,

năm Thiệu -Trị thứ 3 ( 1843) đắp bảo Định-Liêu , năm Tự Đức

thử 3 ( 1850) lại lấy bảo Định.Liêu , làm huyện thành mà nơi

Quang-Hóa lại đặt làm bảo như cũ .

THÍ TRƯỜNG (Trường Thi)

[11b] Chu vi 193 trượng 6 thước, cao 4 thước 5 tấc , ở địa

phận thôn Hòa-Nghĩa phía tây tỉnh thành , cất và xây gạch năm

Tự Đức nguyên niên (1848) .
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HỌC-HIỆU

Tỉnh học Gia-Định ở địa phận thôn Phủ -Mỹ phía đông tỉnh

thành . Năm Gia-Long thứ 4 (1805) cất ở phía hữu ngoài tỉnh

thành cũ , năm 14 ( 1815) dời qua lên Tân- Thuận , năm Minh

Mệnh thứ 5 dời đến chỗ hiện nay.

PHỦ HỌC TÂN -BÌNH

Ở địa phận thôn Mỹ-Hội phía tây phủ trị, cất năm Minh

Mạng thứ 17 (1836).

PHỦ HỌC TÂN-AN

Ở địa phận thôn Bình Khuê phía tây phủ trị , cất năm

Thiệu -Trị thứ 6 (1846 ).

TÂN HÒA HUYỆN HỌC

địa phận thôn Thuận-An phía bắc huyện-trị , năm Thiệu-

Trị nguyên niên cất làm phủ học Hòa Thạnh , năm Tự Đức thứ

5 bỏ phủ đổi làm huyện học .

[12a ] HUYỆN HỌC PHƯỚC LỘC

Ở thôn Trường Bình phía đông huyện trị , cất năm Thiệu-

Trị nguyên niên (1841 ).

HỘ-KHẨU

Niên hiệu Gia-Long, ngạch hộ đinh 28.200 người, nay được

32.826 người.

ĐIỀN -PHÚ

Ruộng đất 175063 mẫu , trưng thuế lúa 167.350 hộc, thuế

tiền 112.027 quan , bạc 5.789 lượng.
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SƠN-XUYÊN

[12b] LINH -SƠN

phía tây bắc huyện Tân-Ninh 20 dặm, hình núi cao ngất

làm trấn sơn cho tỉnh hạt, tây nam giáp ranh giới Cao-Man ,

lưng núi có chùa đá, ít người đi đến . Sách Gia -Định thông- chi

chép : núi Bà-Đinh đã mọc lởm chởm , cây cối xanh rậm , nước

ngọt đất tốt , trên có chùa Linh- Sơn , dưới có hồ nước , rừng

khe u ảo bao la , cảnh tri nhàn nhã , có thôn lạc người đồng

và người mọi ở, nhân dân nhờ lợi trong núi, có đồ kim thạch cổ

khi người ta đôi khi lượm được , tương truyền ở trong hồ có

người thấy cái chiêng vàng cũng như việc “ Tử tân phù khánh

giang thủy đắc chung» * nhưng gần lại không thấy nữa ; đèn

nào trời trong tạnh thấy thuyền rồng bơi lượn hát múa du

dương lại có con rùa vàng khi nổi khi lặn dài một trượng dư,

đó là linh khi chung tụ không phải là việc quải đản. Núi này

có một tên nữa là núi Điện -bà-sơn . Năm Tự Đức thứ 3 đổi

tên là Linh-Sơn [13a] có đăng vào tự điển. * *

NÚI LẮP-VÒ

Ở
phía tây bắc huyện Tân -Ninh 60 dặm và ở phía bắc

Linh-sơn. Núi có 3, 4 ngọn liền nhau không cao lắm mà cây

cối xanh tốt , có thủ cây dầu , nhân dân nhờ đề sinh nhai, phía

bắc giáp tỉnh BiênHòa .

RÙNG QUANG-HÓA

phía tây huyện Quang-Hỏa . Gia -Định thông-chi chép : gò

đống trùng điệp , rừng cây liên tiếp , cây gỗ cao lớn sum -sê vài

* Tứ tân phù khánh nghĩa là cái khánh đá nồi ở bên Tử. (Vũ- Cổng

kinh Thơ ).

Giang-thủy đắc chung nghĩa là được chuông trong sông . Điền này chưa

tìm ra ở đậu .

* * Tự điền là điền lễ tế tự sơn xuyên của nhà vua.
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trăm dặm , thợ làm gỗ cất lều

mãnh hoả * dầu cảm lãm * *

dẳng , cùng săn bắn

trại ở để đón cây gỗ, và lấy dầu

hai thứ mày thiết đẳng và thủy

thú rừng có lợi rất nhiều.

[13 ] PHÙ LƯU VIÊN (VƯỜN TRẦU

Gia -Định thông- chi chép : Vườn này cách phía tây tỉnh 52

dặm rưỡi, chỗ ở hiểm yếu phải do đường hang luồn Quang

Uy mới thông đến đường lớn , chỗ ấy khi trước có 18 thôn , dân

cư trú mật, có chợ lớn nhóm họp , nhân dân làm ăn có thường

sản , nhiều vườn trầu , thưởng ginh trầu đi một tốp 3, 4 mươi

người xuống bản ở Sài-Gòn , Bến Nghé. Nơi ấy nhiều rừng rậm,

mãnh hổ thường bắt người, nên tục có câu “dữ như cọp

vườn trầu » .

KHÔNG-TƯỚC NGUYÊN (GÒ CÔNG)

Ở phía nam huyện Tàn -Thạnh , ruộng vườn béo tốt , lúa

gạo dư nhiều , có gò Tre, gò Bầu , gò Tràm , gò Cang thật là

hiểm yếu . Năm Đinh- vị (1787) khi đầu trung hưng Hoài-Quốc

Công Vũ Tính cử địa lợi chỗ ấy , mộ binh xưởng khởi nghĩa

kỳ, hằng chống đánh Tây-Sơn ,[ 14a ] làm tiên thanh cho nền

trung hưng bản triều ; dàn ở nơi ấy nhiều người trung nghĩa ,

mà địa thế cũng là một chỗ dụng võ . Nguyên trước thuộc địa

hạt huyện Kiến hòa tỉnh Định Tường , năm Thiệu Trị ngu ên

niên chia về tỉnh hạt Gia-Định .

NGƯU.CHỬ HÀ (SÔNG BẾN NGHÉ )

Ở phía bắc huyện Bình -Dương 5 dặm , có tên nữa là sông

Tàn -Bình , phát nguyên ở Thác lớn Bương đầm ( ? ) chảy xuống

* Dầu mãnh hỏa tức là dầu rái .

* * Dầu cảm làm tức là dầu trám,
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thủ sở TầmPhong đến sông Băng-Bột, sông Bình-Đồng , thông

đến bến đò trước tỉnh rồi chuyển qua hướng bắc chảy xuống

hưởng đông đến cửa Tam-Giang Nhà Bè hiệp với sông Phước .

Bình , dài 142 dặm rồi chảy ra biển Cần-Giờ. Sông này có

nhiều chi -lưu , chi tây nam chảy trong tỉnh- giới này, chi đông

bắc chảy qua tỉnh giới Biên -hòa . Sông rộng lại sâu , ghe

thuyền tàu bè của bản quốc cùng ngoại quốc đến đậu liên tiếp

đông đảo làm thành chỗ đô-hội lớn nhất.

Tục truyền sông này khi trước nhiều cá sấu đuổi nhau kêu

rống như tiếng trâu rống , cho nên gọi tên như thế . Khi đầu

trung hưng năm Mậu -thân [14b ](1788 ) thâu phục Gia-Gịnh, sông

này nước trong, đến năm Gia-Long thứ 16 ( 1817) nước lại đục .

Năm Minh -Mệnh thứ 2 ( 1821 ) và năm thử 6 (1825) nước sông có

2 lần trong , người ta cho là cải điềm thái-bình vậy. Năm thứ 19

( 1838) đúc 9 cái đỉnh có đúc tượng hình sông này vào Cao

đỉnh * năm Tự -Lúc thử 3 liệt vào tự điển .

SÔNG BÌNH TRỊ

Ở phía bắc huyện Bình -Dương 6 dặm, từ sông Bến-Nghé

chảy đến sau tỉnh qua cầu ngang rồi chảy ngược giòng 4 dặm

đến cầu Cao-Man , chảy qua tây bắc 2 dặm đến cầu Chợ Chiều ,

chảy quanh về hướng đông 4 dặm đến cầu Phủ-Nhuận , 6 dặm

đến cầu Huệ-Kiều là chỗ cùng nguyên tục gọi là Hậu -Giang .

Năm Mậu-thân lúc đầu Trung hưng có xa giá từ Tam phụ đến

đóng Hậu Giang tức là sông này .

SÔNG BÌNH -DƯƠNG

phía Bắc huyện Bình -Dương 1 dặm , là chi-lưu của sông

Bến Nghé, giòng sông chảy ngang nước chảy mạnh, ghe thuyền

* Cac-đỉnh là cái đỉnh đề trước miêu Thái- tô Cao Hoàng-Đế ở Thê-miểu .
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đi , thông các bển , theo giòng nước lên mà về phía nam , theo

giòng nước ròng mà đi về phía bắc, qua lại không dứt, giang

giới đến sông Tiểu-Phong vào Sài-gòn rồi hiệp lưu với sông

An-Thông.

[15a] SÔNG ĐẠI-PHONG

Ở phía đông huyện Bình Dương 6 dặm , dòng sông khuất

khúc, bên bờ sông nhiều cây thủy liễu , cây lau ô-lưu, và rau

thủy-vi, chảy xuống hướng đông 4 dặm ruổi chia làm hai chi,

một chi chảy về hướng nam 4 dặm rưỡi hiệp với sống Tiểu-

Phong ; một chi chảy về đông bắc 1 dặm đến sông Phổ-Giang, lại

chảy 5 dặm uốn quanh phía bắc đến sông Bắc-Vi vào sông

Phước-Bình.

SÔNG TIỀU-PHONG

Ở phía nam huyện Bình -Dương 8 đặm gối đầu với sông

An-Thông và sông Bình -Dương , chảy qua phía bắc vào sông Đại.

Phong .

SÔNG AN -THÔNG

Ở phía tây-nam huyện Bình-Dương 9 dặm , tục gọi là đường

sông cũ Sài Gòn, từ cầu Thị-Thông qua Sài-gòn đến sông Lao , xa

xôi hẹp nhỏ khuất khúc khô cạn , năm Gia-Long thứ 18 (1819)

mùa xuân Vua hạ chiếu cho Phó Tổng-trấn thành Gia-Định là

Hoàng Công Lý giám đốc dân phu 11460 người khởi đào từ cầu

Thị- Thông thẳng đến sông Mã Trường (ruột ngựa ) 1064 trượng,

bề ngang 7 trượng 5 thước , sâu 9 thước , hai bên để đất không

đều 1 trượng 15b ], khởi công từ tháng giêng đến tháng 4 đào

xong . Vua mệnh danh là An - Thông-hà , được sâu rộng tiện

lợi cho thuyền bè qua lại 10 dặm . Cứ theo nước lên nước ròng
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ngày đêm đi liên tiếp , làm một chỗ thông thương đồ hội thuận

lợi cho nhân dân .

SÔNG MÃ-TRƯỜNG (RUỘT NGỰA)

*phía nam huyện Tân -Long 2 dặm nguyên xưa từ cửa sông

Sa-Giang về phía bắc đến lò ngói như một đường nước đọng

mỏng trâu, ghe thuyền đi không thông , mùa thu năm Nhâm thìn

(1772 ) đời vua Duệ- Tong bản triều , Đốc chiến Nguyễn cửu .

Đàm nhân sau khi đi bình Cao-Man về đào làm kinh -cừ thẳng

như ruột-ngựa , nên gọi tên như thế , nhưng đào còn hẹp cạn nên

ghe đi đến đó phải tạm đình đợi nước lên mới qua, sau đào

mở rộng thêm qua lại tiện lợi .

[ 16a] SA-GIANG

Ở phía nam huyện Tân -long 14 dặm , là thượng ưu sông

Tan -Long , nước sông chảy qua nam rồi chuyển xuống đông

29 dặm đến sông Phước Lộc , lại 61 dặm

mương rãnh ruộng mương ở bên cửa biển

SÔNG TÂN -LONG

chảy vào các đường

Lôi-Lạp( Soi Rạp ).

Ở phía namhuyện trị Tân Long 13 dặm , chảy quatây nam 5

dặm đến chợ Bình An , tục gọi sông Tử Kỳ (ngã tư) , chảy 12 dặm

rưỡi nữa đến chợ Dung tục gọi sông Ba -Khâm , chảy 11 dặm

nữa đến cửa sông Trúc-Giang, lại chảy 8 dặm nhập vào sông

Cửu An .

SÔNG CỬU-AN

Ở phía nam huyện tri Cửu-An 8 dặm, có tên nữa gọi sông

Phiếu -Giang , sông rộng nửa dặm, sâu 1 trượng 5 thước . Phát

nguyên từ sông Quang-Hóa chảy về hướng đông-nam 93 dặm.
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đối ngang cửa sông Tân Long , [16b] lại chảy qua đông nam 42

dặm nhập vào sông Xá-Hương.

SONG SONG-MA

Ở phía nam huyện Cửu-An 22 dặm , có tên nữa gọi sông

Tình- Trinh là hạ lưu của sông Cửu -An ; tương truyền xưa có

người con gái nhà giầu tuổi vừa cập-kê , ái mộ một cậu học

sinh là Nguyễn-vi-Nhân , nhưng vì hỗ thẹn nên không tư ước

cùng nhau , còn cậu học -sinh vì nhà nghèo chẳng dám mượn

mai-mối đến nói việc hôn nhân , nàng tương tư uất hận mà chết,

cha mẹ cô thương tiếc không đem chôn ngay , mới cất cái lều ở

sau vườn làm nơi quàn cữu (chỗ đề quan tài) . Cậu học sinh

nghe cô chết bèn đến thắt cổ chết ở bên , nhân đó người ta quản

cả lại một chỗ, âm-khi kết tụ lâu thành ma quỉ . Sau cha mẹ cô

cũng đều mất, nên không ai chôn cất, cây cối mọc dày thành

gò rậm, quỉ-khi lại thạnh hành , dân chúng đều khổ, nên gọi là

chỗ Song-ma, để tránh nạn ấy, sau Tây -Sơn đến đốt phá lều ấy

mới dứt hết tai quái .

[17a] SÔNG CHÂU-PHÊ

Ở
phía tây huyện Cửu-an 11 dặm, phía bắc bờ sông Bảo.

định , khi xưa thuộc đất Cao-Man , năm thứ 15 (1765),

Vua Duệ-Tổng bảntriều mệnh Thống suất Nguyễn Cửu Vân

chiêu phủ Cao-Man, bèn khẩn ruộng ở bên sông Cù.Úc đề thủ

xưởng cho quân dân làm theo . Sau con ông Văn là Cửu -Triêm

xin ăn biệt sở ruộng ấy , vua châu phê * y cho , nên gọi là

ruộng Châu-phê, mà người ta cũng gọi sông ấy là súng Cháu

Phê.

* Châu phê : đời Quân chủ mua phê phủ việc gì bằng mực độ ,
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SÔNG XÁ-HƯƠNG

Ở phía nam sông Cửu-An 34 dặm, là hạ lưu sông Hưng-

Hòa , khi sông Mã.Trường và sông Cu Úc chưa đào ghe đi phải

do sông Bình-Dương vào sông Đại-Thuyền xuống hạ khẩu sông

Sa-Giang qua sông Phước -Lộc lên sóng Xá-Hương qua sông Kỳ

Mỹ vào sống lớn Mỹ Tho . Xưa Cao-Man có nội nạn [ 17b] quan

binh đến cứu viện, ông Mai-Công-Hương là Xá -tư sai ở Phiên

trấn chuyển vận binh lương đến , nơi ấy bị Cao-Man cản triệt ,

ông Hương đục cho thuyền chìm rồi nhảy xuống sông tự tử,

Cao-Man không lấy được vật chi cả ; sau loạn yên , tàu việc ấy

lên, Triều nghị khen thưởng phong ông làm Tử Nghĩa Thần , lập

đền thờ ở chỗ ấy, nên gọi sông Xá-Hương.

SÔNG BÁT-TÂN

&
phía nam huyện Cửu -An 44 dặm cách hạ khẩu sông Tân

Long 1 dặm , sông chảy khuất khúc dài dặc qua hướng nam 9 dặm

đến cửa sông Thủ-Huấn, lại chảy 5 dặm mới đến thủy giới Tam

Kỳ, lại chảy 7 dặm đến cầu ngang Xã Hưng, lại chảy 1 dặm qua

ngã ba sông Cai-Tài tiểu - giang , lại chảy 1 dặm đến cầu Cai Tài,

lại chảy 7 dặm mới vào sông lớn Hưng-hòa . Đường thủy đạo

nầy rất gian hiểm nên người ta [ 18a] thường đi theo đường

sống Tà Cú.

SÔNG LỢI.TẾ

Tên cũ là Tà Cú , ở phía tây sông huyện Cửu.An , đường sông

quanh co ghe thuyền qua lại chậm chạp khó đi, năm Minh

Mệnh thứ 10 (1829) phát dân Định Tường, Phiên-An 16000 người

đào từ cửa sông Thủ đoàn đến Gò-Liễu thôn Bình ảnh dài 1220

trượng, rộng 9 trượng , sau 1 trượng , đào xong Vua đặt cho tên

này.
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KÊNH TẤT.KIỀU

phía bắc huyện Bình Dương , từ phía tây bắc sông Bình.

Trị ngược giòng chảy qua quan lộ Tất-Kiều , chuyền về phía bắc

8 dặm chảy vào sông Bình-Đồng.

SỐNG QUANG-HÓA

Ở phía nam Huyện -trị Quang-Hóa 1 dặm, thượng lưu sông

Cửu-An.Từ huyện -trị [18h ]đến phía tây 24 dặm rưỡi đến Xỉ-Khê,

lại 91 dặm đến Thủsở Quang-Phong tiếp địa giới Cao-Man, lúc

Cao-Man đi cống sứ phải kinh qua con đường ngang đề theo

rừng núi lên bờ sông. Trên núi nước chia làm 2 chi, chi bắc tục

gọi là Cái-Bát đi về phía bắc hơn trăm dặm thì cùng, chi

tây tục gọi là Cái Gậy đi về phía tây hơn 150 dặm thì cùng, đều

thuộc đất rừng Quang-Hóa liên tiếp quản thông.

CHẰM LÃO.NHƯNG

Ở phía tây huyện Bình Dương, chằm rộng 8 dặm, sâu 4,5

thước , từ bến tầu chuyển hưởng nam rồi qua hướng đông đến

cầu Tham Lương (quan lộ ) chảy về phía bắc đến chẳm Nhu-

Nê chảy ra sông HươngGiang vào thượng-lưu sông Bến Nghé.

BẾN TẦM -LONG

nguyên trước đất Cao-Man , tục

là «tầm long», [ 19a] nay cũng

Ở phía tây huyện CửuAn ,

Cao-Man gọi tiếng «qua sông»

nhân theo, ở đầu sông có đường người Cao-Man khi đi cống voi

phải do đường ấy, chỗ ấy nhiều Man -thuộc và Hán-dân ở chung

lộn khai khẩn rừng rú đều thành đất trồng dâu, gai cả.

XỈ.KHÊ

Ở phía bắc huyện Quang-Hóa, nguồn ra từ Kỳ Trạch sông

Linh Giang, chảy qua hướng đông đến thủ-sở Thuận Thành, lại

chảy về hướng bắc 61 dặm vào sông Quang-Hỏa .
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ĐÀ (Nhánh Sông)

Thủy lợi ở tỉnh hạt có 11 sở : Đà Sa -ngư , đà Dã thự , đà

Long , đà Trúc-tân , đà Qui-phụ, đà Qui-trúc, đà Tầm xích , đà

Khiên-ngưu, đà Trung-sơn, đà Đôn -trung , đà Hương hác.

TẦU ( Chăm to lớn

Từ Nhà Bè Tam -Giang đến Cần Giờ , Đồng-Ninh , Lôi Lạp

trông thấy minh mông không bờ bến, trong ấy [ 19b] có củi cây

cả tôm hải vật rất nhiều .

GIẾNG AN -ĐIỂM

Ở bờ sông địaphận thôn An . Điễm huyện Bình -Dương đột

khởi một đồi đất chỉ vừa một cái bọng giếng mà thôi, bốn phía

nước sông bao vây đều đục và mặn , duy trong giếng nước ngọt

tràn lên, phàm nhân gia xa gần và ghe thuyền qua lại cùng

những thuyền múc chở đem bán các nơi đều múc ở giếng nầy,

chưa khi nào khô cạn , vì mạch nước ở sâu xa đến nên mới

được thường thạnh như vậy. Có một tên nữa gọi là Tấn Tỉnh .

DANHTỈNH

Ở bắc.ngạn sông Bình Dương địa phận thôn Tân-An , nước

rất ngọt tốt.

NHUẬN TỈNH

Ở địa phân thôn Tân Phú huyện Tân Long nước trong ngọt

ghe thuyền xa gần [20a] đến múc không hết.

NGŨ CÔNG-THAN (Năm Thác )

sông Lộc-An địa -phận huyện Tân -Ninh có 5 cái thác : Tà

Mã, Tà Môn , Tà-Nông (? ), Tà- Việt, Tà-Khuông.
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CỔ TÍCH

GIA-ĐỊNH PHẾ THÀNH

Ở trên gò cao thôn Tân -Khai địa -phận huyện Bình -Dương.

Mùa xuân năm Canh-tuất thứ 13 bản triều , Thề-Tổ Cao Hoàng-Đế

(1790 ) xây dựng thành bát-quái như hình bông sen, mở 8 cửa.

Phía nam cửa : Càn nguyên , Ly minh .

Phía bắc cửa : Khôn hậu, Khảm hiềm

Phía đông cửa : Chấn hanh , Cẩn chỉ .

Phía tây của : Tổn Thuận , Đoài Duyệt. Ngang dọc có 8

đường, đông qua tây [20b ] 130 trượng 2 thước , nam bắc cũng

vậy ; cao 1 trượng 3 thước , có ba bậc , chân dày 7 trượng 5

thước, tọa về cung Càn (Kiền) hướng về cung Tốn .

Trong thành trước phía tả tiền dựng Thái-miếu , giữ có dinh

hànhtại, phía tả kho từtích , phía hữu chế tạo cuộc , trại lính

bố liệt chung quanh để quân túc-vệ ở, trước sân có trụ cờ ba từng,

cao 12 trượng 5 thước , trên có Vọng-đầu bát-giác-tọa, ở bên treo

thang giấy, trên đầu có quân thủ -vọng ngòi gác, có việc gì quan

ngại thì ban ngày treo cờ hiệu, ban đêm treo đèn hiệu, quân

đội trông theo đó đề tuần theo điều khiền .

Hào rộng 10 trượng 5 thước, sâu 14 thước, có xây điểu -kiều ,

ngoài kiều có đắp thạch-trại , chu-vi 794 trượng.

Năm Tân-dậu thủ 22 (1801 ) đại binh thu phục đô thành Phủ

Xuân. Đầu niên -hiệu Gia-Long triệt hạ Thái miếu trong thành,

chở cây gỗ về kinh , còn thành này để làm cự trấn ở Nam -Trung
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Năm Gia Long thứ 8 (1809), mệnh Tổng trấn [21a] Nguyễn

văn.Nhân , Hiệp tổng trấn Trịnh -hoài Đức cất Vọng -cung ở

giữa sân trong thành , sau đến tiến hành cung, tả hữu dựng lầu

bát-giác để chuông trống , ở sau làm công-thự Tổng -trấn , lại ở 3

cửa Càn -nguyên , Ly-minh , Tốn thuận xây cất quân-sương lợp

ngói sơn đỏ có vẻ tráng lệ nghiêm chỉnh, tu sửa viên tường,

vọng lầu, điếu -kiều ở 4 của Càn , Ly, Chấn, Tốn xây lại bằng đá

ong, trước trại của Ly -minh dựng thân minh đình .

Trong niên -hiệu Minh.Mệnh trùng tu, đổi tên 8 của : phía

nam là cửa Gia-Định và của Phiên- An , phía bắc là cửa Củng-

Thần và cửa Vọng -Khuyết, phía đông là cửa Phục- Viễn và cửa

Hoài-Lai, phía tây là của Tỉnh -Biên và của Tuyên Hóa . Lê-văn-

Duyệt làm Thống lĩnh nhân thành cũ xây thêm 1 thước 5 tấc

bằng gạch , năm Minh.Mệnh thứ 13 đổi làm tỉnh thành Phiên

Trấn , năm thứ 14 (1833 ) nghịch -cừ Lê-văn-Khôi phiến biến

chiếm thành, năm thứ 16 thu phục bèn dời làm chỗ khác , đổi

làm tỉnh -lỵ , bỏ thành cũ .

[21b] BÁN.BÍCH CỖ LŨY

Ở địa giới 2 huyện Bình Dương và Tân Long , dài 866

trượng , hình như nửa tấm vách . Lại có lũy đất dài 1323 trượng .

Tiên -triều Đốc chiến là Nguyễn cửu -Đàm đắp , nền cũ nay còn .

BÌNH-LÝ CỖ LŨY

Ở địa phận thôn

nền cũ nay còn .

1.

Ở địa phận thôn

Bình -Lý huyện Bình-Long dài 464 trường

GIAO-BA CỖ LŨY

Đức Hòa huyện Bình Dương dài 4

trượng, ở trước tương đối với lũy Hoa Phong và lũy Lão Lam

nên gọi là Giao-Ba , nền cũ nay còn ,
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[22a ] LÃO.CẦM CỖ LŨY

Ở địa phận 2 huyện Bình-Dương và Bình Long dài 2187

trượng, năm Canh -thìn thứ 10 đời vua Hiền - Tông (1700 ), Thống

suất Chưởng -cơ Nguyễn -hữu-Cảnh bình Cao-Man, có Đốc-đồng

nội thuộc là Lão-Cầm đắp lũy này nên gọi là lũy Lão Cầm .

Trung gian có phân 2 đoạn : một đoạn gọi là lũy Tây-Hoa , một

đoạn gọi là lũy Hoa-Phong , nền cũ nay còn.

THĂNG BÌNH CÔ LŨY

Ở địa-phận thôn Thăng- Bình huyện Tân-Thạnh, dài hơn 200

trợng , trong có từng đoạn không liên tiếp nhau , nền cũ nay

còn.

DIỄN VŨ TRƯỜNG

huyện Bình -Dương cách tây-nam tỉnh thành 10 dặm, chỗ

ấy cao ráo rộng rãi được 50 dặm . Khi đầu Trung-hưng ngày tốt

tháng giêng ở nơi đây làm lễ tế mạ * tế kỷ đạo * * cùng thao

diễn trận - pháp , nay bỏ rồi .

CHỦ TIỀN TRƯỜNG

Ở địa-phận thôn Nhân Hòa huyện Bình Dương. Khi cầu

Trung -hưng đúc tiền “Gia long thông bửu» khởi cục tại đây ,

nền cũ nay còn

[22b ] CỔ PHỦ.GIA (Nhà-Bè xưa)

sông Tam.Kỳ huyện Bình-Dương, tương truyền lúc xưa

dân cư xa cách , nước sông mặn, ghe thuyền qua lại có khi phải

chịu đói khát , có ông.Võ thủ Hoằng phát tâm cứu tế, bèn

đục cột tre làm bè, rồi làm nhà lên trên, trong nhà sắm

* Tế mẹ là tế các vị tiền nhân bày đặt ra quân pháp .

** Tế kỳ đạo là lễ tế cờ.
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đủ nồi, bếp , củi cây, nước ngọt và đồ hỏa-thực đầy đủ các vật,

đề cho người đi trên thuyền dùng, khi hết ông lại tiếp tế đến,

làm như vậy đã lâu năm , tài lực khánh kiệt, nhưng ông không

hối tâm, đến nay cửa sông Tam-Kỳ gọi làm sông Nhà -Bè.

[23a] QUAN TẤN

HỮU.BÌNH PHÁO ĐÀI

phía đông huyện Bình Dương độ 3 dặm , chu vi 124

trượng 6 thước 5 tấc, cao 7 thước , phía tả mở một cửa 4 mặt

có đường súng đối ngay pháo đài Tả Định ở Biên Hòa . Khi

đầu trung-hưng năm Kỷ-dậu ( 1789) khởi đắp gọi là đồn Thảo.

Câu , lại gọi là đồn Giao Khẩu , năm Minh Mệnh thứ 15 đổi làm

tên hiện kim, năm Thiệu-Trị thứ 2 trùng-tu đắp thêm thổ sơn

chia lập pháo-xưởng.

QUANG HÓA BẢO

Ở địa-phận thôn Cầm Giang huyện Quang-Hỏa, mỗi phía

dài 48 trượng 6 thước, cao 7 thước 8 tấc, hào rộng 1 trượng,

sâu 6 thước , mở 3 cửa, đắp năm Minh -Mệnh thứ 5 (1824) , năm

thứ 17 đổi làm huyện thành , năm Tự Đức thứ 3 đổi bảo Định

Liêu làm huyện thành , còn huyệnthành Quang -Hóa nhưng

cựu làm bảo

[23b] TÂY-HÓA BẢO

Ở phía nam huyện Bình -Dương 2 dặm , chu vi 100 trưởng2

cao 5 thước 5 tấc , 1 cửa , xây năm Minh-Mệnh thứ 15, năm

Thiệu- Trị thử 2 trùng tu ,
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PHỦ.MỸ BẢO

Ở phía đông huyện Bình-Dương 7 dặm, thuộc về địa-phận

thôn Phủ -Mỹ- Tây, chu-vi 103 trượng 8 thước, cao 7 thước, mở

3 cửa , đắp năm Thiệu- Trị thứ 2, đối ngang với bảo Tam-Kỳ ở

Biên -Hòa .

LỘC-GIANG BẢO

địa phận huyện Bình-Dương , chu-vi 60 trượng 8 thước,

cao 6 thước 5 tấc, 2 cửa, đắp năm Minh-Mệnh thứ 15, trùng tu

lại năm Thiệu -Trị thử 2.

CẦN GIỜ TẤN BẢO *

Ở phía đông huyện Phước Lộc 110 dặm , thuộc địa phận

thôn Cần Thạnh , chu -vi 57 trượng, cao 7 thước , hào rộng 1

trượng, sâu 1 thước 5 tấc, mở 1 cửa ở phía tả , đắp năm Thiệu.

Trị thứ 2. [ 24a ] Gần bảo có cảng khẩu rộng độ 5 dặm , khi

nước lên buổi sớm sâu 5 trượng 5 thước, nước ròng sâu 4

trượng, cảng khấu sâu rộng thuyền buôn ra vào yên ổn làm

một hải hội tụ -tập lớn cho tỉnh Gia -Định . Năm Minh-Mệnh thử

17 đúc 9 đỉnh có tượng hình vào Thuần-Đỉnh. Chỗ này nguyên

trước thuộc về Trấn-Biên quản hạt, khi trung hưng năm Mậu-

thân ( 1788) cải thuộc Phiên -Trấn quản hạt, đặt đài phong-hỏa,

sau bỏ.

LÔI.LẠP TẤN BẢO

Ở phía nam huyện Phước Lộc 64 dặm, thuộc địaphận

thôn Long-Hộ, chu -vi 78 trượng 5 thước , cao 7 thước, hào rộng

* Tấn là vịnh biển không lớn lắm. Bảo là đồn bảo canh gác,
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1 trượng, sâu 3 thước 5 tấc , đắp năm Minh-Mệnh thứ 2. Cửa

biển rộng 4 dặm, khi nước lên sâu 2 trượng , nước ròng sâu 1

trượng, Phía nam trong cảng có 1 đường do Thảo-Giang lên

hướng tây trải qua sông Xá- Hương [24b ] đến sông Bảo -Định .

Một đường nữa do sông Xá-Hương qua tây-nam đến sông Cửu-

An. Lại một đường nữa do cửa sông Phước-Lộc qua tây -bắc

lên Sa Giang đến sông An Thông. Ở trong còn nhiều đường

khúc chiết không kể hết được.

ĐỒNG-NINH HẢI TẤN

Ở đông nam huyện Phước-Lộc 72 dặm, cửa biển 4 dặm

rưỡi , khi nước lên sâu 2 trượng 8 thước, nước ròng sâu 1

trượng 6 thước , trong cảng nước cạn thuyền lớn ra vào không

tiện, theo giòng nước sâu có cây tiêu-chi đề cho ghe thuyền

theo đó mà đi, nhưng bị sóng gió mưa lụt , dời đổi không

thường , phải cần có người ở chỗ đó chỉ dẫn mới đi thông được.

Những người chuyên theo ngư.nghệ đến ở rất đông, lại có

nhiều đường xen lộn thông nhau không thể kể cho rõ hết. Hải

Tấn này nguyên danh là tấn Đồng- Tranh , khi đầu trung hưng

năm Mậu -thân (1788) đặt đài hỏa phong , sau bỏ. Năm Minh-

Mệnh thứ 10 đổi lại tên này. Tấn tuy cạn nhưng ở xen giữa 2

tấn Cần Giờ , Lội-Lạp cũng là yếu hiềm .

bỏ.

[25a ] LẬT.GIANG QUAN *

Ở địa phận huyện Cửu-An, đặt năm Minh-Mệnh thứ 17, nay

BÌNH.VƯỢNG QUAN

Ở địa -phận huyện Bình -Long đặt năm Minh -Mệnh thứ 17 bỏ

năm Thiệu Trị thứ 3.

* Quan là cửa ải đề kiểm soát người qua lại .
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DỊCH TRẠM (Trạm )

Năm Minh -Mệnh thứ 3 định tên 4 trạm gọi trạm Phiên -Cảm

Phiên-Nhân , Phiên - Tân , Phiên-Lộc. Năm thứ 14 đồi tên 4 trạm

ấy lại làm Gia-Cẩm, Gia-Tân , Gia Nhân , Gia Lộc. Năm đầu

Thiệu -Trị đồi trạm Gia -Nhân làm Gia-Cát, lại đặt thêm một trạm

Gia-Tủ nữa .

GIA -CẦM GIANG TRẠM *

Ở giang-phận thôn Bình -Khánh -tây huyện Bình-Dương phía

đông đến trạm xã Biên-Lễ tỉnh Biên Hòa 29 dặm, phía tây đến

trạm sông Gia-Cát, hơn 28 dặm .

GIA-CÁT GIANG TRẠM

Ở giang -phần thôn Phủ -Mỹ -tây huyện Bình Dương, phía

tây đến giang -trạm Gia Tân hơn 33 dặm.

GIA -TÂN GIANG TRẠM

Ở phần sông thôn Bình Điền huyện Tân Long, phía tây

giang-trạm Gia-Lộc hơn 26 dặm .

[25b] GIA.LỘC GIANG TRẠM

phường Thuận-Đạo huyện Tân Long, phía tây đến giang

trạm Gia -Tú hơn 28 dặm .

GIA-TÚ GIANG TRẠM

Ở thôn Phước- Tú huyện Tân-Long, phía tây đến giang-trạm

Định-Tân tỉnh Định -Tường hơn 24 dặm.

* Giang trạm là trạm ở trên đường sông.
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PHỤ CHÉP : Thiên -Lý-Cù (đường thiên -lý )

Một đường về phía bắc, nguyên xưa khai thác từ Tất-Kiều

(Cầu Sơn ) phía bắc đến Bình (? ) ruộng bùn lầy lội chưa mở, hành

khách muốn đến Biên-Hòa hoặc lên Băng.Bột đều phải đáp

thuyền đò. Năm Mậu -thìn thứ 11 đời vua Thế-Tông ( 1748) nhân

có biển Cao.Man, Điều khiển là Nguyễn Doãn mới dăng dây

đắp thẳng, [26a ] gặp chỗ mươngrãnh thì bắc cầu , gặp chỗ bùn

lầy thì bỏ cây đắp đất đề đi qua lại , từ của Cấn-Chỉ thành cũ

đến bến đò Bình.Đồng dài 17 dặm , phía bắc tỉnh-giới Biên -Hòa

có đặt trạm Bình -Đồng theo hướng bắc qua núi Chiều -Thái đến

bến đò Bình.Xan (hay Thiền) quabển Sa.Giang do đường Phủ-Sử

xuống Đồng -Môn đến Hưng-Phước, phàm gặp mấy sông lớn có

đặt độ -thuyền độ-phu được miễn trừ sưu -dịch .

Một đường phía tây , niên hiệu Gia -Long thứ 14 mệnh tỉnh

thần đo từ cửa Đoài-Duyệt ở tỉnh thành nơi cầu Tham -Cấn qua

đò Thi-Du , chằm Lảo -Phong giáp ngã ba sử lộ qua Xỉ.Khê đến

địa phận A-Ba Cao-Man giáp Đại Giang dài 439 dặm . Gặp chỗ có

rừng thì chặt cây đắp đường bề ngang 3 trượng , làm ra con

đường bình an tiện lợi , chỉ hiềm đường xa vắng vẻ không có

nhà của dân cư. Lại theo dọc sông A-Ba xuống phía nam

194 dặm đến đồn Lô-Yêm [26b ] Từ Kha.Pha lên phía bắc 49

dặm đến sách Chế.Lăng cũng là một yếu-lộ dụng binh .

Một đường phía nam khi đầu trung hưng năm Canh tuất

( 1790) đắp sửa quan lộ phía hữu, khởi từ cửa Tốn-Thuận rẽ

qua chùa Kim -Chương , do phố Sài-Gòn đến cầu Bình An qua

gò chùa Đồng-Tuyên đến bến đò Thủ-Đoàn sông Cửu -An qua

sông Hưng-Hòa trải gò Trấn Định qua gò Triệu -Phụ . Phàm gặp

chỗ cong quẹo thì làm thẳng lại , và tu chỉnh cả cầu cống ghe

đò đường đi thuận tiện bằng thẳng .
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THỊ-ĐIỂM (Chợ- Quán )

Chợ Phổ Thành Cũ : ở phía đông huyện Bình-Dương phổ xá trù

mật, chợ làm theo bến sông, cựu lệ ngày tế mạ rồi thao diễn

thủy binh nơi bến sông ấy, có đò ngang, đầu phía bắc có ngòi

Sa -Ngư [27a] gác cầu ván , hai bên vách cầu có phố ngói hàng-hóa

tụ tập rất nhiều , theo dọc sông thương thuyền lớn nhỏ đậu bến

liên lạc , năm Minh.Mệnh thứ 14 trải qua biến cuộc nghịch Khối,

phố xá bị tàn phá không được như trước.

Lịch Tân Phổ Thị (Chợ Sỏi) : ở phía đông huyện Bình -Dương,

phía tây bờ sông, phố ngói liên lạc, chỗ bến ấy đều là cát sạn

Kỷ-dậu trên sônglàm bến tắm ngựa, khi đầu trung-hưng năm

lớn có bắc cầu ngang thông qua đồn Thảo -Câu để tiện khi hữu

sự qua lại , sau khi vũcông đạiđịnh bị nước xoi lở cầu sụp

hư , sau không tu bỏ lại , ở đầu đường nơi ấy có cục đúc tiền ,

Điều -Khiền Thị (chợ Điều Khiển ) : ở phía nam huyện Bình .

Dương độ 2 dặm , phố xá trù mật chợ này nguyên ở trước công

sở Điều-Kiển nên nhân đó gọi tên chợ.

[27b ]Nguyễn -Thực Thị (chợ Nguyễn -Thực) : ở phía tây huyện

Bình-Dương 10 dặm, năm Định vị thứ 3 đời vua Túc-Tông

(1727) người tỉnh Quảng-Ngãi là Nguyễn-Thực khi phả rừng

hoang lập chợ ở chỗ ấy, nhân đỏ thành một chỗ tụ tập đông

đúc ở nơi gò núi , và lấy tên ông đặt làm tên chợ.

Thị-Nghè Thị (chợ Thị-Nghè) : ở huyện Bình Dương .

Tân -Kiềng Thị (chợ Tân Kiềng). ở : phía nam huyện Bình

Dương 6 dặm , phố xá trù mật, thường năm đếnngày Nguyên .
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Đản có tổ chức cuộc chơi vẫn xa * và đánh đu tiên , nên gọi là

ChợLớn.

Sài-Côn Thị (chợ Sài Gòn) tức là Chợ Lớn ngày nay . Cách

huyện Bình Dương 12 dặm , ở phía tả và phía hữu đường

quan lộ . Nơi chợ có đường thông ra từ phía đi liên lạc

[ 28a ] như hình chữ « điền », nhà cửa phổ xả liên tiếp thềm mái

cùng nhau , người Hán người Thổ ở chung lộn dài độ 3 dặm ,

đủ cả hàng hóa trăm thức, ở bến sông nam và bắc không thiếu

món gì , đầu phía bắc đường lớn có đền Quan Công , quản Tam

Hội xây cất đối nhau phía tả và phía hữu . Phía tây đường lớn

có chùa Thiên -Hậu , ghé tây cỏ Ôn -Lăng hội quán . Đầu phía

nam đường lớn về hướng tây có Chương Châu hội quán . Phàm

gặp giai-tiết hương thần và ngày tam -nguyên , sóc vọng thì treo

đèn đặt án để đấu xảo , ánh sáng rực rỡ hình như cây lửa cầu

sao vậy , lại đánh trống thổi kèn huyên náo , con trai con gái

kéo đến tấp nập, thành một thị-phố đô -hội náo nhiệt.

Trong đường lớn có giếng xưa nước ngọt bốn mùa đầy

luôn không kiệt . Đường ngang có khe nhỏ gác cầu ván lớn , hai

bèn phố ngói cất dăng ở trên , treo dăng màn trưởng để che mặt

trời, đi trên đường mát mẻ như đi dưới mái nhà cao lớn vậy .

Phía đông đường lớn có chợ Bình An có đủ nhưng thổ sản quí

báu ở núi ở biển và ở thôn đã , [28b] ban đêm cũng thắp đèn

mua bán . Ngày nay đã thưa thớt không bằng như xưa.

Khung -Dung Thị (chợ Khung-Dung ) : ở phía tây huyện Bình-

Dương có cây dung (cây đa ) chồi nhánh cong quẹo sum

sẽ bóng mát được nửa mẫu , người buôn bán nhóm chợ

dưới bóng cây, đầu canh tư người quê đã cầm đuốc gánh các

* Vân xa : Theo Từ-Nguyên chú thích : xe cao, hay là đông xe, lại có

nghĩa là xe có vẻ may đề cho thần vật cám cách .
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thử dưa , bi , rau , cải đến nhóm . Ở đầu chợ phía tây buổi sáng

có bán hàng hóa đầy đủ , đầu chợ phía đông 2 bên đại nhai thì

bày hàng cả thịt và các phẩm vật đến lúc tối xầm mới tan .

Ngưu Chử Thị (chợ Bến Nghé) : ở phía đông huyện Bình .

Dương, phố xả trù mật.

Tứ -Kỳ Thị (chợ Ngã tư) : ở địa-phận thôn Bình -An huyện Tân .

Long.

Phú- Lâm Thị (chợ Phủ-Lâm) : ở huyện Bình Dương phố xá

trù mật.

[29a ] Bình –Cang (cương) Thị (chợ Bình-Cang) : ở huyện Cửu .

.An, phố xá ly sơ thưa thớt.

TÂN LƯƠNG (Cầu Đò)

Thị-Nghè Kiều (cầu Thị Nghè ) : ở huyện Bình-Dương, cầu dài

9 thước ; tương truyền Thị-Nghè là con gái ông Thống-suất

Nguyễn -Cửu -Vân , có khai khẩn ruộng vườn phải làm cầu đề

người đi qua lại , nên có tên ấy. Năm Minh -Mệnh thứ 17 có trùng

tu lại .

Phú-Mỹ Kiều (Cầu Phủ -Mỹ) : ở huyện Bình-Dương cầu dài 6

trượng , làm năm Minh Mệnh thủ 6.

Lầu Kiều (Cầu Lầu ) : ở huyện Bình Dương dài 3 trượng làm

năm Minh-Mệnh thứ 13 .

Sơn Kiều (Cầu Sơn ) : ở huyện Bình Dương dài 5 trượng

làm năm Minh.Mệnh thủ 13.

Tân -Khai Kiều (Cầu Tân-Khai) : ở huyện Bình Dương dài 4

trượng 5 thước, làm năm Minh -Mệnh thứ 8.
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Long -Điều Kiều (Cầu Long-Điền ) : ở huyện Bình.Dương , dài 7

trượng, làm năm Minh Mệnh thứ 17.

[29b ] Trọng-Hòa Kiều (Cầu Trọng-Hòa) : ở huyện Bình Dương

dài 3 trượng , làm đời Gia Long , trùng tu năm Minh-Mệnh 15.

Cựu-Phổ Kiều (Cầu Phố-Cũ) : ở huyện Bình -Dương dài 11

trượng làm đời Gia -Long , trùng tu năm Minh -Mệnh 19.

Gia-Kiều (Cầu Gia) : ở huyện Bình-Dương, dài 11 trượng, làm

năm Minh.Mệnh thứ 8.

Kiệu -Kiều (Cầu Kiệu ) : ở huyện Bình Dương, dài 6 trượng,

làm đời GiaLong .

Phổ. Kiều (Cầu Phố) : ở huyện Bình-Dương dài 3 trượng , làm

năm Minh -Mệnh 17.

Lão Bôn Kiều (Cầu Lão-Bôn) ở huyện Bình-Dương dài 7

trượng , làm năm Minh.Mệnh thứ 17.

An-Lạc Kiều (Cầu An-Lạc) : ởhuyện Bình Dương dài 6 trượng.

làm năm Minh -Mệnh thứ 17.

[30a ] An -Mỹ Kiều (Cầu An -Mỹ ) : ở huyện Bình Dương dài 6

tượng. Cầu này và 4 cầu đều làm năm Minh -Mệnh thứ 17.

Long -Bình Kiều : ở huyện Bình-Dương, dài 4 trượng.

Bình-Ảnh Kiều : ở huyện Bình-Dương , dài ba trượng.

Bình-Cang Kiều : ở huyện Bình -Dương , dài 6 trượng.

Tây-Hoa Kiều : ở huyện Bình Dương, dài 7 trượng 4 thước ,

Cao-Man Kiều : ở huyện Bình-Dương , năm Tân -hợi quốc sơ

(173 ) , vua nước Cao -Man là Nặc-Tha bị Nặc-Sô đánh đuổi chạy
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qua Gia Định ở, nương cậy chỗ đất khoảng đăng nơi thượng du

con sông , mà chỗ ở lại cách sống phải làm cầu ván qua lại

nên gọi là cầu Cao-Man. Lại có cầu Tham -Chước ở chợ Tân -Cảnh

cũng do người tôi nước Cao -Man [30b ] là Tham Chước làm ,

nay bỏ.

Vĩnh-Long Kiều : ở huyện Bình-Dương dài 6 trượng 5 thước,

tục gọi cầu Thị-Châu , phía đông cầu dân cư trù mật, phía tây cầu

phố xá liên lạc .

Phú Lâm Kiều : ở huyện Bình-Dương dài 5 trượng 5 thước.

Tất- Kiều (Cầu Sơn ) : ở huyện Bình Dương,vì ở sông có nhiều,

cây lất (cây sơn ) nên gọi cầu Tất.

Tham Lương Kiều : ở huyện Bình Dương, cầu dài 9 trượng ,

trùng tu năm Minh Mệnh thứ 17. Năm Nhăm dần khi đầu

trung hung Tiết-Chế Tôn - Thất-Dụ từ Bình -Thuận đem viện

binh vào gặp giặc chận đánh , ông Dụ chém Hộ-giá của giặc là

Phạm Ngạn ở cầu Tham -Lương này.

[31a ]Thị Thông Kiều : ở phía nam huyện Bình-Dương, cửa

sống An thông khởi đầu từ đây.

Xã-Hưng Kiều : ở phía nam huyện Cửu-An , phía đông cầu có

chợ , phố xá trù mật.

Cai - Tài Kiều : ở huyện Cửu -An , phía tây có gò bằng , chợ nhỏ ,

phố xá trù mật.

Bình Quý Độ * : ở bển huyện Bình-Long, bắc giáp bến

đò Bình Đồng tỉnh Biên -Hòa , hoành 75 trượng .

* Độ là bến đò.
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Bình-Phú Độ : ở huyện Cửu An, nam giáp bến đò thôn

Nhân Nhượng tỉnh Định-Tường, hoành 48 trượng .

Bình- Nhật Độ : ở huyện Phước Lộc, giáp bến đò Phước Tú ,

hoành 60 trượng.

[31b] Bình -Điền Độ : ở địa phận huyện Tân -Long, bắc giáp

bến đò Bảo Hòa hoành 20 trượng.

TỪ MIẾU

Đàn Xa -Tắc : ở địa phận huyện Bình -Dương phía tây-bắc

tỉnh thành , thờ thần xã tắc bản tỉnh , đàn đắp vuông 4 trượng

dư , cao 2 thước 5 tấc, đắp năm Minh -Mệnh 13, năm thứ 20 ban

hành thề lệ theo lễ cúng tế.

Đàn Tiên -Nông : ở địa -phận thôn Phủ -Mỹ huyện Bình -Dương,

thờ thần Tiên-Nông, đàn đắp vuông 3 trượng 6 thước , cao 2

thước 7 tấc, đắp năm Minh-Mệnh thứ 13 ( 1832 ) .

[32a] Văn -Miếu : ở địa-phận thôn Phủ -Mỹhuyện Bình Dương,

phía đông tỉnh thành , sùng bái Tiên Thánh Không-Tử , qui chế

rộng rãi, phía hữu dựng miếu Khải Thánh , dựng năm Minh

Mệnh thứ 5 (1824) .

Miếu Hội-Đồng : ở địa-phận thôn Tân Triềm huyện Bình-

Dương, phía tây tỉnh thành , phụng tự thượng trung hạ tam

đẳng âm dương chư linh thần , dựng năm Ất-mão khi đầu

trung-hưng, trùng tu năm Thiệu-Trị thứ 2 , ở trước miếu có cây

dung (cây đa) lâu đời lớn được 2 ôm cành lá rườm rà , hành

khách qua lại thường nghỉ mát ở dưới,
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Đền Hiền -Trung : ở địa phận thôn Tân - Triêm huyện Bình

Dương phía tây tỉnh thành, thờ các vị công thần trung hưng ,

cất năm Ất-mão (1795) khi đầu trung hưng , trùng tu năm Gia.

Long thứ 3 (1804), qua năm Thiệu -Trị thứ 5 (1845 ) tu bổ lại

lẫn nữa.

Miếu Thành -Hoàng : ở địa-phần thôn Khánh-Hội huyện Bình

Dương, phía tây nam tỉnh thành thờ Thần Thành Hoàng bản

cảnh [32b] dựng năm Gia -Long thứ 6, thường năm chiếu lệ cúng

tế xuân thu 2 kỳ.

Miếu Kỳ-Phong : ở vịnh Cần-Giờ phía đông huyện Phước-

Lộc, thờ thần Nam-Hải và Hà-bá , Thủy Quan , dựng năm Gia .

Long 15, lợp ngói năm thứ 16.

Trần Tướng- Quân Từ : ở địa-phận thôn Tòng.Chính huyện

Bình Dương . Tướng- quân họ Trần tên Thượng Xuyên , người

Quảng-Đông, làm chức Tổng- binh đời Minh , Minh mất, không

chịu thần phục vua nhà Thanh nên qui phục bản triều, đánh

Cao-Man có công, lại lập chợ phố ở Sài-Gòn chiêu tụ thương-

khách, người đời sau nhớ công đức lập đền thờ , trong niên .

Trị đều phong làm Thượng -Đẳng Thần ,

đến nay xã dân phụng tự hương hỏa như xưa.

hiệu Minh-Mệnh Thiệu

[33a] Xá Hương -Từ : ở thôn Đới-Nhật huyện Cửu-An , hầu

họ Mai tên là Công Hương làm chức Xá-Sai.Ty * ở Phiên

Trấn (sự tích đã tường trong điều Xá -Hương giang) ; mỗi khi

cầu đảo đều được linh ứng , đến nay hương hỏa vẫn còn .

Ngũ Công Từ : ở giang-phận thôn Lộc- An huyện Tân -Ninh ,

giữa lòng sông nổi lên 5 hòn đá lớn , cốt đá gồ ghề, giòng sông

* ở trước đây về mục sống Xá-Hương thì biên là «xá ty sai, mà đây lại biên

là “xá sai ty» chưa biết chỗ nào biên đúng.
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chảy mạnh, nước xô sóng vỗ dạy tiếng ồ ào , người xưa lập đền

tại chỗ ấy phụng tự thần Ngũ-Công (1 Tà -Mã quốc công , 2- Tà

Môn quận -công, 3-Tà-Nông quận -công , 4- Tà -Việt quận-công ,

5-Ta-Khuông quận -công). Ấy là tập theo Man-ngữ xưng hô danh

hiệu của Phong thần , chứ không hiều thần ở thời đại nào.

Tương truyền đá Ngũ -Công này nguyên ở giang-phần Đôn

Thuận . Xưa có người Tàu (Thanh) đi ghe qua đấy, ghe dinh cứng

vào thân đá không di động được , bèn dùng búa đục để gỡ ghe

ra, [33b] thốt nhiên người bị chết ghe bị chìm , từ ấy đá Ngũ.

Công kéo nhau từ hạ-lưu lên đóng ở giang phận Lộc-An. Nay

mỗi khi ghe thuyền đi qua phải kinh cần , cho ghe đi tránh sát

bờ, cực lực chèo chống chẳng dám đi gần đền , sợ có điều rủi

ro lầm lỗi . Và có cầu đảo việc chi thì liền thấy linh ứng .

TỰ QUẢN

Chùa Thiên -Trường : ở địa-phận thôn Tân Triêm huyện Bình

Dương, có nguồn nước ngọt chảy lặn dưới đất qua đông-nam

chùa tràn lên mặt đất, 4 mùa tràn chảy thấm ướt đường đi .

Tiền triều năm Ất.hợi (1755) người du -phương là Tăng- đạt-Bồn

đến cất chùa này, phụng Sắc tứ : « Phỗ-quang thiên -sơn -tự ). Năm

Ất-vị Thừa Thiên Cao-Hoàng-Hậu quyền củng 10.000 quan tiền

để trùng tu.

[34a] Chùa Khải Trường : ở địa-phận thôn Hoạt Lột huyện

Bình -Dương. Năm đầu niên hiệu Minh.Mệnh phụng Dụ nói :

Năm Tân hợi (1791) Ngài sanh ở đây vậy là đất lành, nên lập

chùa thờ để ghi nhớ.Năm thứ 17 ( 1836) trùng tu .

Chùa Từ Ân : ở thôn Hòa-Hưng huyện Bình-Dương, nhà

chùa tráng lệ cảnh-trí u nhã , làm khi Gia-Long nguyên -niên
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( 1802) , tên gọi là Từ .Ân Tự . Bà Hiểu -Khương Hoàng Hậu sắc cho

làm chùa công. Năm Minh –Mệnh thứ 2 ( 1821) vua cho tên là

« Sắc-tử Từ-Ân tự » và cấp cho tự-phu (phu ở giữ chùa).

Chùa Pháp -Vũ : ở địa phận thôn Hòa-Mỹ không biết thuở

trước ai lập , năm Gia Long thứ 7 ( 1822) , Hòa-thượng Nguyễn

Công-Thẳng trùng tu , Minh -Mệnh thứ 3 ( 1822) sắc tử « Pháp-

Vũ tự »

[ 34h ] Chùa Hưng -Long : ở địa phận làng An Điềm huyện

Bình Dương . Nhà chùa tráng lệ , năm Giáp -dần khi đầu trung .

hưng ( 1794) người làng là binh Yền quyền của, còn Hòa-

Thượng Phước An đứng lập . Năm Gia -Long thứ 2 (1803 ), Hà

Chánh.Niệm trùng tu .

Chùa Giác-Lâm : ở địa phận xã Phú -Mỹ Thọ huyện Bình.

Dương trên chỗ gò bằng , có gò Kim Đôi rộng độ 3 dặm, trên

gò cỏ thơm mọc dày như trải nệm , cây cao bóng mát như

lọng che . Tiền triều năm Giáp -lý ( 1744 ) người Minh -hương

là Lý Thụy Long quyên tiền xây cất nhà chùa , quang cảnh

trang nghiêm , địa thế rộng rãi , mỗi khi đến giai-tiết người ta

tụ hội làm chỗ du thưởng. Có một tên nữa Chùa Cầm Sơn .là

Chùa Tôn-Thạnh : ở địa phận xã Thanh-Ba huyện Phước.

Lộc , do Tăng-Ngộ lập năm Gia-Long thử 7 (1808 ) .

[35a ] Chùa Mai-Khâu (Chùa Cây -Mai) : ở địa-phận thôn Phú

Giáo huyện Tân Long, nơi đây có gò trên gò có 7 cây mai, bóng

ngả lơ thơ, mùi hương phảng phất , rất thích ý cho những

kẻ tầm phương du lãm . Người xưa có lập chùa Ân-Tôn

trên đỉnh gò, năm Gia-Long thứ 15 ( 1816) có thầy tăng

trùng tu tự viện , đào được 3 miếng vàng lá rộng hơn 1 tấc.

Mỗi miếng nặng 3 đồng cân , trên mặt khắc « ông Phật xưa

cởi con voi » , người ta nói đó là vật ngày xưa của thầy tăng
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trấn tháp vậy. Chùa này cũng là một thẳng-cảnh ở Nam-

Trung . Nhưng cảnh chùa khi hưng khi phế, bông mai khi nở

khi tàn , hai bên như có mặc cảm khế hiệp cùng nhau , mỗi

} bông mai rụng hay đi xứ nào không biết thì cảnh chùa

u rầm , tăng chúng lưu lạc xem rất buồn bã , kịp khi linh-cơ

chuyển phục giữa không -tế bay về, thì cảnh chùa với hoa mai

đồng thời song song thạnh phát , không ai biết duyên cớ vì sao,

từ khi cất chùa [35b] về sau đã có hai lần vãng phục như thế, có

phải Thiên Nữ tán hoa * chăng hay là quỳnh thụ ở Dương.

Châu chăng ** . Xưa có người văn-sĩ qua đây đề thơ rằng :

Thiền môn hà xứ phỏng mai hoa,

Tạm yết chinh tiên thuyết phan gia .

Hương nhập trà bình yên chính noãn,

Nhất sinh trần lự bản tiêu ma.

DỊCH

Cửa thiền ta đến viếng mai hoa ,

Tạm gác chinh-tiên luận Thích -già .

Hương nhập bình trà đương ngút khói,

Một đời trần lụy nữa tiêu ma,

Chùa Vân- Sơn : ở dưới núi Bà -Sơn huyện Tân-Minh không

biết xây cất đời nào đến nay vẫn còn .

* Tán hoa Thiên -nữ : tán hoa là rải bông . Thiên nữ là thần Thiên -nữ . Duy-

Ma-Kinh chép : giữa bữa hội có thần Thiên-nữ lấy hoa trời rải lên mình các vị Bồ-

Tát, thì hoa đều rơi rớt đi cả , lần rải đến một đệ-tử lớn thì hoa dính vào mình

của đệ-tử ấy. Thiên -nữ nói : đó là vì kế tập chưa giải hết, nên hoa dính vào mình .

* * Dương- chân quỳnh thụ : Dương-Châu là địa-danh, quỳnh thụ là cây hoa

quỳnh . Từ Nguyên chép : chỉ ở đền thờ Hậu -thò ở Dương- Châu có một cây hoa

quỳnh , thể truyền người đời Đường trồng cây ấy, qua đời Tống có làm quán

Phồn -ly và đình Vô-song ở bên cây quỳnh, vua Nhân-Tôn đến quán ấy bứng đem

cây quỳnh về trồng trong Cấm -uyền , hơn năm cây quỳnh khô héo , bèn đem trả lại

Dương Châu thì quỳnh sống lại .
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NHÂN VẬT

Vũ -Tánh : Tiên nhân ông nguyên người huyện Hưng-Phước

tỉnh Biên-Hòa, sau dời ở huyện Bình Dương. Con người sáng

suốt , vũ nghệ tinh thông, ban đầu ông khởi nghĩabinh ở gò

Không-Tước, cự chiến với quân Tây-Sơn , năm Mậu-thân [36a ]

đầu làm Tiên -phong ChưởngCơ lấy công chúa , hằng lập

chiến-công , thăng chức Chưởng-Hậu -Quân Bình -Tây tham-thặng

đại tưởng-quân quận công, năm Kỷ-vị ( 1799) lưu trấn thành

Bình-Định, tướng Tây-Sơn là Trần Quang Diệu cử binh toàn

quốc từ Thuận Hóa kéo vào vây chặt , ông đóng cửa thành tự

thủ . Mùa hạ năm Tân-dậu (1801 ) trong thành tuyệt lương, ông

tự đốt chết. Năm Nhâm tuất , Vua truy tặng Thái Ủy Quốc

Công, thụy là Trung-Liệt . Năm Gia-Long thứ 4 ( 1805) cho tòng

tự nơi Thái-Miếu , năm Minh-Mệnh thứ 5 (1824) truy phong

Thái Sư , năm thứ 12 (1831 ) truy phong Hoài Quốc-Công, cải

tòng tự Thể -Miếu .

Phạm -Đăng -Hưng : Người Tân Hòa , khi đầu trung hưng,

ông lấy văn học thi đậu , bồ Cổng- Sinh-Viện , làm quan lần

đến Lại-Bộ Tham -Tri, thường đi theo chinh phạt, làm tham

mưu , sau làm Lễ-Bộ Thượng-Thư , trong niên hiệu Minh.Mệnh

sung chức Sử-Quản Phó -Tông- Tài, ông bịnh mất ở quan sở ,

tặng chức Hiệp -biện-đại-học-sĩ [36b] , năm Tự-Đức nguyên-niên

(1848) truy phong Đức.Quốc-Công, lập đền thờ ở Vạn - Xuân ,

sau liệt-tự vào miếu Trung-Hưng Công- Thần .

Phạm -Ngọc-Uần : Người huyện Bình Lương, văn học nân-

súc, am thông việc lại , làm quan trải từ Hàn lâm -viện qua

Hình -Bộ tả -tham -tri , ra làm Cai-Bộ ở VĩnhTrấn . Ông tự

phụng thanh ước, làm quan có chánh tích tốt, thăng Binh-Bộ
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kiêm chức Tri-Tào -Chính Hộ-Bộ, khi mất tặng chức Tham -chính

liệt-tự vào miếu Trung-Hưng Công- Thần .

Trịnh -Hoại- Đức : Người Minh hương huyện Bình Dương ,

khi nhỏ bền chí ham học, có tài kinh-tế, đầu làm Hàn Lâm .

Viện Chể.Cáo , sung Đông-Cung Thị Giảng , ra làm Kỷ Lục tỉnh

Định Tường, thăng về chức Hộ-Bộ tả tham tri , sau đi tùng

chinh làm Quản -Tào , năm Tân-dậu ( 1801) khắc phục Phú-Xuân

thiên lên chức Hộ.Bộ Thượng- Thư phụng sứ [37a ] qua Thanh,

khi về thuyên chuyển qua Lễ-Bộ Thượng-Thư và Lại-Bộ

Thượng-Thư, ra làm Hiệp Tổngtrấn Gia Định , sau đó triệu về

nguyên lãnh Lại-Bộ, thăng Hiệp-biện đại học-sĩ, khi mất, tặng

Thiếu -Bảo , Cần-chính- điện Đại-học-sĩ, thụy là Văn-Khác. Ông

cỏ làm sách “ Gia Định thông chi » «Cấn-Trai thi tập » để đời,

năm Tự Đức thứ 3 (1850 ) được nhập tự vào miếu Trung-Hưng

Công-Thần .

Ngô Nhân -Tịnh : Người Minh hương huyện Bình Dương, có

tài mẫu-thiệp học-thức, sở trường nghề thơ,khi đầu trung-hưng,

khởi sự làm Hànlâm -viện Thị-độc, trải qua Binh bộ hữu Tham

tri , năm Gia Long nguyên-niên (1802) sung chức Giáp Phó sử

qua Thanh, năm thứ 6 (1802) là Chính -sứ đem sắc ấn qua La-

Bich, phong Nạc Xân làm Cao Man quốc vương , khi về có

người dèm nói : ông riêng lấy của người Cao.Man , việc ấy tàu

lên xét không có thật trạng, vừa ông mất , có làm Nhữ-sơn thi-

tập [37b ] để đời . Năm Tự Đức thứ 3 ( 1850) được bỏ tự vào

miếu Trung-Hưng Công-Thần.

Lê-Bá-Phầm : Người huyện Bình-Dương, khi đầu trung-hưng

Tìm Quốc giám thị học , thiên qua Hàn-lâm -viện , ra làm Kỷ.

lục ở Trấn định, cai bộ Quảng-Nam , thiên lên Hình-Bộ tả
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thiên chức Hiệp- Trấn

Hình -Hộ sự vụ , rồi ra

Tham-tri, phụng sử qua Thanh , khi về

Thanh-Hóa, sau triệu về kinh tham biện

lãnh hình tào Gia-Định , lại triệu về quyền lãnh Hiệp- Trấn

Nghệ An . Năm Minh-Mệnh nguyên niên ( 1820) thăng Hình

Hộ Thượng-thư, mất, tặng Hiệp-biện Đại-học-sĩ, thụy là

Cần.Hậu .

Tổng -Viết-Phước : Tiên-nhân ông người Thanh-Hóa, sau v

ngụ huyện Bình-Dương tỉnh Gia- Định , con người dũng cảm

thiện chiến , có công khi theo qua Vọng Các , ông theo việc

chinh chiến rạng công lao, làm quan lần đến Thuộc-nội Chưởng

cơ Tả quân -dinh Phó-tưởng, [38a ] vừa bị việc miễn chức, sau

khởi phục làm Tả đồn chính thống, khi tùng chính Qui-Nhơn

đóng đồn Binh-Đè , bên địch ban đêm có sự kinh động. Ông

Phước đem vài trăm binh thừa cơ chụp đánh , địch bèn tan

chạy ; năm Tân-dậu (1801 ) chiến dịch Tân -quan ông khinh

địch tiến trước bị phục binh của địch-tướng Từ-Văn-Chiêu

chụp đánh, ông bị hại , truy tặng chức Thiếu -Bảo Quận-Công,

thụy là Trung-liệt , liệt tự vào miếu Bao- Trung và hai miếu Hiền.

Trung cùng Trung -hưng côngthần , năm Minh Mệnh thứ 18

( 1837) phong chức Bình Giang Quận-Công.

Tôn -Thọ- Vinh : Người huyện Bình Dương có công ở Vọng-

Các, làm quan lần đến Thần-sách-quân Phó Thống chế , lại

tạm quản Tiên-phong-dinh đi tòng chinh bịnh mất ở quân

thử, tặng chức Chưởng quản , liệt tự miêu Biểu- Trung, ở Cù

Mông và miếu Trung-Hưng Công-Thần.

Trương-Phước-Luật : Tiên nhân ông là người Thanh-Hóa , sau

lưu ngụ
ở huyện Bình -Dương tỉnh Gia- Định , có công ở Vọng

Các, [38b ] làm lần đến chức Chư quân Vệ ủy kiêm quản tiểu
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sai bả cái , nội-mã, tả -mã, hữu mã, tiểu hậu bả lệnh chứ đội

thuyền, lãnh tượng-chính , giảm chú -tiền -cuộc , sau tùng chinh ở

Qui-Nhơn có quân -công , vừa bịnh mất, tặng chức Chưởng-cơ

liệt tự miếu Hiền -Trung miếu Trung-Hưng còng-thần ,

Vũ -Văn -Lượng : Tiên-nhân ông ở Quảng-Bình , sau lưu ngụ

Gia -Định , người khẳng khái có khi tiết , nhà cự phú, khi Tây

Sơn giành lấy Gia-Định, ông đem cả gia-tư ra âm thầm kết nạp

những kẻ hào kiệt, suy tôn ông Vũ-Tánh làm thủ lĩnh , đóng

đồn ở Gò-Công cự chiến với Tây-Sơn , năm Kỷ dậu (1789)

thiên chức Trung -quân hữu chi vệ ủy, khâm sai tổng nhung

cai-cơ, có quản công thăng Chưởng-cơ tả quân phó -tưởng,

khi mất tặng chức Chưởng -dinh liệt tự miếu Hiền -Trung và

miếu Trung Hưng công- thần .

[39a] Võ -Trường Toản : Người huyện Bình -Dương , thông

minh hiếu học, kinh sử uẫn súc, gặp biển loạn Tây -Sơn ông

ẩn cư dạy học, học trò ông thành đạt như Ngô-Tòng -Chu ,

Trịnh-Hoài-Đức đều là danh thần , khi đầu trung-hưng, Thế-Tổ

Cao-Hoàng-Đế ở Gia -Định nghe được khen ngợi, nhưng không

muốn buộc ông phải khuất phục ra làm quan, để cho thỏa chí

cao thượng của ông. Khi mất, phụng sắc cho hiệu là « Gia-Định

xửsĩ sùng đức tiên -sinh » để làm bị chi nơi mộ . Năm Tự-Đức

thứ 5 (1852 ) có biển sinh biểu ,

Trương-Minh -Thành : Người huyện Bình Dương, có văn học ,

thi đậu, bỏ làm Nho-học huấn đạo , trải lần qua chức Thị-

Thơ-Viện Phụng.Chỉ kiêm Thượng-Bửu Khanh, sau ra làm Cai

Bộ Quảng-Đức, thiên lên Hộ-bộ hữu tham-tri, [39b] tăng chức

Lễ bộ Thượng thư . Ông Minh-Thành người am luyện thông

đạt, tham biện hộ- chính được xửng chức vụ .
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Hoàng-Ngọc -Uân : Người huyện Bình-Dương , khi đầu trung-

hưng ông đầu quân bồ làm Tả-Quân Thư -Ký , khoa Tân-dậu

(1801 ) thi đậu, bồ Tham mưu, chuyển sang Hàn-lâm -viện Thị-

học, phụng sử mệnh đi Thanh, đi Xiêm . Khi về thăng Cai-bộ

Bình.Hòa , chuyền sang Hình bộ Tả Tham-tri , lại sung chức Ất.

pho-sử đi Thanh, khi về tham-lý Bắc thành Hìnhtào , chuyển

qua Hiệp- Trấn Nghệ-An, rồi lại đi Khâm - sai Bắc - thành

Hình tào .

Nguyễn- Khắc-Thiệu : Nguyên người huyện Tân -Long, khi đầu

trung hưng bổ Thị thư - viện , làm đến Công-bộ Hữu Tham -tri,

khi tùng chính Qui-Nhơn đốc vận lương hướng, rồi thăng Tả

Tham tri ra coi việc đề chính Bắc-thành kiêm -lý việc Thủy- sư,

sau triệu hồi, y bản chức (Tả tham tri) lãnh coi Hộtào Gia.

Định.

[40a] Nguyễn -Đình -Thuyên : Người huyện Tàn Long làm đến

chức Ngoại-tả Chưởng-dinh, năm Canh- tỷ ( 1780) có công dực

đới, năm Tân- sửu Đỗ Thanh-Nhân có tội bị tru di , đảng của

Nhân cứ chỗ Tam phụ làm sự phản nghịch , Nguyễn -Đình-

Thuyên dẹp yên . Năm Qui-mão ( 1783) , Tây-Sơn chiếm Gia

Định , vua chạy qua Tam Phụ Thuyền cùng Tôn -Thất-Dũ làm

Trung-quân tiến binh đóng đồn ở chùa Đồng-Tuyên chống đánh

Tây-Sơn, bị thất trận chết, vua tặng chức Chưởng-cơ Quận-công

liệt tự vào miếu Hiền-Trung và miếu Trung Hưng công thần .

Vũ -Doãn -Triêm : Người huyện Bình Dương, khi đầu trung

hưng tùng chinh đánh giặc có công lao, làm đến chức Chưởng-

hữu quân.

Nguyễn -Văn -Loan : Người huyện Bình-Dương, khi đâu trung

hưng làm đến Cai-cơ, năm Đinh-vị (1787) cùng quân Tây Sơn



TỈNH GIAĐỊNH 103

đánh ở Ba-Rai bị tử trận , tặng chức thường-cơ liệt tự vào miếu

Hiền -Trung và miếu Trung- Tiết công-thân.

[40b ] Nguyễn -Văn -Huệ : Người huyện Bình Dương , có công

ở Vọng.Các, làm đến chức Cai-cơ Trưởng-hạch Trưởng-chi lần

lênTiền -quân Phó -tưởng , đánh với Tây-Sơn ở Kỳ-Sơn bị tử trận ,

tặng chức Chưởng-dinh liệt tự vào miếu Hiền-Trung và miếu

Trung-Hưng công-thần .

Trương -Phước- Giáo : Người huyện Bình Dương có công ở

Vọng-Các, tòng chinh bị tên bắn trúng hư một con mắt , làm đến

Cai-Cơ, ra làm Trấn thủ Hà Tiên , chính sự khoan giản . Không

ưa phiền nhiễu , chỉnh đốn quân -luật , chiều -phục lưu-dân, đặt

trường học, khẩn ruộng hoang , chia đặt đường sả chợ quán ,

tỉnh Hà- Tiên thành một đô hội ở Nam-Thủy. Ông Giáo xuất

thân hàng-ngũ mà biết văn học, tùng chinh lâu ngày am hiểu

trận-pháp , biên chép lại thành tập dâng lên , vua cho để vào

sửquán đặng sau kê khảo .

[41a] Trần-Lợi-Trinh : Người huyện Bình Dương, khi đầu

niên-hiệu Gia-Long ông bỏ vào Cổng-sĩ viện , Hàn -lâm -viện ,

ra làm Tri-phủ Hà- thanh ,thiên qua Thiêm-sự Lại-bộ , lại ra làm

kỷ-lục Định-Tường, dời qua kỷ-lục Quảng-Bình và Quảng-Nam ,

lại triệu về biện-lý Lại bỏ sự vụ , lần lần Tả Tham-tri, rồi thăng

Thượng-Thư. Ông tinh ngay thẳng trì trọng, có phong độ đại.

thần , năm thứ 8 (1806) đi kinh lược NghệAn , sung Tham-tán

quân vụ , khi về bị can vụ án Trần-Nhật-Vĩnh, giao bộ nghị xử ,

ông hỗ thẹn phẫn uất uống thuốc độc tự tử , bị giáng xuống làm

Tham- tri.

Trần -Văn -Tánh : Người Bình-Jương, đầu khi trung hưng

bổ vào Thị tư Thư viện , thăng làm Ký -lục tỉnh Quảng-Bình
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niên-hiệu Minh.Mệnh , ba lần thăng đến Công -bộ Thượng thư , bị

việc miễn chức phát ra ở Võ-khổ. Ông mất, tặng Công-bộ Thị

Lang.

[4Ib ] Phạm -Văn-Lý : Người Tân-Hòa , khi trung hưng lập

được nhiều vũcông rực rỡ, làm đến Vũ-Lương Vệ-ủy thăng

Chưởng-cơ, trong năm Minh-Mệnh, ông thống quản 10 cơ kính

thiệp , bắt được tên giặc cừ khôi Đỗ-Ba-Vinh, thăng Thống-Chế,

năm 14 (1833) phong tước Quảng-công-bả ; có giặc dấy ở Hưng

Hóa, ông Lý đánh phá được, lại truy đến sào huyệt của giặc đề

phá tan cả. Khi về bịnh mất, vua hậu gia tặng cấp và phong cho

thể tước nổi đời.

Nguyễn -Tăng-Minh : Người huyện Tân-Hòa, đầu niên-hiệu Gia-

Long làm chức cai đội, tánh người chất phác trung hậu cẩn

thận ; trong năm Minh.Mệnh làm đến chức Cam-y Vệ ủy, Hữu-

Dực Thống-Chế, phong tước Vân Hội-Nam ,lần thiên qua Hữu.

quân Đô-thống phủ Đô-thống

Phạm -Văn-Đối : Người huyện Tân Thạnh , khi đầu trung-

hưng đầu quân làm đến Thị-Trung Cai-đội , trong năm Minh-Mệnh

[42a ] thăng Cầm-y Cai đội, lại thiện Tuyển -phong Hậu-vê-úy ,

sung chức Lãnh binh Lạng-Sơn . Năm 14 (1833) đem binh

tỉnh thành Cao Bằng bị giặc vây cấp, ông cùng Bố-chính Bùi.

Tăng-Huy, Án-sát Phạm-Đình-Trạc đồng thời tuẫn nạn. Vua sắc

lập đền thờ gọi là đền Tam-Trung .

Trương-Minh- Giảng : Con ông Trương-Minh-Thành, năm Gia-

Long thứ 18 (1819) khoa Kỷ-mão ông đậu cửnhân , làm đến Hộ-

bộ Thượng-thư, trong năm Minh-Mệnh nghịch Khởi làm loạn ,

vua trao cho chức Tham-tán Nhung-vụ đại-thần, đem binh truy

thảo, trước tiên phả giặc ở Biên-Hòa , lại cả phá binh Xiêm-La

ở Thuận -Cảng được tấn phong tước Nam , lại dẹp giặc Xiêm ở



TỈNH GIA -ĐỊNH
105

Phủ -Phiêu (?) có ba lần đánh đều thẳng , lấy công ấy được phong

tước Bình Thành tử , đắp bảo An-Biên, tấn phong Bình -Thành-

bá , lãnh ấn Trấn tây Tướng -quân , gia chức Đông-Các Đại học-

sĩ. Năm thứ 18 (1837 ) triệu về [42b] làm lễ bão tất, vua thưởng

cho rất hậu, khắc tên vào bia vũ công, sau vì sự phủ ngự lỗi

lầm nên thổ phỉ phiến động, bị triệt hồi ản thủ ở Châu Đốc,

ống hỗ giận uống thuốc tự tử, bị cách mất ấn Trấn-tây Tưởng-

quân , giảng xuống chức Binh -bộ Thượng-thư và đình thể ẩm

(con cháu không được tập ấm ) .

Trương -Phước-Đinh : Người huyện Bình Dương, có công ở

Vọng-Các, là con ông Cai-Cơ Trương-Bá Đỉnh, do ấm-sinh được

nhập giảm học tập, bỏ làm Tư-vụ bộ Hình , thiên qua chức Lang

Trung , ra làm Phủ thừa tỉnh Thừa-Thiên , thiên qua Hàn-lâm

Thị-giảng học-sĩ, sung-biện Các-vụ , chuyển sang Lễ.bộ Hữu Thị.

lang ; khi nghịch Khôi phiến biển , sung chức tản -tương quân

vụ , vừa có quân Xiêm đến xâm biên, ông đem binh phòng ngự

đánh ở Phủ.Phiếu , liên được thắng trận , khi về được trao chức

Binh bộ Tham-tri , vừa lúc ông mất.

[43a] LIỆT-NỮ

Nguyễn-Thị- Quí : Người huyện Bình -Dương , 19 tuổi lấy chồng

là ông Tống-Viết- Phước, sinh một con trai, năm Tân-dậu ông

Phước làm đến chức Dinh-đô Thống-chế , bị trận vong , khi

chồng mất bà mới 24 tuổi, cử ở thủ tiếtkhông lấy chồng khác ;

niênhiệu Gia-Long được ban cấp tiền gạo, năm Minh Mệnh

thứ 17 ( 1836) vua ban cờ biển ,

Trương- Thị-Tình : Người huyện Bình Dương, 18 tuổi có chồng

là ông Văn Liêm , sinh được một gái, năm Qui-não ông làm

* Cờ biên tiết phụ có những chữ « Tiết hạnh khả phong, hoặc

u
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“Tiết hạnh danh văn ”.
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Khâm-Sai Cai-cơ, tùng chinh bị trận vong, bà mới 22 tuổi quyết

chi ở vậy không chịu cải tiết , trong năm Gia-Long được ban cấp

gạo tiền, năm Minh- Mệnh thử 17 (1836 ) được ban cờ biền.

Nguyễn- Thị-Bửu : Người huyện Bình-Dương, 21 tuổi có chồng

là ông Trương-Phước-Luật, sinh một trai , năm Tân hợi, ông

Phước Luật làm đến [ 43b] Chưởng-cơ hay việc tượng-chính, bịnh

mất, bà khi ấy 20 tuổi, ở góa giữ nết trinh bạch không tì vết gì,

niên hiệu Gia-Long được ban cấp cho tiền gạo, năm Minh-

Mệnh thử 17 được sinh thưởng.

Nguyễn -Thị-Phụng : Người Bình -Dương , 21 tuổi cỏ chồng là

ông Đinh -Công-Khiêm , sinh một trai , năm Quí-mão ông Khiêm

làm đến Cai bộ , bịnh mất, bà 26 tuổi, sương cư thủ tiết, thề

không cải giá , năm Minh-Mệnh thứ 17 được sinh thưởng.

Không -Thị-Minh : Người Tân Long, 18 tuổi về vớiông Phạm-

văn-Hạc, sinh con trai gái 3 người, năm Canh-tuất ông Hạc

mất , bà 28 tuổi cứ ở vậy không cải giá , năm Minh Mệnh thử 17

được sinh thưởng

TĂNG-THÍCH

[44a] Tăng -Ân : Không biết họ gì và người ở đâu. Mùa xuân

năm Canh dần thử 6 ( 1771 ) đời vua Duệ- Tông Hoàng-Để có con

mãnh hồ vào nhà người ở phía nam chợ Tân Cảnh , gầm thét

dữ dội, nhân dân kinh khủng chạy đi báo, Đồn-binh đến vây

bốn mặt, nhưng con hỗ rất dữ, không ai dám đến gần đâm đánh,

trải 3 ngày, ông Ân có người đồ đệ tên là Trí-Năng ở xa đến,

xin vào bắt cọp . Ông An cùng con cọp tranh đấu nhau chặp

lâu, cọp bị đòn côn của ông An đánh đau, bò núp trọng làm tre,

ông Ấn theo đánh, khi ấy cọp trở ra đấu cùng Ân , Ân lui ngã
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vào mương nhỏ , bị cọp dày xéo. Trí.Năng thấy vậy tiếp đánh

trúng đầu cọp , cọp chết liền tại đó , mà ông Ân bị trọng thương

cũng chết. Người ở chỗ chợ cảm ơn, đem táng ông tại chỗ ấy và

xây tháp, nay tháp vẫn còn.

[44b] Tăng –Ngô : Họ Nguyễn tên Chất, người huyện Phước-

Lộc, năm Gia-Long thứ 5, Nguyễn.Thất phát nguyện xuất gia

nhưng phụ huynh không cho, Chất cố xin bằng được, ông cha

muốn làm khó cho con lại bảo rằng : Ta nghe đức Phật là nhất

thiết không hư, không có vật gì dính ở thân mình, mầy muốn bỏ

trần theo Phật nên lấy tay cầm than lửa cho cha hút thuốc,cha mới

tin là con có chân tâm phụng Phật » . Ông Chất liền bỏ than lửa đỏ

trên bàn tay hồi lâu không quăng , ông cha bất đắc dĩ phải cho

đi. Ông theo Hòa-Thượng chùa Vĩnh-Quang cạo tóc tu hành, lấy

Pháp danh là Viên -Ngộ , người ta xưng là Tăng-Ngộ . Từ ấy ông

thọ trai giới càng gia tinh tấn , mỗi ngày ông ăn một bữa ngọ-

phạn mà thôi, ở trong xóm làng có con đường từ đông đến tây

bị bùn lầy, cây cỏ sầm uất, hùm beo ra vô thường hại người đi

buôn bán , qua lại rất bất tiện, ông phát tâm thề nguyện , một

mình đến chặt cây gai, đắp bằng đường đi về nam dài 200

trượng, [45a] đường đi về tây 250 trượng dư. Ban ngày ông làm

việc hoặc có gặp cọp cũng cúi đầu mà đi qua không hề xâm phạm,

đắp sửa như vậy trong vài tháng mới xong, đến nay qua lại

đường ấy đều thuận tiện . Năm thứ 7 (180 ) ông đến xã Thanh.

Ba cất chùa Lan-Nhược , rường cột tráng lệ , vàng son huy hoàng ,

đúc tượng Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, sau tượng có khuyết một

chỗ , ông chặt đứt một ngón tay bên hữu quăng vào nồi đồng,

nước đồng tiêu hóa lẫn lộn nhau, đúc thành pho tượng được

viên mãn. Sau ông cha có bịnh, ông đến trước bàn Phật khấn

chúc, trường-tọa (ngồi luôn) 10 năm, để thêm thọ mạng cho cha.

Năm Minh-Mênh nguyên -niên (1820 ) có bịnh chân-đậu thanh phát,
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ông Chất cầu kinh mật niệm , mà cả hạt nhân - dân đều được

bình an, ông nguyện chung thân tịch cốc không ăn.

Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) ông nghĩ từ khi xuất gia đến

nay đã được 60 tuổi mà chưa thành chính quả , ông bèn tuyệt

thủy không uống 49 ngày rồi viên-tịch (chết) [45b ].Người trong

xã xây tháp ở phía tây chùa để kỷ niệm , gọi là Tăng-tháp.

·

Tăng -Lượng : Họ Nguyễn tên Tri-Lượng , không biết người ở

đâu, năm Thiệu- Trị thứ 6 ( 1846) ông Lượng có cái ung ở nơi

mũi bị lở lói , chữa thuốc trăm cách không khỏi, nghe ở Linh

Sơn cỏ chùa Phật linh ứng, ông phát nguyện bỏ dứt việc

thế gian , để thác thân nơi tịnh độ , bịnh dầu không lành, có

chết đi nữa cũng đắc sở. Ông bèn mang dày chống gậy xung

xiềng đi đến ngoài cửa tam quan quì xuống thành kính

khẩn vải : như Phật phò hộ binh này được an hảo, xin đem

dư niên thân này vào núi phục sự, hoặc như đời trước có

chưởng-nghiệp sâu nặng, không thể sám hối được, thì xin chết

ở đây cũng cam tâm . Trong đêm ấy khi canh ba ông nhập định

thấy người đàn bà mặc áo quần đen xăm xăm đi đến, chỉ tay

vào chỗ binh ông Lượng nói rằng : «Hạ tuần tháng này không

phải dùng thuốc mà bịnh cũng lành ». Quả nhiên đến kỳ bệnh

lành , [46a] từ ấy ông ở luôn trên núi trụ trì không về nhà nữa.

THỔ SẢN

Loại ngũ cốc

Canh đạo

Điều tác

Giảng túc

Lúa

Lúa chim

Phụng đậu

Hà bao đậu

Đậu phụng

Lúa đỏ Biển đậu Đậu ván

Tào túc Long cốt đậu Đậu xương rồng
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Tê giác tác

Điều trào túc

Lúa u-tây Phần tử đậu

Lúa móng chim
Cam vu Khoai ngọt

A chung túc Thủy du
Khoai nước

Thằng túc -
Phiên vụ Khoai lang

Tượng túc
Lủa tượng

Ý dĩ Bo bo

Xích vụ

Hồ vu

Khoai đỏ

Khoai hồ

Ngọc thục Bắp Nọa đạo Něp

Mộc mạch [46b]
Hắc túc Lúa đen

Bạch đậu Đậu trắng Phù phụ túc

Lục đậu
Đậu xanh Mai túc

Ngạc túc

Hắc thân túc
Hoàng đậu Đậu nành

Dã đạo : thứ lúa sinh trong đầm Trợ đậu Đậu đũa

khe cũng giống như
Ngự đậu Đậu ngự

lúa thường, nhưng hột

nhỏ mà dài , ở đầu hột

Đao đậu Đậu dao

Lạp vu Khoái sáp

lúa có cái mang, dài

độ một tấc, mùi thơm

mà cứng.
Bach vu Khoai trắng

Hắc đậu Đậu đen
Tử vu Khoai tia

Trư trảo đậu Đậu nóng heo
Tir vu Khoai từ

Điều- trảo đậu Đậu mỏng chim
Sơn vu Khoai mài

Hương thư

Loại dưa bí

Đông qua Bỉ đạo
Ty qua

Điềm qua Dưa đá Thử qua

Mướp

Dưa chuột

Hồ qua Mướp hồ Tây hoa Dưa hấu

Kim qua Khổ qua
Mướp trắng

Loại rau

Hồ tuy Ngò Tử thái Cải tím

Cần Rau kiệuRau cần Giới
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Toán Tỏi Ung thải

Bạch giới Cải trắng Ngư thanh

Thông Hàn . [47a ] Cương

Rau muống

Gừng

Ngư tinh Rau diếp cá Phương thái Rau thơm

Hạnh thái Rau hạnh

Loại trái

Mồng tử Quả xoài Tân lang Cau

Phiên là Thạch lựu ở cần giờ ngoà

ngọt hơn chỗ

Da tử Quả dừa Cam

Mai đào Trục

Quả cam

Bòng, bưởi

khác

Quit Quả quít Phật tang

Chanh Quả chanh Ba la mât Mit

Long nhãn Long nhãn Nam mộc qua Thu đủ

Ngũ tiêm
Khe

Hiệp hoan quả

Man châu tử
Sơn lệ chi

Trái vải núi

Sơn trà Quả sơn trà

Ba tiêu Chuối

Loại hoa

Liên Sen (có 2 giống Mạt lợi
Hoa lài

trắng đỏ) Thiên mục giảng -7b

Mộc cần

Trúc đào

Tường vi

Lan

Cúc

Hoa tường vi

Hoa lan

Hoa bụt Kê cước Hoa sói

Hoa trúc đào Ngư lan

Kê quan Bông mồng gà

3 có 3 giống

vàng tim và

Phụng tiên Hoa mỏng tay

trắng .
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Tiền nhung Hoa tiền

nhung

Vạn thọ của Cúc vạn thọ

Sơn mẫu đơn Hoa trang
Mộc phù cư Hoa phù dung

Qui Hoa quì

Huê Hoa huệ Phụng trâm [47b]

Thạch hộc Thạch hộc Mộc bút Hoa mộc

Nguyệt quí Kim phụng

Loại thảo

DS Lác Lu

Vi Lách
Nga

Lau

Mao Tranh Dịch Sậy , sặt

Sa

Loại tre

Thanh trúc Tre nan

Thích trúc Tre gai

huê (rắn )

Thiệt tâm trúc Tre cán giáo hay

tre đặc ruột

Thì trúc

Ban trúc Tre đốm Hoàng trúc
Tre tàu

Loại mộc

Nam mộc Du mộc Cây dầu rái

Bàn lân mộc Cây bàn lân Vạn cổ mộc Cây gỗ

Thủy liễu Cây thủy liễu Thuận mộc

Trai một Cây trai Hoàng đàn mộc Cây hoàng đàn

Nam mai Cây mù -u

Loại mây

Thiết đằng Thủy đằng

Sa đằng Trạch đằng

Long đăng
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Loại thuốc

Tử tô Cây tử tô Hoắc hương Cây hoắc hương

Thiên môn Củ tóc tiên Bản hạ Củ chóc hay củ

Bạc hà Rau bạc hà ngải

Hương phụ Củ cỏ gấu Mạch môn Củ mạch môn

Quít bị Vỏ quít Bách bội

Ích mẫu Cây ích mẫu Chi tử Cây chành rành

Lô hội Sử quân tử
Hột dun

Uất kim Củ nghệ Lương khương Củ riềng [48a ]

Liên tử Hột sen

Binh lang Hột cau Thự dự Khoai mài

già

Tang ký sinh Tầm gởi Hà thủ ô
Dây sửa bò hay

trên cây dâu dạ giao đẳng

Hậu phác Cây bội

Hóa hạng

Triru Hàng trừu Ngư si Cước cả

(Khi xưa có ty Phường-the, Phong mật
Mật ong

năm Minh -Mạng thứ 3 đổi Mãnh hỏa du Dầu rái

làm hộ nam-trừu , mỗi năm Sô ,sa số , sa

có nạp thuế, trừu .)
Si bi

Vỏ cậy đay

Bach Lua Bố

Phụng trừu Trừu dệt hoa Tê bì

con phụng , năm Minh- Hoàng lạp

Mạng thứ 3 có đặt hộ để Hải sâm

Våi

Da con tây ngu

Sáp ong

Con độn đột biến

moi năm nạp thuể trừu . Bạch diêm Muối trắng
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=

Lộc nhung Nhung nai Cảm làm chi

Tượng nha Ngà voi Ma bi

Dần trăm

Vỏ gai

Loại cầm

Không tước Con công Sơn kê

Phi túy Chim ó, có Bảo triều

Gà rừng

Chim bìm bịp

người gọi là

chim trảu

Điều ê chim le le Diên Dền hau

Thủy kê
Gà nước Anh vũ Chim anh vũ

Ung Bò cắt Hắc lộ Cò đen

Trác mộc
Chim gö Giá cô Chim đa đa

kiến

Bạch lộ Cò trắng Cù cốt Chim khửu

Yên Chim yến

Hạc
Chim hac Lư tư

[48b ] Minh cưu

Hi thước

Chim tu hú

Chim ác là

Tước

Chim chuồng chuộc

Chim sẻ

Xảo phụ Chim dồng

dộc

Đỗ vũ Chim đỗ quyên Tích linh
Chim nắc

nước

Ngưu thước
Chim quạ Linh thước Chim

khách

Tiểu anh vi

Đào hà

Chim két Chi thước

Luyện thước Chim

cưởng

Loại thủ

та

Hùng

Tây ngu

Gấu

Tương Voi

Hồ Cọp

Báo Beo Ngưu
Trâu
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Hoa thu ngư

Quá sơn ngư

Hoàng thiện

Cả rô

Con lươn

мä

Me

Ngựa

Nai

Drong Dê

Lộc

Sơn ngưu

Thố

Trâu núi Sơn trư

Hươu

Heo rừng

Thi

Loại cá đồng cá sống

CảCá tràu

Cá sấu

Thu ngư

Thất tinh ngư

Ngạc ngư

Thanh hà Tom xanh
Bạch hà Tôm bạc

Giác ngư Cả trẻ

Loại cá biền

Thu ngư

Bạch mễ ngư

Cả thu Điều ngư

Cả cơm Das ngu

Cả chim

Cả dao

Phản ngư Cá phènTà đầu ngư

Sa ngu Cả nhómNhu ngư

Hương loa

Giải

Ốc hương

Cua

Hap

Hậu

Ngao, so

Con sam

Đà ngư Cả mù Ô tặc Con mực



CC

澤兔獸

犀

象
熊
虎
豹
牛

澤
魚

花
鰲
魚
慧
魚
通
山
魚
七
星
魚
黃
蟮

鱘
魚
青
蝦
白
蝦

魚

海
魚
蒸
魚
烏
魚
白
魚

刀
魚
厨
頭
魚

魚

魚
香
螺

48b



人

T
H
E

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

O
F

M
O
N
O
V
A
N

CXCIX

帛 貨

土

蘆
薈
良
薑
鬱
女
薯
蘅
蓮
子
何
首
烏
槟
榔

舊
為
芳
統
司
明
命
三
年
改
為
南
仙
户

孔
雀

舊
有

出
新
臺
村

明
命
三
年
置
戶

葦
平
皮
象
牙
黃
蠟
魚
翅
海
参

白
盬

徍
火
油
橄
榄
鮨
縐
紗
麻
皮
东
皮

鷄
水

啄
木
鹦
鹉
白
鹭
黑
鷺

雀
祹
河
勤
鴰
巧
婦

48gp



CXCVIII

凤
箸

子
午
鷄
踦
筆
魚
蕑
金
鳳
鷄
冠

蒲
蘆
葦

薮
茅
益
莎

本
黃
柱
本

藤
水
藤

寔
心

螋

搦
紫
袜
香
附

天
門
橘
皮
薄
荷
益
母
藿
香

桑
寄
生
半
夏
厚
樸
麥
門
百
倍
梔
子
使
君
子

47b



CXCVU

野
々
梅

波
羅

山
荔
枝

花
遵

檬
子
芭
蕉
番
桨

梅
桡

柑
橘
柚

有
黃
紫

三
類

桑

山
茶

剪
絨

蕙
石
斛

出
芹
落
的

}

470



CXCVI

苦
瓜

豆
白
豆
黑
豆
綠
豆
豬
瓜
豆
鳳
豆
高
水
豆

荷
包
豆
黃
豆
扁
豆
箸
豆
龍
骨
豆

豆

粉
子
豆

·
刀
豆

芋
甘
芋
垅
芋
水
芋
白
芋
藩
芋
紫
芋
赤
芋

葱
芋
虎
芋
山
芋
香
薯

蓫
胡
荽
紫
芩
芹
箍
蒜
甕

白
芥

}

46b



十
六

CXCV

土
產 驗
自
是
在
山
住
持
不
復
出

至
今
南
存

粉

蝇程

粟

象
粟

糯
稻
黑
粟
芏
附
覇

梅
粟
鯰
尾
黑
炭
粟

者
號
繫
多
不
可
勝
舉
也

野
稻
赦
生

味
香
而
梗

玉
寂
木
麥 中
似
稻
細
而
長
粟
頭
有
芒
長
寸
舒

46a



CXCIV

发
社
人
於
寺
西
塔
奉
之
人
呼
為
僧
塔

僧
量

阮
姓
者
智
量
不
知
何
許
人
認
治
六
年
量
初
待
鼻

癯
潰
爛
百
計
求
醫
終
不
能
療
聞
靈
山
下
有
佛
寺
靈
應

發
願
屏
絕
人
間
托
身
淨
土
病
雖
不
愈
亦
得
死
遂
芒

林
繭
足
西
行
命
于
三
開
外
倒
身
長
跪
度
祝
或

此

病
安
好
願
以
此
身
餘
年
山
中
服
事
或
前
世
障
深
無
由
自

诚
亦
甘
死
於
是
美
是
夜
三
更

八
定
見

一
老
婦
人
身
著
純
黑

衣
服
冉
冉
西
來
指
量
病
處
日
月
下
旬
不
藥
自
愈
如
期
果

45b
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二
百
丈
面
一
條
路
長
二
百
五
十
餘
丈
方
施
工
日
或
遇
素
亦
侥

首
而
逝
曾
不
相
干

此
修
治
数
月
而
就
至
今
往
來
的
便
七

命
清
波
社
建
立

一
叢
蘭
若
楝
宇
壯
麗
金
壁
輝
煌
铸

地
藏
王
菩
薩

像
像
身
成
後
有
缺

一
處
質
断
右
手
一
指

入
爐
冶
即
與
側
汁
色
轉
成
全
身
圓
滿
後

以
父
病
佛
前

心
祝
長
坐
ㄒ
年

以
延
壽
命
明
命
元
年
疹
氣
大
作
質
持

境
人
民

安
好
願
終
身
辟
穀
不
食
網
治
六

日
念
出
家
二
六
旬
未
成
正
果
乃
絕
水
不
啟
四
十
九
日
圆

45a



CXCII

僧
姓
阮
質
福
祿
人
嘉
隆
玉
年
質
二
十
出

家
父
兄
不
許
質
圍
請
之
其
父
難

之
日
吾
聞
佛
民
生
諸

一
切

何
有
於
身
汝
欲
去
塵
投
佛
可
白
手
持
炭
與
我
吃
烟
方
信

其
得
真
心
奉
佛
質
印
慣
熱
炭
良
人
不
放
其
父
不
得

已
睐
之
征
永
光
寺
和
南
住
持
落
髮
法
在
圆
悟
人
称
之
日

僧
悟
自
是
受
齋
戒
愈
加
精
進
日

1
午
飯
而
已
村
店
東
西

有
一
條
路
的
諍
膝
盖
或
虎
狼
出
傷
人
商
賣
往
来
不
便

質
發
心
誓
願
猶
力
剪
除
荆
棘
培
塞
道
路
南
一
條
路
長

1
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CXCI
思
缺
姓
不
知
何
許
人
憲
宗
皇
帝
庚
寅
六
年
春
有
猛

虎
八
新
境
市
南
绣
家
大
科
咆
哮

營
派
兵
囿
捕
敦
撒
房
作
籬
柵
重
重
包
樹
虎
甚
恶

捕
思
與
虎
藝
人
之
虎
被
棍

叢
思
迫
進
之
虎

人
不
敢
犯
歷
三
日
鳥
有
徒
弟
店
智
能

好
遠
方
來
願
人

跪

因
反
鬪
慧
退
落
小
滿
為
虎
所

能
接
打
中
虎

死
于

棍
下
西
思
重
傷
亦
死
市

人
義
之
座
于
其
處
為
之
建

今
猶
存
云



CXC
2

僧
釋

阮
氏
鳳

官
至
掌
奇
知
象
故
病
卒
年
二
十
节
居
貞
白
無
少
站

嘉
隆
年
頒
給
錢

明
命
十
七
年
在

平
陽
人
年

十
一
歸
于
丁
公
搛
生
子
癸
卯
詠

官
至
兹
簿

氏
年
二
十
六
嫡
居
守
節
-
誓
不
改
過
明
命

七
年
旌

阮
氏
明

新
隆
人
年

八
歸
范
文
鹊
生
子
女
三
人
庚
戍
文

崔
死
氏
年
二
十
八
従

一
無
改
明
命
十
七
年



CLXXXIX

烈
女

張
氏
情

節
嘉

阮
氏
貴

平
陽
人
年
十
九
舞
宋

日
福
生
子
年
酉
日
福

吉
至
營
都
統
制
陣

航
本
氏
年
二
十
四
守
節
征

1
無
改

嘉
隆
年
頒
給
錢
术
明
命
十
七
年

人
年
十
八
瓣
于
文
康
生

一
女
癸

亷
官

奇
循
征
陣
波
氏
年
二
十
二
誓
志
娟
守
不
肯
改

陽
人
年
八
歸
張
福
律
生

一
子
年
素
福
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CLXXXVIII

禮
賞
賜
優
厚
東
店
武
功
碑
尋

以
撫
鼐
乖
方
土
匪
麼

田
安
江
按
守
朱
儁
慚
憤
仰
藥
死
葦
去
煞

孝
去
鎮
西
將
軍

印
阡
奔
部
尚
書
停
世
詹

福
頲
平
陽
人
有
望
附

功
該
奇
張
伯
顯
之
子
以
廕
生

尋
補
刑
部
司
務
遷
郎
中
出
為
承
天
府
亟
遷

翰
林
侍
講
學
士
充
辨

份
轉
禮
部
右
侍
郎
及
总
体

栗
連
勝
扰
還
授
無
都
参
知
尋
卒



CLXXXVII

守
藐
高
平
省
城
購
圉
惠
與
布
政
製
增
輝
察
范
廷

凤
珣
敕
文
祠
祀
之

日
三
忠
祠

張
明
甜

神
之
子
嘉
隆
十
八
年
已
舺
科
舉
人
歷
官
至

二
部
尚
書
明
命
年
逆
傷
作
亂
授
参
贊
戎
務
大
臣
提
無

進
封
先
破
贼
于
邊
私
又
大
破
退
兵
了
呃
港
晋
封
男
爵

氣
無
票

三
戰
資
克

以
功
封
平
城
子

安
邊
堡
晋
封
平

城
伯
頠
镇
西
將
軍
印
加
束
開
大
學
士
十
八
年
還
行
花

42ap



H
CLXXXVI

范
文
理

私
人
中
具
多
著
戰
功
歷
官
武
良
律
尉
遷

世
榘
杜
伯
榮
陞
統

俐
十
四
年
封
詹
功
伯
具
化
賊
爬
理
擊
破
之
追
擒
贼
巢
賊

資
潰
散
及
還
病

厚
贈
卵
製
封
世
爵

呪
增
明
瑁
明
新
和
人

新
和
人
嘉
隆
初
官
該
隊
為
人
檬
厚
謹
慎
明

命
年
間
累
官

都
統
府
都
統

衕
射
石
統
製
封
雲
會
另
尋
遷

范
文
對
,新
盛
人
中
共
初
找
軍
官
侍
中
該
隊
明
命
年

4lb



CLXXXV
陳
利
貞

平
陽
人
嘉
隆
初
補
貢
士
院
翰
林
院
出
為
河
清

知
府
遷
吏
部
僉
事
又
出
為
祥
記
麻
調
廣
黄
南
二

吏
部
事
務
歷
在
参
知
陞
尚
書
為
人
方

止
持
重
有
大
臣
風
度
八
年
經
略
工
安
充
参
賛
軍
務
及
還

平
陳
日
永
案
交
部
議
蹔
憤
仰
藥
如
降

参
知
衛

陳
文
性

平
陆
人
中
共
初
補
侍
書
院
還
遷
平
平

二
記
簾
明
命
年
間
三
遷
至
工
部
尚
生
事
免
發
武
年

効
力
平
赠
工
部
侍
郎

4la



CLXXXIV
阮
文
惠

平
陽
人
有
望
闍
功
歷
官
該
等
長
村
長
支
累

首
軍
副
將
與
贼
郸
于
岐
山
死
於
陣
贈
掌
營
預
到
夏
志
中

張
福
数

平
陽
人
有
望
湖
功
征
軍
征
伐
為
流
矢
所

田
區
畫
街
市
河
河
仙
復
為

一
目
歷
官
該
奇
出
為
河
仙
鎮
守
政
尚
寬
簡
不

整
軍
案
招
流
民
設
學

深
一
都
會
云
教
出
行
任
稍
識
文
學
艾
灸
征
陣
話

故
事
彙
編
成
集
呈
進
西
於
史
能
以
佈
轉

THE

40b



CLXXXI

阮
廷
胗
新
隆
人
官
至
外
左
掌

庚
子
有
翼
戴
功
辛
丑

杜
諸
仁
有
罪
詩
其
黨
據
三
年

以
叛
盼
討
平
之
癸
卯
西
藏
八

短
命
幸
三
年
盼
與
宗
室
裕
為
中
軍
進
屯
全
宣
寺
與
賊
戰

利
陣
改
贈
掌
奇
耶
公
列
杞
顯
忠
中
興
功
臣
二

武
允
霑
平
陽
人
中
兴
初
従
軍
討
贼
著
有
功
劳
歷
官
掌

右
軍

阮
文
簿
平
陽
人
中
具
初
歷
官
該
奇
丁
未
與
贼
钱
于
把

阵
没
贈
掌
奇
到
祀
顯
忠
志
節
功
臣

二
廟

40gp



三
十
九

CLXXXII

}

可
尚
書
明
誠
練
達
参
辨
户
政
能
舉
其
職

黃
玉
蘊

平
陽
人
中
興
初
我
軍
補
左
年
書
記
年
百
科

試
中
補
参
謀
轉
翰
林
院
侍
學
奉
使
如
清

如
遒
還

和
韻
簿
轉
刑
部
左
拳
知
充
如
清

乙
到
使
及
還
参
理
北
城

阮
克
級

新
痊
利
隆
人
中
興
初
補
侍
書
院
歷
官

工
都
在
参

從
戰
歸
仁
督
運
的
尋
遷
左
参
知
理
北
城
堤
政
兼
理
水

還
以
本
職
領
嘉
庭
户
曹

:
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CLXXXI

其
初

武
長
讃

平
陽
人
聰
穎
好
學
經
史
蘊
藉
西
山
之
乱
隱
居

不
仕
授
徒
謀
學
及
門
如
吳
從
周
鄭
林
德
等
多

世
祖
高
皇
帝
駐
蹕
嘉
定
聞
而
嘉
之
不
欲
屈

以
官
職
以
其
高

坊
旌
表

張
明
誠

平
奉
敕
賜
號
嘉
定
處
士
崇
德
先
生
志
于
墓
嗣
德
五
年
又
建

平
陽
人
有
文
字
試
中
神
儒
學
訓
導
歷
侍
書

院
奉
旨
兼
南
寳
卿
出
為
廣
德
該
簿
遷
户
部
右
参
知
贈
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CLXXX

歷
官
諸
軍
楮
尉
兼
管
小
差
把
盖
的
馬
左
馬
右
馬
小
侠
把
令

諸
隊
射
象
政
監
時
機
自
從
征
歸
仁
有
軍
功
尋
病
难

贈
掌
奇
到
祏
顯
忠
祠
中
具
功
臣
南

武
文
諒

其
先
廣
平
人

其
先
廣
平
人
後
流
高
嘉

後
流
富
嘉
定
為
人
慷
慨
有
氣
節

家
巨
富
會
西
藏
人
無
嘉
定
教
家
資
淦
結
豪
傑

推
武
性

為
首
吏
孔
雀
原
與
贼
求
戰
已
酉
年
遷
中
軍
左
支
校
尉

秘
或
該
新

以
軍
功
陞
掌
奇
左
軍
副
將
平
贈
掌
管

如



CLXXIX

復 尊

将
尋
生
累
免
起
後
為
底
色
正
統
征
征
歸
仁
电
平
提
賊
夜

以
無
数
乘
之
賊
遂
潰
年
百
津
闢
之
後
取
款
前
進

賦
將
待
文
昭
伏
無
所
製

過
害
追
贈
少
Ü

公
錳
忠
烈
列

私
褒
忠
祠
及
顯
忠
中
共
功
臣

二
廟
明
命
十
八
年
封

尊
壽
榮

平
陽
人
有
望
開
功
累
官
至
神
策
军
副
統
制

先
鋒
營
征
征
病
卒
於
軍
赠
掌
膏
烈
祀
丸

表
忠
祠
中
異
功
臣
劇

張

其
先
清
化
人
後
流
高
嘉
片
平
陽
縣
有
望
蹲
功
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CLXXVII

集
行
世
嗣
德
三
年
補
祀
中
興
功
臣
廟

黎
伯

品
平
陽
人
中
具
初
為
國
賢
侍
學
遷
翰
林
院
出
為

簿
遷
刑
部
左
参
知
奉
使
如
清
及
還

遷
清

འ
ར
་་ཁྱ

内
化
叶
鎮
召
來
京
参
辨
刑
户
事
務
碩
嘉
定
刑
曹
启
還

又
叶
鎮
明
命
九
年
陞
刑
户
尚
書
平
賭
協
辦
大
學
士

曰
福

其
先
清
化

人
後
富
嘉
定
平
陽
縣
勇
敢
善
戰

有
望
闈

功
以
從
戰
征
著
勞

歷
官
属
白
掌
奇
左
軍
營
副

:
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CLXXVII

越
海
如
清
及
還
累
轉
禮
部
尚
書
吏
部
尚
書
出
為
嘉

協
綎
鎮
尋
忍
還
仍
顯
吏
部
隆
協
辦
大
學
士
卒
贈
少
偉

以
殿
大
學
士
謚
文
恪
新
著
嘉
定
通
志
民
齋
詩
集
行
世
嗣

德
三
年
神
祀
中
與
功
在
廚

吳
仁
靜
平
陽
明
寳
人
有
才
敏
學
識
長
於
詩
中
與
初
起

翰
林
侍
讀
歷
無
部
右
参
知
嘉
隆
元
年
充
,
清

副
使
六
年
為
正
使
齊
敕
印
往
羅
壁
封
匿
禧
為
高
吉
國
王

及
還
或
諸
私
受
畫
貨
事
闥
究
無
寔
狀
尋
命
有
汝
山
詩
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CLXXVI

德
元
年
追
封
德
國
公
立
祠
於
萬
春
礼
之
又
到
礼
中
其
功

范
玉
韞
平
陽
縣

人
文
學
蘊
藉
通
史
事
歷
官
翰
林
院

簿
自
奉
清
約
居
官
有
政
績

ག
པ

刑
部
左
参
知
出
為
永

尋
陲
無
部
兼
户
部
知
漕
政
平
賭
参
政
到
礼
中
具
功

鄭
依
德
德
平
彤
彤
明
鄉
人
少
篤
志
好
學
有
經
濟
才
初
它

翰
林
院
制
詿
充
束
宫
侍
講
出
為
定
祥
記
錄
還
户
部

左
参
知
從
征
管
漕
年
百
克
富
春
俄
遷
戶
部
尚
書
年
使
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CLXXV

初
投
先
劈
掌
奇
尚
公
主
廔
立
教
功
陞
掌
後
軍
午
两

乘
大
將
軍
郡
公
己
未
年
宙
鎮
平
定
城
賊
將
陳

順
化

傾
國
兵
團

之
公
墅
壁
自
守
年
蒪
夏
城
中
粮

絕
自
焚
壬
戌
追
贈
太
尉
國
公
鑫
忠
烈
嘉
隆
四
年
贴

礼

太
廟
明
命
五
年
追
贈
太
師
十
二
年

三
二
年
追
封
懷
國
公 公
改

范
登
具

新
和
人
和
人
中
具
初

以
文
學
試
中
補
賁
士
院

官
吏
部

知
常
從
征
伐
参
謀
惟
性
官
至
禮
部
尚
書
明

命
年
元
史
雕
副
繸
裁

以
壽
年

于
官
贈
協
辨

360p



CLXXIV

今
尚
存

人
物

以
來
往
後
已
二
度
矣
其
天
女
之
教
花
耶
楊
州
之
樹
耶

皆
不
可
得
而
知
之
者
有
驕
客
過
此
題
云
禅
門
何
處
訪
梅

花
暫
歇
征
難
說
梵
家
香

人
茶
氣
烟
正
燬
一
生
慶
應
半

雲
山
寺

在
新
寧
縣
山
要
山
下
提
前
不
知
何
代
建
造
至

武
性

其
先
廛
和
福
具

人
後
徙
平
陽
縣
為
人
明
達

武
藝
精
燕
初
起
美
兵
于
孔
雀
原
兴
西
贼
相
拒
戰
戌
中
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CLXXIII

影

梅
邱
寺

在
新
隆
富
数
村
地
有
古
卯
卯
上
梅
花
七
樹
疎

橫
斜
暗
香
浮
動
尋
著
览
古
流
致
宜
人
著

人
於

上

思
尊
寺
嘉
隆
十
五
年
僧
人
重
修
寺
院
推
得
金
葉
一

片
廣
寸
許
重
各

三
錢
面
剴
古
伕
厨
象
以
為
昔
者
當
僧

肫
塔
之
物
云
此
亦
南
中
佳
勝
之
地
然
寺
或
興
或
廢
梅
花

或
去
或

四
二
者
差
相
冥
契
馬
每
遇
梅
冠
去
落
于
無
何
有

之
鄉
则
野
剎

沉
僧
徒
寥
落
及
至
靈
機

1
復
聖
際
冠
田

則
寺
與
梅
芏
如
期
等
盛
矣
其
始
不
得
而
知
之
此
寺
崇
建
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CLXXII

覺修

興
隆
寺

在
平
陽
縣
安
恬
村
地
梵
字
壯
麗
甲
寅
中
具

初
村
人
無
偃
指
資
福
安
和
尚
建
立
嘉
隆
二
年
何
正
念
重

林
寺
在
平
陽
縣
富
美
壽
社
地
寺
在
平
原
之
地
有
金

编

堆
穴
起
應

三
里
奇
推
上
若
草
肺
葚
嘉
樹

前
朝
甲

年
明
鄉
人
李
瑞
隆
捐
貲
開
建
寺
字
莊
巖
地
勢
宏

徹
每
過
佳
節
遊
人
於
此
為
避
賣

之
地

一
省
锦
山
寺

尊
盛
寺
在
福
祿
縣
清
波
社
地
嘉
隆
七
年



CLXXI

т
р
о
м

啟
祥
寺

在
平
陽
縣
活
祿
村
地
明
命
初
年
奉

以
誌

微
名

亥
年
聖
誕
于
此
是
為
祥
貴
地
著
建
寺
字

以
誌

慈
思
寺

在
平
陽
縣

在
平
昌
际
和
奥
村
地
楝
宇
宏
麗
景
致
出
雅
高

隆
元
年
建
省
慈
�
�守
孝
康
皇
后
賜
朱
示
為
公
寺
明
合

二
年
赐
石
绣
敕
賜
慈
恩
寺
給
寺
夫

法
雨
寺

在
平
陽
縣
和
美
村
地
征
前
不
知
何
人
建
立
嘉

七
年
和
南
阮
公
勝
重
修
明
命
三
年
敕
賜
法
雨
寺

B
3
4
a



CLXX

觀

舟
卒
然
倒
斃
射
泷
设
立
公
相
平
桥
下
流
而
上
遂
站
于
祿

安
江
分
全
每
通
必
敬
必
慎
遠
征
村
岸
駛
舟
極
力
撑
證
不

敢
旁
近
恐
致
差
换
允
有
懇
待
立
見
灵
應

天
長
寺

在
平
陽
縣
新
霑
村
地
有
甘
源
伏
流
在
寺
之
東

南
四
序
沸
谧
浸
潤
于
行
路
前
朝
乙
亥
年
游
方
僧
連
本
新

建
夲

敕
赐
普
光
天
山
寺
乙
未
年
承
天
高
皇
后
插
錢

一

萬
諸
重

33b



CLXIX

五
公
祠

舍
香
祠

在
乆
安
縣
戴

日
村
地
神
姓
林
各
公
香
藩
鎮
舍

差
司
語
見
金
香
江
挂
禱
祠
軌
應
至
今
香
火
不
絕

ག་
་

在
新
寧
縣
祿
安
村
江
分
心
聳
峙
巨
石
玉
石

昔
峥
嵘
江
流
湍
急
水
激
波
翻
怒
聲
澎
汧
昔
人
即
其
處

主
祠
奉
祀
五
合
神

日
尉
馬
國
公

二
日
斜
門
郡
公
三
日
尉
業

公
田
日
科
郡
公
五
日
匡
郡
公

蛮
語
称
呼
封

神
之
號
不
知
出
自
何
代
相
傳
無
公
石
原
自
囊

村
,
分

昔
有
清
人
舟
過
着
八
石
身
不
能
移
動
遂
斧
鑿
開
+

33gp



CLXVII

之
神
嘉
隆
六
年
建
遞
年
借
例
致
以
春
秋
二
季
属
奈

祈
風
廟

在
福
祥
縣
東
芹
餘
汛
祀
南
海
神
及
河
伯
水

官
嘉
隆
十
五
年
建
ㄒ
六
年
瓦
盖

陳
將
軍
祠祠

在
平
陽
縣
征
政
村
地
將
軍
姓
陳
奐
上
川

廣
東
人
為
明
鯀
無
明
祥
告
終
不
忍
臣
清
歸

本
朝
征

高
蛮
有
功

又
於
熬
棍
建
立
庸
市
招
商
客
後
人
追
思
功
德

主
祠
祀
之
明
命
秘
治
年
間
並
封
贈
為
上
等
神
至
今
社
民

平
祀
香
火
常
新

32b®



CLXVII
文
廟

在
省
城
東
平
陽
縣
富
美
村
地
崇
祀

先
聖
孔
子
規
制
宏
厭
其
右
建
啟
聖
祠
明
命
五
年
建

會
同
廟
廟

在
省
城
西
平
陽
新
雷
村
地
祀
陰
陽
上
中
下
三
等

諸
靈
神

么
冲
中
與
初
建
爬
治
五
年
重
修
廟
前
古
樟
树
木

二
圍
幹
葉
陰
森
行
客
来
往
常
愈
其
下

忠
祠

在
省
城
西
平
陽
际
新
店
村
地
祀
中
具
功
臣
乙

中
琪
初
建
嘉
隆
三
年
修
紹
治
五
年
重
修

城
隍
廟

在
省
城
西
南
平
陽
縣
慶
會
村
地
杞
本
境
城
隍



制
方
三
丈
六
尺
高
二
尺
七
寸
明
命
十
三
年
建

先
農
技
在
省
城
平
陽
縣
富
美
村
地
祀
先
農
之
神
坛

社
桂
坊
在
省
城
西
北
平
陽
縣
地
记
本

社
稷
之
神
坛
制

〗
方
四
丈
有
奇
高
二
尺
五
寸
明
命
十
三
年
建
二
千
年
毓
庭
祠

"

祀
諸
禮
肏
行

平
田
渡
在
新
隆
麻
地
夹
保
和
津
次
二
十
丈



CLXV

氏
通
橋
在
平
陽
縣
南
安
通
河
口
起
於
此

社
典
榜
在
乆
安
縣
南

在
父
安
縣
南
橋
東
岸
有
审
店
舍
稠
密

該
才
橋
在
乆
安
瑟
西
岸
有
平
國
小
市
店
合
稠
密

平
贵
渡
在
平
俺
津
次
北
芡
邊
和
省
之
平
全
渡
横
七

五
丈

富
渡
在
乂
安
縣
南
庆
祥
省
之
仁
讓
村
津
次
横
四

八
丈

平
日

在
福

在
福
祿
縣

福
秀
津
次
横
六
十
丈

3la



CLXIV

比
参
附
所
建
今
廢

永
隆
橋

在
平
陽
縣
西
橋
長
六
丈
五
尺
俗
名
氏
珠
橋
東

富
臨
橋

在
平
陽
縣
橋
長
五
丈
五
尺

在
平
陽
縣
其
江
多
漆
木
故

参
良
橋
在
平
陽
縣
橋
長
九
丈
明
命
十
七
年
重
修
壬
寅

與
初
節
制
宗
室
祕
自
平
順

八
援
遇
賊
矢
擊
之
斬
賊

護
駕
范
度
於
参
良
橋
即
此

30b



CLXIII

安
美
榜
在
平

蓨
長
六
丈
明
命
十
七
年
建

隆
平
橋
在
平
陽
縣
橋
長

田
丈
明
命
十
七
年
建

平
影
橋
在
平
陽
忐
檣
長
三
丈
明
命
十
七
年
建

剛
橋
在
平
陽
縣
橋
長
六
文
明
命
十
七
年
建

西
花
橋
在
平
陽
縣
橋
長
七
丈
四
尺
明
命
十
七
年

高
蛮
橋
在
平
陽
縣
國
初
年
亥
年
高
蛮
國
王
匿
他
為

芻
所
攻
奔
嘉
定
乃
處

之
仗
江
上
游
閒
聩
之
地
他
以
所
居
阻

江
犬
板
橋
通
来
往
人
以
名
之
又
参
酌
橋
在
新
境
市
亦
高
重

30a



CLXI

重
修

仲
和
橋
在
平
間
將
齏
長
三
丈
嘉
隆

初
建
明
命
十
五
年
重
修

舊
庸
榜
在
平
縣
橋
長
十
丈
嘉
隆
年
建
明
命
十
九
年

嘉
橋

在
平
陽
縣
橋
長

王
明
命
八
年

粉
橋

在
平
陽
橋
長
六
丈
嘉
隆
年
建

橋
在
平
陽
縣
橋
長
三
丈
明
命

十
七
年
建

老
奇
橋
在
平
陽
縣
橋
長
七
丈
明
命
十
七
年
建

安
樂
香
在
平
局
脉
橋
長
六
丈
明
命
十
七

建

29b



CLXI

龍

平
南
市

在
义
安

店
舍

富
美
橋

橋

在
平
陽
縣
橋
長
九
尺
相
傳
民
儀
統
平
阮
人
雲
之
女
間
蟹
田

宅
建
造
橋
梁

以
渡
行
人
故
危
明
命
十
七
年
重

-
陽
縣
橋
長
六
丈

明
命
命
六
年
建

在
平
陽
縣
橋
長
三
丈

明
命
十
三
年
建

明
命
十
三
年
建

開
橋

在
平
陽
縣
酋
長
四
史

王
天
明
命
八
年
建

在
平
陽
師
橋
長
艾

明
命
十
七
年
建

29a



CLX

衣
猶
燒
燈
買
賣
今
漸
稀
疎
不
及
昔
者

人
會
市
于
其
下
四
更
初
山
野
人
明
爛
擡
員
兼
蔬
菜
聚

市
西
頸
圍
生
賈
人
當
買
而
多
質
明
市
東
頭
大
街
南
北
魚

肉
货
物
始
到
拜
黃
昏
乃
散

牛
渚
市

在
平
陽
縣
束
店
令
稠
密

四
岐
市

富
臨
市

在
新
隆

地
平
安
村

在
平
陽
縣
店
合
稠
密

28b



CLIX

如
田
字
樣
联
詹
鬨
角
摸
人
人
雜
處
長
三
里
計
百
貨
蟒

集
南
北
江
津
無
物
不
有
大
街
圯
頸
開
公
祠
三
會
館
分
崎

左
右
大
街
中
之
西
天
后
相
稍
西
温
陵
會
徹
大
街
南

之

卅
會
館
九
住
辰
良
夜
三
元
鞠
望
懸
燈
技
巧

可
如
大
樹
星
橋
歇
戒
踣
會
鼓
吹
喧
閧
男
女
簇
擁
是
都

會
用
熱
大
厨
市

又
大
街
中
古
井
甘
水
四
序

不
竭
横

街
小
溪
跨
大
板
橋
两
店
瓦
店
到
樓
其
上
帳
幔
蔽
日
衡
路

凉
如
行
高
堂
之
下
大
街
東
為
平
安
市
海
腊
山
般
地
產
土
財

280



CEVIII

阮
杶

名

在
平
陽
縣
西
十
里
肅
宗
丁
未
三
年
廣
義
人
院

植
開
闢
荒
林
三
市
於
此
因
以
遂
成
山
坡
之
大
集
云
因
以
為

氏
儀
审

在
平
陽
縣

恩
雲
車
鞋
製
之
戲

在
平
陽
縣
南
六
里
適
合
稠
窭

年
元
旦
每

在
平
陽
縣
十
二
里
當
官
路
之
左
右
是
為
大
街

26



CLVH

板
橋
两
掖
瓦
翁
百
货
凑
集
沿
江
商
船
大
小
鮮
絡
明
命
十
四

年
經
並
懷
之
嫡
全
殘
壞
大
不
如
前

礫
津
湖
市

在
平
陽
縣
東
臨
江
西
岸
瓦
脯
耶
給
其
津
俱

是
沙
礫
為
馬
浴
之
墟
已
酉
中
共
初
大
江
跨
橫
橋
與
草
莓
色

路
通
便
於
有
事
嗣
武
功
大

而
水
衡
橋
坏
後
不
補
造
路
頭

調
遣
市

在
平
陽
縣
南
二
里

新
之
前
因
以
名
之

金
稠
密
舊
在
調
遣

27a



CLVE

橋

涌
淹
屯
哥
坡
扎
上
四
十
九
里
至
制
陵
册
亦
為
用
兵
之
要
路

一

南
路
路
庚
戌
中
具
初
莱
城
修
右
條
官
路
起
自
真
順
門
遂
還

金
章
寺
由
奈
格
肺
抵
平
安
橋
過
企
宣
寺
原
至
久
安
江
首

渡
選
具
和
江
歷
展
庆
阜
往
越
阜
九
遇
迂
曲
者
直
之

!
蜾
渡
船
所
在
整
理
孔
道
如

售
城
前
津
腩
市
在
平
陽
縣
東
店
令
稠
密
沿
江
為
市

舊
倒
於
禍

日
操

水
兵
津
有
横
渡
北
頭
沙
魚
粥



湛
泠
者
起
橋
臬
证
淙
者
築
土
木
自
原
城
艮
上
門
至
平
全

長
十
七
里
山
岸
邊
和
省
界
置
平
合
驛
九
往
招
泰
山
抵
平
简

渡
過
沙
江
津
由
全
撫
使
路
下
合
門
達
具
福
九
让
大
江
盘
渡
船

隆
十
四
年
命
城
臣
經
度
自
城
克

門
由
参
民
播
歷
氏
挭
渡

過
老
蜂
澤
交
使
路
三
岐
往

溪
抵
高
蜜
阿
波
地
臨
大
江
長

四
百
三
十
九
里
穿
林
刋
築
路
横
三
丈
寔
為
人
民
平
安
孔
道

但
窮
僻
處
杳
無
人
煙
又
於
阿
波
沿
江
南
下
一
百
九
十
四
里
至

260



里
衙

一
北
路
著
開
拓
自
潘
橋
北
至
平
田
澤
沮
如
陸
路

未
開
允
行
人
欲
往
邊
和
國
上
水
渤
江
供
搭
從
長
渡
船

世
宗
戊
辰
1
1
年
因
有
高
重
之
变
調
遣
阮
先
始
經
度
紅
而
言
之

江
站

二
十
田
里
有
奇

CLIV

余
秀
江
站
在
新
隆
际
福
秀
村
西
至
定
祥
省
定
新

嘉
祥
江
站
在
新
隆
縣
顶
道
坊
西
至
嘉
秀
江
站
二
十
八
里

有
奇

里
有
奇

25b



CLIE
栗
江
湖

在
义
安
燧
地
明
命
十
七
年
新
設
今
裁

三
年
定
站

日

在
平
隆
縣
地
明
命
十
七
年
設
紹
治
三
年
停

藩
仁
藩
新
藩
祿
瓜
田
站
十
四
年
改
站
名

嘉
新
嘉
仁
嘉
祥
5
治
初初
改
嘉
仁
為
嘉
吉
增
設
嘉
秀
江
祐

一
九
五
站

嘉
锦
江
站

在
平
陽
縣
平
慶
西
村
江
分
東
批
邊
和
省
遇

社
站
二
十
九
里
有
奇
西
至
嘉
吉
江
站
二
十
八
里
有
奇

嘉
吉
江
站
在
平

富
美
西
村
江
分
西
至
嘉
新
江
站
三

十
三
里
有
奇

嘉
新
江
站
在
新
隆
縣
平
田
村
江
分
西
至
嘉
祿
江
站
二
十
六



CLI

祿
江
口
西
北
上
沙
江
抵
安
通
河
其
间
曲
徑
多
不
盡
疑

阄
宇
海
汛
在
福
祿
縣
東
南
心
里

港
口
廣
田
里
半
潮

深
二
丈
八
尺
汝
深
一
丈
六
尺
港
由
淺
涸
大
舟
出
入
不
便
流
之
深

徑
有
樹
木
標

以
表
水
路
然
或
為
波
涛
兩
僚
之
變
遷

湏
有
土
人
經
引
為
稳
漁
藝
之
利
民
多
趣
之
又
多
满

相
通
之
路
不
可
勝
舉
原
資
全
爭
讯
戊
由
中
與
初
買
火
蜂

臺
後
廢
明
命
十
年
改
今
方
汛
難
浅
間
於
片
檔

二
讯
亦
同

在
街
要

24b



CLI

1
7

又
港
口
廣
玉
里
許
湘
渌
4
丈
五
尺
萨
课
四
丈
港
口
汪
廣
商

射
出
八
平
稳
為
嘉
定
海
會

之
一
大
凑
集
也
令
十
七
年

铸
九
另
取
其
象

于
純
易
原
属
镞
邊
管
轄
戊
申

擂
檬
讯
堡

在
福
祿
縣
南
六
十

四
里
隆
社
村
地
周
七
十
八
丈

王
天
高
七
尺
濠
瀚
丈
深
三
尺
五
寸
粲
治
二
年
第

又
港
口
廣

里
許
淛
課
二
丈

艾
港
内
南
一
條
路
由
草
江
西
歷
含
香

江
抵
碌
良
河
中

1
條
由
舍
香
江
西
南
抵
乂
安
江
北
一
條
路
由
福
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CL

祿
江
堡

西
化
堡

在
平
陽
縣
南
二
里
周
一
百
丈
高

尺
五
寸

明
命
十
五
年
款
超
治
二
年
重
修

富
美
佳
在
平
陽
縣
束
七
里
富
美
西
村
地
周
一
百
三
丈
八

尺
高
七
尺
門
三
邸
治
二
年
築
正
街
邊
和
三
歧
堡

在
平
陽
縣
地
周
六
十
丈
八
尺
高
六
尺
4
寸
阿
二

明
命
十
五
年
筹
起
治
二
年
重
修

芹
搽
讯
堡

福
禄
酥
束
一
百
十
里
并
崴
村
地
周
立

七
丈
高
七
天
旅
洲

I
丈
课

1
尺
4
寸
左
開

1
門
鯭
治
二
年
第

E

TIT
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CXLIX

湖
汛

M
I
N
I
M

右
平
敬
亭
在
平
陽
縣
束
三
里
新
周
一
百
二
十
四
丈
六
尺
五
寸

高
七
尺
左
開

1
月
四
面
跑
路
正
對
矗
和
左
片
碌
臺
已
酉
中
興

初
起
築
店
草
滿
屯
又
名
交
口
屯
明
命
十
五
年
改
今
后
忽
治

四

二
年
重
修
增
籙
土
山
分
主
破
敵

光
化
堡

在
光
化
縣
锦
江
村
地
每
長
各
四
十
八
丈
六
尺

高
尺
八
寸
溙
慣
一
丈
深
六
尺
鬥
三
明
命
五
年
第
十
七
年

改
為
际
城
耐
德
三
年
改
良
應
堡
為
新
城
光
化
仍
舊
故
堡



CXLVIII

铸
錢
場

在
平
陽
縣
人
和
林

在
平
陽
縣
人
和
村
地
中
具
初

越
自
於
此
故
址
尚
存

古
栎
家

在
平
陽
縣
三
峽
江
相
傳
昔
民
居
寥
遠
江
水
鹹
上

人
船
往
来
多
致
饑
渴
有
富
户
武
守
弘
者
發
心
施
謝
乃
束

為
筏
構
屋
其
工
具
鍋
窖
架
木
甘
水
伙
食
充
物
其
中
轉
人
取

用
盡
者
似
之
如
此
多
年
財
力
俱
罄
亦
無
海
心
至
今
吁
三
歧

江
口
為
将
家
江
云

寶

22b



禍
茶
旗
奈
與
操
演
陣
法

演
武
場

在
平
陽
縣
去
省
城
西
南

里
其
地
高
爽
寬

不
接
遗
址
今
存

昇
平
古
壘

在
新
密
昇
平
村
地
長

百
丈
餘
閒
有
段
落

CXLVII

之
老
琴
所
築
故
名
中
間
二
段
划
危

一
為
西
花
曼

一
為
花
蜂

"
曼
遺
址
今
存

老
琴
古
曼
在
平
陽
平
隆

二
縣
地
長
二
千
一
百
八
十
七
丈

顯
宗
庚
辰
十
年
統
率
掌
奇
院
有
鏡
平
高
至
督
同
由
属

廣
可
五
十
里
中
具
初
開
正
吉
日

22a



CXLVI

半
壁
古
曼
在
平
陽
新
隆

二
縣
界
長
八
百
六
十
六
丈
形
如

壁
又
土
壘

一
長
一
千
三
百
二
十
三
丈
先
朝
督
钱
玩
乆

築
遺
址
尚
存

平
理
古
曼

在
平
隆
縣
平
理
村
地
長
四
百
六
十
四
丈
遗
址
今

存

交
巴
古
曼
在
平
陽
縣
德
和
村
地
長
二
千
四
百
六
十
四
丈
前

對
花

曼
老
琴
壘
故
各
交
巴
遗
址
今
存

开

21b



CXLV
鎮
阮
文
仁
協
繸
鎮
鄭

中
庭
建
望
富
次
進
行

左
右
建
膽
鼓
八
角
楼
後
為
送
鎮
公
署
又
於
乾
元
離
明

三
門
建
主
廂
盖
瓦
塗
朱
壯
麗
嚴
肅
修
理
乾
離
震
善

明
門
砦
前
建

四
城
門
垣
牆
望
楼
吊
橋
改
砌

石
雕

亭
明
命
年
間
重
修
更

八
阿
南
日
嘉
岸
藩
安

日
拱
展

望
閿
束
日
服
遠
懷
来
西
日
靜
矗
宣
化
統
顾
黎
文
说
因
舊
城

如
高

一
尺
五
寸
楚
石
十
三
年
改
為

j
省
城
十
四
年
逆

黎
文
僅
牖
变
據
城

以
叛
六
年
收
復
遂
超
之
改
建
省
益
城
遂

+

21a



CXLIV

一
百
三
十
丈
二
尺
南
如
如
之
高

一
丈
三
尺
級
三
脚
再
七
丈
五
尺

坐
乾
向
美
城
中
左
前
建
太
廟
中
為
行
在
在
儲
積

造
与
周
廬
布
到
以
處
宿
衛
前
庭
樹
三
層
旗
牛
高

丈
五
尺
上
有
望
早
八
角
座
旁
懸
貫
變
索
以
維
之
手
上
生
守

,

望
軍
有
奪
日
掛
旗
號
夜
掛
燈
號
諸
軍
視
之
離
其
調
度

濠
洲
←
丈
五
尺
深
十
四
人
橋
跨
橋
外
筇
石
寨
國
七
九
十

四
丈
年
百
二
十
二
年
大
兵
收
富
春
都
城
嘉
隆
初
撤

年



CXLIII

古
蹟

更
相
吸
引
不
慈

五
分
灘

在
新
宇
际
地
祿
安
江
有
五
灘

1
斜
馬
灘
二
月

定
廢
城
在
平
陽
縣
地
新
開
村
高
阜
本
朝

世
祖
高
皇
帝
庚
戌
十
三
年
春
营
建
八
卦
城
其
制
如
蓮
花
狀

城
開

八
門
南
乾
元
門
離
明
白

坤
厚
門
坎
險
阿
東
日

震
亨
阿
良
止
打
西
日
美
順
門
兑
说
門
縦
横

八
條
路
東
西

:

20a



W
W
C
X
L
U

本
魚
蝦
海
物
之
利
為
最
裕

安
恬
井

在
平

安
恬
村
地
江
畔
突
起

一
土
堆
偉

惟
井
中
甘
泉

一
楚
而
已
四
外
江
水
環
繞
背
濁
流
斥
鹵

测
出
允
遠
近
人
家
往
來
射
射
與
夫
業
舟
運
賣
源
源

而
来
更
相
汲
引
未
嘗
個
渴
美
其
来
脉
深
遠
而
盛
大
故

也
一
名
晋

在
平
陆
江
北
岸
水
津
津新

村
地
水
甚
甘
美

在
新
隆
际
新
富
村
地
水
亦
甚
清
甘
遠
近
人
般



十
九

!

T
H

津

薮

龍
今
因
之
江
頸
是
高
畫
賁
康
役
由
之
路
多
蜜
属
與
漢

民
間
居
開
墾
林
莽
皆
成
桑
麻
之
地

齒
浃

在
光
化
縣
北
源
出
壼
江
岐

束
流
廷
由
順
成

四
守
所
又
风
流
六
个

1
里
入
充
化
壮

自
桴
家
三
江
至
芹
餘
同
宇
檔
欄
一
望
無
際
其

190



CXL

尋
龍

西
二
十
四
里
午
至
凿
深

又
九
十

一
里
至
光
贵
守
所
接
高
蛮
地

界
當
高
畫
貢
使
經
由
橫
路
沿
江
林
麓
山
上
水
分

二
岐
扣
岐

名
丐
撥
扣
行
百
餘
里
窮
源
西
岐

台
弓
楼
西
行
一
百
五

里
窮
源
但
是
光
化
林
連
亘
貫
通
之
地

老
終

在
平
陽

在
平
陽
縣
西
澤
廣
八
里

深
田
玉
尺
自

深
四
五
天
自
般

轉
南
西
東
選
参
良
橋
官
路
如
流
選

流
懌

出
香
江
八
牛
渚
河
上
流

在
乆
安
縣
西
酋
高
蛮
地
蜜
俗
謂

江
曰
尋

186



先
化
江

,
在
老
化
縣
沢
南

一
里
許
久
安
江
之
上
流
也
自
縣
治
而

而
北
八
里
八
平
全
江

淙
橋
涇
在
平
陽
縣
此
自
平
治
江
西
北
潮
流

江
西
北
潮
流

橋
官
路
轉

〗
團
江
口
至
平
影
村
柳
堆
長

1
千
二
百
三
十
丈
唐
九
丈
漂
丈

。

返
墀
難
明
命
十
年
發
祥
藩
安
民

一
萬
六
千
人
浚
會
首

舊
店
厨
囟
在
大
安
厤
江
西
岸
河
道
湾
曲
射
般

提
軒
可
以
經
由
馬



CXXXVIII

妪
官

赴
援
藩
鎮
合
司
差
枚

公
香
為
漕
運
至
其
處
為
高

蛮
要
武
香
鑿
船
沉
之
技
江
西
死
高
無
所
得
事
平
簿

爲
其
事
朝
談
嘉
賣
封
為
和
義
神
官
主
祠
于
其

八
津
江
在
义
安
縣
南

四
十
四
里
距
新
隆
江
下
口
里
許
屈
曲

迂
遠
南
九
里
許
廷
首
創
小
江
口
又
五
里
半
至
三
岐
界
水
又
七

里
許
至
社
與
橫
橋
又
一
里
許
該
才
小
江
三
峽
界

又
一
里

該
才
橫
橋
又
七
里

人
異
和
大
江
此
水
道
最
為
難
險
故
人

17b



CXXXVII
朱
加
江
在
乆
安
縣
西
ㄒ

一
里
保
定
河
之
北
岸
昔
属
高
座
地

本
朝

睿
宗
乙
酉
十
五
年
命
統
率
阮
义
雲
招
撫
高
蜜
乃
蟹

田
于
扎

為
軍
民
唱
後
甚
子
义
霑
請

以
田
划
食
碌
和
許
之
故

田
為
砵
把
田
而
人
亦
以
及
其
江
云

舍
香
江

在
义
安
縣
南
三

田
里
具
和
江
之
下
流
也
未
端
丸
澳

二
江
初
未
浚
舟
行
必
由
平
陽
江
入
大
蝉
江
下
沙
江
下

*
選
福

祿
江
上
舍
香
江
通
香
江
往
奇
娟
江
美
漱
大
江
首
高
蛮
有
向

X

17a



為
露
殯
新
生

以
女
已
死
遂

雉
身
經
于
其
旁
因
合
殯
馬
陰
氣
所
緻
人
而
為
康

已
而
其
女

父
母
羮
没
終
不
克
基
榛
莽
成
知
祟
氣
太
盛
人
苦
之
遂

其
處
為
双
魔

以
相
引
进
後
因
西
贼
焚
燬
殯
庐
其
怪
遜
色

CXXXVI

生
以
家
貧
不
敢
還
好
議
婚
女
因
相
思
沉
鬱
而
死
父
母
哀

不
忍

雙
魔
讧
在

魔
江

在
义
安
縣
南
二
十
二
里

一
·
荷
貞
江
久
安
江
之
下
流

也
相
傳
著
有
富
家
女
年
及
笄

心
幕
學
生
阮
為
人
而
取
私
約

南
流

四
十
二
里
八
舍
香
江

悼
不
已
遽
萎
乃
於
後

姜
乃
於
後
園
架
底
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十
六

CXXXV

新
隆
讧

沙
江
在
新
隆
縣
南
←
田
里
新
隆
江
之
上
流
也
江
水
南
下
苑

轉
而
束

二
十
九
里
至
福
祿
江
又
六

一
里
八
裙
檬
海
邊

畤
阡
陌
交
會

在
新
隆
际
淮
南
十
三
里
西
南
五
里
評
選
平
安
市

俗
店
四
岐
江
十
二
里
半
浮
楼
市
俗
號
已
襟
江
才

一
里
選
的

江
口
又
八
里

八
义
安
江

人
安
江
-
在
乂
安
縣
治
南
八
里

1
名
票
江
江
廣
半
里
新
课

1
丈
五
尺
源
出
光
化
江
束
南
九
十
三
里
横
對
新
隆
江
又
東

宛



距
直
如
馬
腸
故
自
然
南
漢

小
故
舟
行
至
此
暫
停
待
潮
方
英

後
開
浚
保
唐
氏

便
之

睿
宗
戊
辰
七
年
秋
督
戰
阮
人

因
平
高
蜜
之
後
若
為
恆

一
路
牛
涔
不
通
舟
楫
本
朝

CXXXIV

馬
腊
江
在
新
隆
縣
南

二
里
昔
自
沙
江
口
以
北
至
瓦
窑

舳
皱
←
里
隨
潮
汐
往
來
晝
夜
相
績
為
通
芽
都
會
之
地

起
自
正
月
至
四
月
工

帝
賜
省
安
通
河
煤
廣
使



CXXXIII
大
蜂
江
在
平
西
縣
東
六

上
江
流
屈
曲
旁
多
水
初
烏
流
声
水
花
束
下
田
里

半
分
二
支

一
南
流
田
里里

與
小

江
每
一
東
北
流

一
里
新
逕
普
江

又
王
里

打
進
加
蓬
江

八
福
平
江

小
蛴
江
在
平
陽
南

儿
里
枕
女
遍
平
防

二
江
之
界
九
流
八
大

江

安
通
河
在
平
陽
际
西
南
九
里
俗
店
期
柽
首
河
道
自
氏
通

。

橋
絰
杂
柽
至
年
江
迁
遠
狹
小
屈
曲
浅
涸
嘉
隆

八
年
已
卯

鎮
公
理
监
督
民
夫

一
萬
一
千
四
百
六
十

餘
人
起
自
氏
通
橋
直
抵
馬
麗
江
一
千
六
ㄒ
四
丈
橫
七
丈
五
尺
深

九
天
两
逸
宙
空
土
各
一
丈
横
三
邊
岛
聖
土
各

1
丈
官
路
横
三
丈



CXXXII

中
琪
初
收
復
嘉
定
河
清
嘉
隆
十
六
年
河
復
明
命
二
年

六
年
河
两
次
復
清
人
皆
以
為
太
平
之
瑞
云
十
九
年
蒡
九

取
其
象
形
敢
于
高
凸
耐
德
三
年
列
在
祀
典

平
治
江

在
平
陽
縣
北
六
里
自
牛
渚
河
建
省
城
後
歷
橫

橘
潮
流
而
田
田
里
許
至
高
蛮
橋
西
北
流

二
里
許
至
沼
市
橋

祈
東
流
田
里
至
富
润
橋
六
里
至
惠
當
窮
源
偈
後
江
戊

中
典
初
大
駕
自
三
年
進
次
後
江
即
此

平
陽
江

在
平
陽
縣

北
1
里
許
牛
渚
河
之
支
流
也
横
流
湍
急
射
能
通
芽
造

潮
西
東
螺
沟
西
北
往
來
不
納
证
界
至
小
蜂

炸
絽
璨
女
通
河
合
流



CXXXI

為
中
具
之
先
聲
其
民
多
忠
義
而
其
地
當
用
武
之
所
致

原
在
左
祥
省
建
和
縣
級
治
元
年

牛
渚
河

在
平
陽
际
此
五
里
1
3
新
平
江
源
出
汧
技
大

ལ

束
流
廷
尋
枫
守
所
至
水
渤
江
恩
平
全
江
達
省
前

评
轉
北
流
東
下
格
家
三
江
口
合
福
平
江
一
百
四
十
二
里
許

八
芹
餘
海
旁
多
支
流
西
南
省
界
東
北
邊
省
界
江江

且
深
本
國
與
諸
國
船
舶
射
艟
相
接
帆
樯

河
酋
多
野
無
相
與
吼
必
如
牛
吼
然
故
各
戊
申

為
大
都
會

14a



CXXX

屡

芙
姜
圆
嘉

通
志
距
省
面
五
十

二
里
半
地
否
衡
要

與
高
陸
路
所
由
孔
道
先
臧
道
在
此
舊
有
十
八
村
附
守
氏

材
稠
密
為
山
朱
大

其
民
皆
有

產
多
芋
園
常
陸
抬

芙
葉
三
四
十
為
下
下
市
無
極
牛
渚
其
地
多
林
莽
猛
虎

搏
食
人

做
有
惡
如
美
围
虎
之
語

孔
雀
原

在
新
盛

在
新
盛
縣
南

田
围
肥
饼
沃
衍
象
米

有
的
阜
新
年
楊
阜
欄
阜
寔
為
險
要
丁
未
中
兴
初

國
公
武
性
據
此
地
利
尊
氏
為
無
首
唱
美
旗
與
西
贼
要
戰

13b



CXXIX

光
化
林

垃
圩
山

在
新
宇
縣
西
北
六
十
里
在
宇
山
之
扣
山
公

四
貴
相
连
坧
夹
是
和
不
甚
辇
提
而
林
木
茂
盛
油
脂
材

木
绣
所
仰
給
恶

在
光
化

西
嘉
定
通
志
崗
雲

林
莽

連
亘
林
木
高
大
于
需
森
列
款
百
里
材
工
木
匠
結
察
越

斫
取
材
木
採
取
猛
火
油
橄

風
藤
水
藤
及
射
獵
山

獸
货
羽
甚
溥
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CXXVIII

為
省
轄
鎮

靈
山

在
新
寧
西

北
二
十
里
山
形
高

山
西
南
來
高
蛮
界
山
腰
有
石
寺
人
跡
罕
到
嘉
定
通
志
云

奥
丁
山
祖
石
崔
嵬
樹
林
蔚
蔚
水
甘
土
肥
上
有
靈
山
寺
下

臨
湖

景
致

雅
林
蜜
窈
深
旁
羅
長
芡
村
港
人
民
資

山
間
之
利
有
金
石
古
器
人
或
得
之
相
傳
湖
中
或
見
金
知
太

泗
津
浮
磬
江
水
得
鐘
之
事
然
並
則
復
失
又
於
晴
宵
之
夜

見
龍
舟
荡
漾
歌
舞
遴
揚
有
金
龜
出
没
大
可
丈
餘
美

靈
氣
之
所
鉉
非
怪
誕
也

一
岩
殿
要
山
本
朝
嗣
德
三
年
改

12b



CXXVII

田
賦

山
川

六
人

超
治
元
年
建

嘉
隆
年
寳
户
丁
二
萬
八
千

二
百
餘
人
今
三
萬
二
千
八
百
二
十

田
土
十
七
萬
五
千
六
十
三
畝
額
微
税
票
十
六
萬
七
千
三
百
五

斛
税
钱
十
一
萬
二
千
二
十
七
縉
银
五
千
七
百
八
十
九
两

12ap



CXXVI

校

一
百
九
十
三
丈
六
尺
高
四
尺
五
寸
在
省
城
西
和
美
村
地
嗣
德

元
年
建
楚
礡

嘉
庭
省
學
在
省
城
束
富
美
村
地
嘉
隆
四
年
建
於
原
城
外

砦
之
右
十
四
年
移
于
新

新
平
府
學

在
府
治
西
美
會
村

地

明
命
十
七
年
建

明
命
五
年
今

新
和
學

在
凝
治
北

女
村
地
治
元
年
建
原
和
盛
府
季
耐
德
五
年
府
發

岛
為
學

新
安
府
學

驻
府
治
西
平
生
村

地

邱
治
六
年
建

lb



CXXV

福
祿
縣
治

隆
縣
治
國

立
「
八
文
本
藥
在
点
着
新
湖
村
地
嘉

丈
本
籬
在

新
湖
村
地
篌
十
二
年
原
誰
在
福
秀

甘
地
5
命
十
八
年

令
所

新
安
府
治

二
十
八
大
本
籬
在
奉
理
人
女
將
平
題
材
地
嘉
隆
十
二
年
初
超
郝

閔
命
十
三
年
改
設
府
治

長
平
村
嘉
隆

和
际
治

揭
五
十
三
丈
六
尺
木
籬
在
無
轉
順
美
村
地
明
今
十
三
年
建
聚
治
于
平

村
地
盤
治
元
年
改
放
和
盛
府
怡
税
合
并
耐
德
五
年
府
廢
畬
于

治

丹
緜
康
寧
村
地
明

ㄒ
老
年
新
設
府
整
十
九
年
砌
築
府
城

周
一
百
四
十
七
文
七
尺
寸
高

七
天
源
潛

深
五
尺
門
三
在
轄
龍
江

光
化

城

村
地
明
命
五
年
原
第

化
坐
在

江
村
地
十
七
年
改
為
縣
城
爬
治
三
年

築
遼
堡
耐
德
三
年
復

以
先
遼
堡
為
無

而
光
化
仍
舊
置
全

la



隆

CXXIV

城
池

周
四
百
二
十
九
丈
高
十
丈
三
寸
濠
濶
十
丈
四
尺
深
七
尺
閏

四
在
平

嘉
定
省
城
当
起
美
和
村
地
引
命
十
七
年
砌
石
当
初
色
兴
在
新
美
村
地
後
移

之
十
七
年

之
東
北
角

年
後
移
于
屯
营
故
苎
十
五
年

又
移
于
美
和
村
地

分
設
省
轄
遂
廢
省
治

以
嘉
生
省

以
素
片
省
城
為
藩
安
省
域
十
四
年
偈
傻
熘
变

新
平
府
治
府
治

周
五
十
七
丈
本
籬
在
兼
理
平
陽
縣
美
合
村
地
真

原
平
陽
縣
治
在
新
泰
村
地
明
命
三
年
談
知
府
兼

理
新
隆
縣
治
在
福
秀
村
地
十
田
年
改
兼
理
平
陽
焘

合
所
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CXXIII

小

俊
南
無
節
輕
財
重
義
士
者
讀
書
多

以
明
理
為
主
而
拙
於
文

瓜
則
勤
於
起
工
挿

後
無
所
營
治

一
隨
天
辰
為

技
藝
粗
拙
允
器
用
皆
拙
而
堅
故
多
用
外
来
之
器
大

商
皆
從
外
至
者
本
處
惟
小
小
貿
易
移
多
就
少
取
給
日
用
而

已
地
多
江
沱
人
皆
善
水
人
其
四
方
家
自
為
俗
村
野
之
民

於
模
寔
城
市
之
民
流
於
海
蕩
喪
茶
婚
姻
遒
禮
制
者
有
之

法
文
事
者
有
之
其
他
服
拜
年
元
旦
礼
先

陽
進
祖
以

至
生
日
無
賓
佳
辰
賞
節
大
熟
南
圻
諸
省
略
同

100p



CXXII

必
午
後
及
暮
西
霄
或
夜
雨
旦
西
霽
無
淫
雨
夏
多
南
風
而
秋

冬
無
颶
風
之
患
小
雪
十
月
中
天
初
时
微
有
寒
氣
十
一
月

後
常
精
或
有
小
雨
不
免
為
燕

之
害
人
常

以
月
彙
占
暑

雨
月
彚
大
灯
旱
小
赳
雨
頗
有
驗
云
其
農
候
則
高
田
四
月
播

秋
六
月
稼
八
九
月
覆
低
田
則
五
月
播
秋
七
八
月
稼
十

二
等

月
大
歲

I
務
而
已
土
陳
其
氣
熱
西
多
涅
高
燥
處

燠

洩
況
浄
處
陰
涵
之
氣
常
無
故

人
多
病
瘋
湛

£



CXXI

間
溪
池
雜
腊
方

·
々
舟
者
莫
辨
其
津

涯
林
壑
縱
橫
當
岐
者
頓

忘
其
路
逕
平
田
曠
野
皆
為
皆
為
岐
阻
之
區
小
港
涓
流
莫
匪

之
所
联
左
識
而
雄
六
服
俯
島
夷
而
控
斛
年
每
車
之
所

此
于
取
魚
璧
象
迷
於
此
子
出
真
天
下
之
奧
匾
西
南
圻
一
天

雄
屏
者
也

近
年
天
氣
常
温

而
無
大
寒

田
五
月
以
後
常
有
陣
雨

9a



CXX 形
勢

地
設
光
豊
立
明
命
五
年
第
堡
曰
光
化
堡
十
七
年
省
道
設
公

新
店
属
西
寧
府
統
轄
允
順
線
四
社
村
三
十

東
南
際
海
西
北
山

三
面
皆
弘
流
点
浸
一
面
陸
路
直
通

境
其
各
山
則
靈
山
垃
圩
山
其
大
川
則
牛
渚
河
久
安
河

其
重
險
遠
則
西
寧
光
化

二
府
平
其
後
芹
餘
每
年
檔

穢
諸
汛
阻
其
前
進
則
右
平
左
庭
富
美

三
岐
諸
电
无
水
道

之
要
花
峯
平
理
开
平
半
壁
交
巴
諸
縣
當
陸
路
之
衝
其

8b



CXIX-

新
寧
縣

光
化
縣

理
新
宇
無
統
轄
光
化
縣
頜
縣

二
縭
七
社
村
五
十
六

東
西
距
一
百
零
三
里
南
北
距
四
十
二
里
束
至
平
隆
縣
界
六
十
六
里
西
至
蛮
境
來

具
縣
界
三
十
七
里
南
至
光
化
平
隆

二
縣
界
4
9
里
北
跨

山
蜜
境

十
八
里
本
朝
中
典
初
于
歲
溪
江
口
设
光
素
遒
明
命
十
七
年
改
设
今
抵
店
属
西
寧
府

兼
理
版

二
社
村
二
十
四

在
府
城
西
北

二
十
九
里
東
西
死
八
十

四
里
南
北
距
七
十
里
東
至
新

寧
际
五
十
五
里
西
至
定
祥
建
興
縣
界
二
十
九
里
南
至
父
女
新
宇

二
繇
界
三
十
七
里
虹
至
新
寧
縣
界
三
十
三
里
本
朝
初
于
锦
江
村

8a



CXVIII

西
寧
府

凡
威
綎
地
明
命
十
三
年
分
設
省
轄
属
新

和
縣
治
元
年
析

置
令
縣
各
改
隸
和
盛
府
統
轄
耐
德
五
年
裁
省
际
貞
歸
新
和

田
社
村
坊

三
十
二
其
縣
莅
在
素
平
村
全

在
省
城
西
一
百
四
十
七
里
東
西
距
一
百
三
里
南
北
距
九
十
五
里

東
至
新
开
府
平
隆
縣
个
六
十
六
里
西
至
蛮
境
連
境
連
定
祥
省

建
具
縣
界
三
十
七
里
南
至
平
陽
久
安

二
縣
界
七
十
七
里
北

崴
山
夹
蜜
境
十
八
里
原
先
豊
道
明
命
十
九
年
新
設
今
府
店
兼

7b



和
縣
界
十
四
里
把
至
人
安
縣
界
面
里
原
属
定
祥
省
建

和
熙

三
十
七
里
西
至
定
祥
省
建
具
縣
界

十
一
里
南
至
是

在
府
東
南
二
百
三
十
里
東
西
阿
四
十
八
里
南
北
距
十
九
里
東
主
新

新

和
盛
府
設
新
和
际
員
兼
攝
新
盛
棘
府
統
轄
允
願
縣

離
線

㎜
四
社
村
坊
三
五

改
隸
省
鞍
設
和
盛
府
兼

理
轄
統
轄
新
盛

嗣
德
五
年

省
建
和
縣
地
明
命
十
三
年
析
置
今
縣
怠
赫
定
省
爬
治
元
年

70



CXVI 福
祿

新
和

在
府
西
南
田
才
里
東
西
距
一
百
田
里
南
北
距
五
五
里
束
至
海
庆
邊

界
七
丫
里
面
至
票
江
庆
义
安
無
界
三
十
四
里
南
至
海
三
十
八
里
如
至
午
陽
新
隆

二
將

十
七
里
本
朝
初
故
為
福
祿

嘉
隆
七
年
升
為
霖
十
二
年
設
知
际

二
與
平
陽

旧
属
新
平
府
統
輅
明
命
三
年
改
道
知
無
二
十
三
年
改
属
新
安
府
統

用
女
府
統
整

繸
六
社

村
坊
邑
九
十
田

在
府
東
南
七
十
八
里
東
西
距
互
十
里
南
坧
距
二
十
七
里
東
至
海

十
二
里
西
至
新
盛
縣
界
三
十
八
里
南
至
定
祥
省
建
和
界

十
里
圯
至
福
祿
新
盛

二
縣
界
七
里
原
省
轄
福
禄
縣
地
及
定
祥



CXV

省
建
和
縣
界
九
十
八
里
有
奇

如
至
西
寧
府
元
化
新
界

十
九
里
原
义
安
福
祿

二
縣
地
本
朝
明
命
十
三
年
增
置
今
府

岩
兼

理
大
安
縣
統
轄
福
祿
耐
德
五
年
省

和
盛
府

以
新

和
縣

兼
攝
新
盛
歸
統
轄
九

田
送
十
八
社
村
二
百
十
七

東
面
毙
一
百
七
十
七
里
南
北
距

1
百
五
十
七
里
康
至
福
祿
燎
界
十
二
里
西
至
建
興

縣
界
一
百
六
十
五
里
南
至
建
和

九
十
八
里
北
至
光
化
縣
界
五
十
九
里
本
朝
初

設
為
順
安
筷
嘉
隆
七
年
升
為
縣
十
二
年
設
知
縣

二
與
平

午
府
統
轄

命
三
年
改
設
知
霖

一
十
三
年
改
属
新
安
府
衙
兼
理
十
八

理
展
焦
田
社
村

今
际
为
仍
属
府
兼

8
9

6
a
p



在
省
城
康
七
十
七
里
東
西
距
二
百
九
十
七
里
南
北
距
一
百

五
十
七
里
象
至
海

又
夾
新
平
府
新
隆
新
平

二
踩
界

一
可

三
十
二
里
西
至
定
祥
省
建
與
縣
界
一
百
六
十
五
里
南
至
定

新
女
府

寧
府
新
寧
縣
界
七
十
七
里
原
平
陽
縣
陽
和
黛
地
本
朝

治
元
年
析
置
今
縣
岩
嫣
新
平
府
統
整
耐
德
五
年
我
省

縣
員
併
歸
新
平
府
員
兼
攝

田
社
村
七
十

四
其
縣
治
在

令
村
今

5b



五

新
隆在
府
西
南

1
里
克
西
距
四
十
八
里
南
北
距
三
十
八
里
陳
至
平
陽
縣

八
里
有

奇
西
至
新
安
府
义
安
踩
界
田
里
有
奇
南
至
福
祿
舞
界
三
十

1
里
北
至
平

隆
縣
界
七
里
本
朝

初

明
命
年
間
改
為
府

嘉
隆
七
年
升
為
虧
十
二
年
該
知
野

二
如
平
間

四
年
改
府
兼
理
平

舔
以
新
隆

為
統
整
改
置
知

一
般
經
六
社
村
坊
邑

,

一
百
零
九

在
府
南
二
十
八
里
束
西
距
二
十
八
里
南
北

距
八
十
五
里
東

至
米
闯
江
硖
邊
和
省
平
安
縣
界
十
四
里
有
奇
西
至
粟
江

夾
新
安
府
乂
安
踩
界
十
四
里
南
至
平
陽
新
隆

二
縣
八
里
把
互

5a



CXII

平
陽

八
十
八

改

東
西
距
十
七
里
南
北

距
五
十

一
里
康
至
邊
和
省
義
安

平
安

二
檗
界
十
里
西
至
新
隆
繇
界
七
里
有
奇
南
至

祿
踩
界

四
十
六
里
北
至
平
隆
縣
界
無
里
有
奇

本
朝
初

為
平
陽
筷
嘉
隆
七
年
新
升
為
繇
十
二
年

甜
知
縣

二
分
東
西
堂
明
命
三
年
改
設
知
繇

1
十
四
年

為
府
衙
兼

理
級
六
社
村
坊

邑
一
百
零
五

4b



:CXI
至
三
岐
江
夾
新
安
府
福
祿
繇
界

四
十
六
里
北
至
西
宇
府

新
寧
縣
界

一
百
三
十

一
里
原
真
探
柴
棍
之
地
本
朝
初

置
新
平
縣
嘉
隆
七
年
升
為
府
技
府
丞
東
西
二
員
履
平

新
隆
福
祿
湏
安

四
际
十
二
年
省
府
丞
置
諸
知
縣
明
命

三
年
初
置
知
府
兼
新
隆
嫄
以
平
陽
縣
為
統
釋
十
四
年

統
整
其
福
祿
順
安

二
改
隸
新

安
府
紹
治
元
年
增
設
平
怪
妳
隸
府
統
轉
嗣
德
五
年
栽
省

平
隆
縣
歸
府
員
佯
攝
九
願
縣

三
十
六
社
村
坊
邑
二



CX

增

新
平
府

增
設
和
盛
府
履
新
和
新
盛

二
縣
新
平
府

又
增
故
平
隆

一
縣
嗣
德
五
年
裁
省
和
盛
府
設
新
和
断
員
兼
攝
新

赫
新
安
府
統
整
平
窿
歸
新
平
府
倚
攝
仍
府
三

九

在
省
城
西
三
里
東
西
距
五
十
八
里
南
北

距
一
百
七
十
七

里
東
至
牛
渚
河
橫
對
邊
和
省
義
安
平
安

二
縣
界

里
有
奇
西
至
粟
江
夹
新
安
府
乂
安
縣
界
四
十
八
里

品



CIX

升
為
繇
明
命
六
年
置
樂
化
府
八
年
改
該
簿

記
脉
為
鸠
鎮
参
協
十
三
年
分
設
省
轉
嘉
定
城
城
改
為

藩
安
省
堿
設
安
邊
總
督
統
藩
安
邊
和

二
省
省
設

按
各

一
又
摘
順
安
福
祿

二
縣
設
新
安
府

以
新
平
新
安

二
府
隸
藩
安
樂
化

陶
安
樂
化
府
改
隸
永
隆
十
四
年

六
省

通
称
十
六
年
收

省

十
七
年
改
筇
今
城
更
店
嘉
定
省
改
安
遶
縝
督
為
定

邊
秘
督
增
置
西
寧
府
顾
新
寧
先
化
二
縣
級
治
元
年
又

3a



CVIII

妺
藩
鎮
營
設
監
軍
該
簿
记

醚
以
治
之
丙
申
年

於

西
賊
丁
酉

世
祖
高
皇
帝
舉
無
韶
月
收
復

褪
已

支
教
定
地
圖
建
三
藩

圖
建
立
藩
鎮
營
地
界
庚
戌
始
於
平
陽

開
村
高
阜
箕
八
卦
城
日
嘉
定
京
嘉
隆
元
年
改

定
府
為
嘉
定
镇
置
鎮
官

以
統
治
之
七
年
改
為
嘉
定

城
置
繸
鎮

一
協
綎
箕
副
繸
膜
备
一
統
藩
女
邊
和
定

河
仙
玉
腻
遥
願
平
鎮

藩
安
營
改
為
藩

仍
舊
設

守
該
簿
記
脉
新
平
酥
升
為
府
属

2
1
5



>
o
f

CVII
日
野
惟
永
隆
河
仙
安
江
在
南
之
西
速
緬

雲
南
並
古
梁

之
域
當
氣
無
鬼
話
首
之
次
今
當
秘

書
為
失

古
扙
帝
國
後
為
真
臘
所
併

日
水
真
臘

曰
柬
浦
寨

太
宗
者
哲
皇
帝
乙
未
年
初
命
將
開
過
建
立
屯
營
於
新

美
鄰
地

頸
孝
明
皇
帝

阮
有
鏡
經
略
其
地
置
嘉
定
府

以
柴
棍
處
為
新

命
統
平
掌
奇

朝 本

2
0



CVI

分
野

天
文
翼

十
四
里
自
省
治
西
北
進
京

一
千
八
百
八
十

一

翼
軫
分
野
鶉
尾
之
次
鄭
艮
膂
嘉
定
通
志
云
星

經
牽
牛
六
星
次

一
二
星
主
南
越

又
云
南
河
三
星
曰

南
戍
近
老
人
星
主
越
嘉
定
近
牛
之
界
為
南
成
之
南

第
一
星
當
南
極
老
人
星

之
次
者
之
唐
天
文
志
僧

一
行

山
河
两
戒
之
說
循

以
翼
軫
分
野
歷
代
天

文
朱
皆
主
其
説
則
邊
和
嘉
定
定

Ib



CV

大
南
一
統
志
卷

嘉
定
省

東
西
距
二
百
卞
六
里
有
奇
南
北
距
二
百
八
十

一
里

п
р
о
д

東
至
牛
渚
河
夾
邊
和
省
界

二
里
許
西
至
虬
澳
江
芡

定
祥
省
界
二
百
十
四
里
南
至
海
夹
定
祥
省
界

十

九
里
有
奇
如
至
邊
和
省
界
首
一
百
八
十

二
里
東
南
至

海
夾
定
祥
省
界
八
十
五
里
西

至
定
祥
省
界
首
八
十

里
東
北

至
邊
和
省
八
十
九
里
西
北
跨

唯
山
夾
蜜
境
二
百



འ
ས
ལ
་

པ



СШ

蒼蝦過麇虎 孔 羅歌
笋

出
福
勝
地
其
笋
柔
脆
而
甘
香

雀 哥
螺

蜆 魚

出 蟹 刀 宋 豹 倒 福

掛勝

魚
烏

福
正
麻
江
為

出
諸
怅
沿
山

佳 鱟 鳄 鹑犀

魚魚魚魚

糙煮 豪

魚

鷄

5lap



CHI

梅
出
隆
慶
緜
寺
有
之
移
栽
他
處
不
得

大
海
兼

出
隆
城
际
記
山

王
李

鷄柚 土 大梅

茉 菊 柑

蓮 橘

土厚
樸

大
楓
子

補

山
藥

出
福
上

白
為
多

砂
仁

茉
莉

的
處
處
有
之

土
茯
苓

諸
彤
均
有
之
惟

厚
樸
為
佳

供
出
義
安
隆
慶

二
縣

506



CI

貝
葉

猛
火
油

南 蜂 白

楮 石

以
上
均
出
諸
际

!
甚
溥

麻

虔

龍
隱
山

雀
岡
福
立

隆
城
三
無
處

橄
榄
柽

本龍 黃 楠椒

百
眼
梨

松 檬鬱

出
美

檬
影
檬
檬

供
諸
际
有
之

諸
出

出
福

福

50gp



土

不
爲
而
寡
誓
志
不
再
適
為
勢
家
所
迫
逆
削
髮

尼
福
庵
於
山
貴
居
之
修
持
酶
體
現
成
止
累
後
人
聲

其
山
為
女
僧
山

黃
蠟

黃穀紙絹 產

出

縣

出
福

在
福
女
娇
柔
光

剑装

第
一

莱
准
在
有
之

出
福
正

49b



XCIX

僧

释 年

身
明
命
十
七
年
在

胡
氏
分

福
安
际
人
年

二
配
與
村
人
阮
文
成

生
一
女
成
病
故
民
年
二
十
三
從

一
無
改
明
命
十
七

不
知
何
許
人
初
於
箕
邊
岩
洞
起
德
雲
寺
住
持
戒

教
僧
允
其
耐
供
财
物

尼
姑

居
坛
失
評
家
富
擇
配
及
父
母
没
始
娘

49a



XCVIII

衛
尉
充
宣
光
省
矢
平
贈
統
制

黃
月

福
止
瑟
人
年
十
八
配
村
人
陳
正
和
生

一
男
和
病
故
民
年

二
十
六
征

1

年
賣
餓
二
十
两
十
七
年
赐

李
民

生
一
男

福
正
人
年
才
四
配
其
村
人
武
文
安
生

一
女
安
病
故
年

二

六
嫡
居
守

安
縣
人
年
十

明

村
人
裴
文
菊
生

一
男
菊
病

年
二
十
六

茆
終
身
不
改
明
命
十
七
年
狂

平
安
縣
人
年
十
八
配
與
村
人
黎
文

故
民
年

二
十
六
共
苦
守
志

以
終
其

48b



XCVI

黎
文
秀

平
定
人
中
兴
初
從
戎
赫
方
官

微

阮
文
棹
平
定
文
人
嘉
隆
初
年
官
該
隊
歴
陞
班
直

闷

耐
明
命
年
間
意

定
才
奇
南
定
捕
匪
有
何
功
忍
還
陲
署
統
制
調

左
軍
統

奇
轉
海
陽
鎮
守
禦
生
事
克
專
起

囪

復
副
衛
尉

河
内
水
師
管
矢
勦
連
累
鮮
異
化
宣

光
之
冒
坐
事
發
共
俄
起
後
該
隊
前
腿
教
贼
賣
授

48a



XCVI

阮
文
待

福
正
人
有
望
開
功
屋
官
震
武
營
該
統

奇
轉
中
軍
營
前
支
校
尉

以
戰
功

奇
與
賊
戰
才
延
慶
為
破
擊
死
於
陣

張
文
政

隆
城
人
有
望

城
人
有
望
闍
功
歴
官
歴
官
該
隊
奇
嘉

四
年
陲
平

缸
守

明
命
初
年
轉
廣
德

守
改
授
京
城
提
督
兼
承
天
府
菘
屋
富
平
安

二
鎮
守
隆
宇
奇
又
顾
平
定
煞
守

以
老
健
体
給
與

三
品
大
朝
冠
服

奇

47b



XCV

ૐ
门
将
士
平
蛮
有
功
控
缺
都
督
子
定

文

女
人

教
有
望
開
功
度
官

保赠

福

統迁人

奇
尋
平
有
文
侍
潜
師
是
為
佐
夫
仁
皇
向

過
返
神
進
次

田
洒
美

鋒

洗
文
義

先
声

以
功
隆
拿
者

阮
文
性
福

立
人
有
望

立
人
有
望
開
功
屋
官
該
隊
奇
轉
建
武

支
長
支
先
鋒
營
到
將
行
平
順
駄
守
尋
種

二
元
年
陞
掌
營
願
延
慶

4

妇

47a



XCIV

朝本物 祝道 建慶

供
一
扁
金
字
题
刻
大
觉
寺
在
刻
明
命
元
年

冬
穀

日
石
刻
先
朝
皇
女
第
三
公
主
阮
氏
联
等
字

龍
寺

在
福
正
縣
楠
阜
昔
有
僧
危
機
越

慶
龍
和
尚
所

陽
步

樹
掛

凡
故
店
客
有
詩
云
蕭

道
塲
煮
若
無
烟
巢
鹤
靜
可
憐
禅
味
正
凄
凉

祝
祷
奇
禱
奇

在
福
祿
縣
平
衡
村
相
傳

人
武
首
弘

人
物

陳
上
川
川
字
勝
才
廣
東

人
明
末
南
投
居
於
盤
齊

建所

7

46b



四
十
六

XCIII
顯
尊
皇
帝
頒
賜
扁
額

刻
敕
赐
萬
安
寺
五
字
永
威

六
年
七
月
吉
日
國
主
天
維
道
人
御

六
年
寺
火
住
持
僧
移

寶
山
寺

寶
城
寺

興
寺
尊
藏

字
明
命
下

與
寶
山
寺
相
近
寺
中
石
象

一
蹲
坐
石
己

上
土
人
於
寺
旁
掘
得
之
其
像
两
手
指
天
两
手
按
懈

皆
有
文
如
雲
尕
相
傳
胡
像
程
来
古
器

大
覺
寺

在
福
正
际
新
兴
社
不
知
何
年
建
造
近
有

46a



XCII

山
寺

春
滿
。

縣化隆

击
依
八
翻
新

地址

正
懸
平
定
甸
村
寶
峰

甸
村
寳
峰
嶺
上
梵

花
景
致
清
雅
寺
後
有
古
梅
樹
厚
葉
老
幹
尉
枝
膜
天

德
雲
寺

汇
發
折
植
水
航
可
留
自

日
但
莫
能
移
载
者

龍
谷
寺
見
諸
真
山

萬
安
寺

在
福
安
福
安
村
本
朝

45b



征
座
寶
塔
歸
牛
路
蓮
池

恨
草
長

花
合
終
古

飲

嚴
其
景
猶
可
觀
展
有
客
詩
云
踩
林
遗

一
統
與
地
志
著
有
尼
姑
氏
諒
建
立

在
無
隆
山
村
諒

幸
字
森
嚴

静

XCI

危
靜
修
之
處

國
寺
左
刻
龍
德
四
年
歲
次
乙
卯
仲
冬
榖
旦
石
刻

國
主
雲
泉
道
人
御
題
字
法
遒
勁
今
遺
跡
猶
存

肅
尊
者
寧
皇
帝

庵

45a



XC

二
街
衛
尉
贈
宇
奇
潘
文
双
左
裙
在

一

文
与
定
勇
管
奇
獅
文
富
壮
順
義
邊
雄
三
奇
割
舍

奇
陳
文
翻
阮
文
理
吳
文
化
萃
往
討
贼
俱
陣
亡
事

紐
奉
平
放
慰
茶
十
八
年
準
建
廟
祀
之
遞
年
地

官
致

一
次

護
國
寺

在
福
隆
江
南
岸
福
正
縣
得
福
村
地
正
平

統
阮
文
宏
创
造

44b



四
十
田

勞
弑
砌
灶
之
役
揭
患
死
節
没

LXXXIX

畝

社
惟
有
公
妹
之
外

阮
文
化
貧
祥
省
往
監
守

嗣
德
三
年
原
定
祥
省
署
撫
杜
光
以

準
備
支
出

社
樣
立
祠
堂
置
基
夫
五

給
礼

田
六

加
思
阮
文
化
補
授
徒
九
品
百
户
職
銜

桂
祀
所
充
為
主
祀

忠
節
祠
在
省
西
北
福
正

在
省
西
北
福
正
縣
平
成
村
地
明
命

煽
平
順
頌
矢
加
掌
奇
銜
孝
文
義

後

440



LXXXVIII

祀隆

南
海
将
平
祠

在
福
安
际
福
井
社
祀
南
海
將
軍
玉

之
神
神
乃
仁
魚
也
俊
號
象
翁
魚
風
濤

能
游
渡

人
顯
佑
最
著
惟
我
南
國

他
海
則
否

火
晶
祠

朱
郧
公
祠

在

Z
I
N

城
縣
福
成
村
地

靈

瀆
江
至
河
仙
稔
著
靈
應

瑟
黑
绫
社
杞
臨
洮
鄰
公
朱
文

接
公
富
安
道
同
春
悬
雲
和
村
人
扈
從
望
湖
茂
兰
急

43b



二
年

胡

祀戚

卒
主
裙
于

在
義
安
际
靈

村

里西

范
維
貞
浚
赤
藍
江
夜
夢
見
之
乃
主
祠
子

後

列
祀
典
而
事
跡
姓
氏
無
微

記
錄
兼
該
奇
甲
商
俠

甲
公
祠

在
福
安
縣
福
禎
村
地
和
前
朝
女
邊
功
臣

延
祥
侯
院
公
著
在
社
典

玉
侯
祠

在
福
安
瑟
福
傑
西
村
祀
統
矢
胡
文
軒

乃
中
兴
初
統
知
胡
文
贵
之
子
也
粲
父
職
屯
蜀
江
道

故
於
道
所
顯
灵
村
民
有
禱
軸
應
明
命
十
九
年
原

43a



LXXXVI

MAR

延
公
祠

越
三
村

在
福
隆
江
南
岸
隆
城
际
隆
山
村
祀

一

三
郎
龍
三
本
朝
顯
尊
年
間
平
統
阮
雲
征
高
靈
紅

其
處
深
渊
下
伏
礁
水
滴
滴
勇
俄
而
風
狂
雨
晦
顛
危

間
有
禱
軌
應
旁
多
古
樹
其
最
高
林
常
有
黃
蝠
大

鳥
莫
長
可
二
天
棲
止

以
百
数
其
欲
射
取
者
必
袴
了

神
乃
可
得

在
福
女
麻
黑
綾
社
地
祀
開
邊
功
臣
玄
奇

42b



LXXXV

南
榮
洲
頸
立
廟
礼
之
停
矢
洲
民
為
建
祠
道
您
其

汧
為
禮
公
洲
今
平
衡
村
命
首
停
極
處
也
在
在
灵

著

關
公
祠

在
福
正
际
大
砷
洲
南
三
街
之
束
面
瞭

音
觀
與

祠
紐
西
山
亂

江
殿
竽
宏
麗
塑
像
高
丈

河
之
會
館
束
下
廣
東
之
會
館
為
三
大

雒
為
三
大

二
祠
毀
尞
惟
此
獨
存
属
省
清
人
明
獅
山

清
人
明
卿
踟
痕
香
大
廟

貌
如
故

42g



LXXXIV

祠 水禱 亂

升
舞
狀
後
經
西
山
之
亂
香
火

冷
有
士
人
林
晋
遭

題
詩
云
白
草

背
葉
歸
前
代
地

以
山

座
荒
城
遗
見
野
花
新

人
風
雨
未
及
征
戰
骨

子
孫
長
把
亂
亂
離
身
平
生

一
才
平
生
一
滴
尋
常
淚
不
注
忠
臣
泣

在
中
興
初
給
村
夫

日
衿
應
耐
德
四
年
省

村
夫
十
人
常
年
春
茶
準
支
官
殘
祈

人

德
四
年
省
臣
摺
斂
祠

代
新
經
乂
臺
朽
又

地
萃
給
溯
四
百
貫
交
所
在
民
衆
買
材
料
于

丈
再
行
营
椹
礼
之
按
阮
有
觭
没
後
面

4lb



LXXXIII
城
隍
廟

禮秘龍

首女

在嘉諸王在 秋在

蔭种河福仲省

年常伯安禁城

建年風鯀比 西

春佰 福中平

雨井庚城

師社日 村

雷海級地

公岸沿 常

電祀元年

母南年春

海海建

魔
龍

壮
桓
侯
院
有

祠
在
福
正
縣
平
衡
村
大
逋
洲
之
南
杞
開
國

庠
命
經
略
農
耐

地
千
里

於
更
深
夜
靜
候
常
向
祠
前
跨
灘
躍
浪
游
泳
上
下
如

福
江
以
巨
漬
石
為
水
城
下
有
異
熙

大
可
六
七
人
每

募
致
居
民
分
村
邑
方
氏
賴

之
立
祠
追
祀
祠
面
俯

41a



LXXXII

年 仲

夫
五
十
人
耐
德
五
年

修
補
文
軒

1
座

正
堂

:

堂
各
無
間
又
增
設
左
右
應

二
座
每
座
五
間
祀
器
會

一
座

三
間
奎
文
闍
一
座
二
層
三
間

二
厦
前
高

成
戌
改
制
為
文
扇
微
啟
聖
殿
改
為
啟
聖
祠

會
廟

在
省
城
西
平
城
村
地
社
本
境
靈
神
並
開

國
初
文
臣
武
将
之
有
功
者
九
六
十
八
人
常
年
春
秋

仲
茶

以
中
丙
日
本
朝
初
廟
在
省
城
西
汇
角
嘉
隆

八

年
改
建
嗣
德
二
年
重
修

40b



LXXXI
慶
德
相
地
初
建
南
臨
福
江
北
倚
越
山
為
無
邊
第
一

勝
景
世
祖
高
皇
帝
甲
寅
年
禮
部
哋
都
教
命
重
修

建
文
廟
福
類

大
成
殿

東
神
庾
周
圍
磚
牆
左
金
聲
門
右
玉
振
門
前
大
成

庭
中
正
建
全
文
開
戆
励
鼓
于
其
上
門
前
有
橋
在

崇
文
堂
右
昇
禮
堂
外
圍
方
牆
前
為
文
廟
門
左
右

二

門
棣
字
雕
嵝
体
制
工
巧
常
年
春
秋

以
二
丁
茶
中

帝
常
親

後

40ap



文
廟

在
省
城
西
北

二
里
福
正
际
新
賴
村
地
本
朝

珂
宗
皇
帝
乙
木
二
十
五
年
鎮
邊
营
淋
守
阮

龍
记

范

山

玹
制
亦
與

省
建

LXXX

先
農
法
在
省
城
東
福
正
平
籍
坊
地
杞
先

极
玹

在
省
城
西
福
正

平
城
村
地
杞

省
社

稷
之
神
明
命
十
三
年
建
常
年
春
秋

二
伴
聚

以
戊

制
與
嘉
定
省

農
之

神
明
命
十
三
年
建
倉
亭
籍
田
分
列
其
左

39b



LXXIX

寺 鳳

橋橋

鳳
橋

在
隆
城
际
地
長
二
丈
七
尺
横

二
丈
二
尺

城
际
地
長
二
丈
橫
一
丈

樂
格

新
化
渡

平
寺

廟 平 新福

变橋

隆
城
縣
地
長
五
丈
三
尺
横

1
丈

隆
城
际
地
長
互
丈
二
尺
横

1
丈

隆
城
縣
地
長
七
丈
三
尺
横
一
丈
二
尺

在
福
正
际
地
接
官
路
福
隆
江
分

壽
在
義
安
縣
地
接
官
路
通
于
嘉
久

39%



LXXVII

M
A
Y

尺

清舘貅

明
命
六
年
難
民
私
辨
今
存

参
粲
橋

在
福
安
际
地
長
二
丈
五
尺
横
七
尺
五
寸

楠
在
隆
城
际
地
長
二
丈
八
尺
横

1
丈
俗
號
4

隆
城
縣
地
長
土
丈
七
尺
横
一
丈
二
尺

隆
城
际
地
長
田
丈
五
尺
六
寸
横

一
丈



LXXVII
鴻
澳
橋

在
義
女
髁
地
長
二
丈
横
七
尺
嘉
隆
九
年

隆
樯

在
福
安
縣
地
長
二
十
六
丈
横
田
天

1
寸

七
年
轉
民
私
辨
今
存

和
琳
橋

在
福
安
靜
地
長

九
丈
五
尺
橫
三
尺
五
寸

香
江
橋

在
福
安

地
長

九
丈
二
尺
横
文
明

六
年
轉
民
私
辨
合
存

在
稻
安
縣
地
長
二
丈
六
尺
横
七
尺
五
寸

38a



LXXVI

新
板

在
省
城
之
前
福
正
断
地
長
無
尺
七
寸
横
七
尺

在
福
正
縣
地
長
三
丈
八
尺
横
一
丈
二
尺
嘉

年
輪
民
私
造
今
存

在
平
安
縣
露
淚

上
流
俗
官
橋
丙
年

東
山
林
清
仁
與
義
和
無
李
才
交
戰
李
才
詐
敗
伏
共

新
板
橋
截
東
山
矢
甚
眾
即
此

民
私
辨
今
存

在
義
安
际
地
長
三
丈
横
七
尺
嘉
隆
九
年

37b



LXXV
匠

在
隆
城
际
展
匠
村
地

一
危
尉
墟
市

装
船
聚
在
福
隆
地

隆
地
桴
家
三
江
岸
俗
各
商
沱
坊
在

以
北
虢
般
来
商
允
敬
修
理
與
新
造
者
必
於
此

于
在
聚
成
村
落
自
西
山
冠
亂
人
地
移
流
今
成
灌

上
開
三
空
門
長

二
五
丈

在
省
城
西
北
福
止
縣
地
砌
蜂
石
横
跨

田

世
尊
皇

甲
步
奇
該
隊
黎
文

黎
文
和
建
造

37a



LXXIV

和
市

福
福
成
市

水
陸
交
集 在
福
安
縣
隆
盛
村
地
俗
號

在
福
安
縣
黑
綾
村
地
怠
有
要
地
山

一
各

祿
在
隆
城
糜
福
祿
村
地
俗
號
合
門
市
原
福

順
道
所
故

以
聚
蜜

之
供
税
者

隆
城
縣
安
和
村 村
地
乃
林
木
之

木
之
津
心

城
縣
福
成
村
地
商
旅
凑
集
一
方

资 新

36b



LXXII

所 新

平
江
街
嘉
定
省
前
洋
舶
江
虢
輪
轉

人
事
整
長
短

渡
與
隨
波
貨
賣
魚
肉
水

在
義
安
平
壽
村
地
俗
名

【
今
糜
馬
山
墟
午
市
行
旅
往
官
路
停
歇

南
行

一
里
至
渡
頭
津
是
為
平
江

俗
名
平
全
舘
首
有

平
旦
舘

在
義
安
縣
雕
市
小
集
有
賣
點
心

在
福
平
新
村

地
俗
各
节
家
审
在
當

所
之
旁
水
陸



LXXII

富 稠新

新
鄰鄰
巿

在
福
止
射
鄰
村
地
俗
號
盤
輪
市

稠
密
昔
陳
上
月
駐
札
盤
耕
地
命
此

殪
中

在
平
安
邸
富
疆
村
地
俗
省
油
蔑
市
在

之
旁
舟
車
凑
凑
集

顏
上
市
在
平
安
平
顔

上
村
地
俗
號
檳
楣
市

靈
沿
東

在
義
安
縣
靈
沿
東
村
地
俗
號
守
德

在
莅
所
之
旁
列
康
分
肆
為

一
縣
市

35b



LXXI

集
水
陸
通
津
洋
货
土
產
江
味
山
都
無
物
不
有
乃
山

之
大
集

新
渊

新
苑

在
福
正
聚
新
安
社
地
做
號
同
使
市
商
旅

集
有
平
利
返
所
在
?

焉

在
福
正
縣
新
花
村
俗
號

板
市

平
隆
市

在
福
正

平
隆
村
地
俗
號
爐
炳
市
西
山

于
此
又

恵

義
和
共
交
戰
即
其
處
也

金
稠
密
者
東
山
共
與

350



LXX

云
級
治
元
年

以
自
邊
禮
江
站
至
省
城
水

增
故
意

長
始

鹿
野
市

在
福
正
縣
地
地
隆
江
下
流
之
南
以
其
初

北

鹿
之
野
故
年
或
省
鹿
洞
俗
各
用
犹
市
亦
其

嘉
六
省
西
遹
稱
之

能
盖
拓
土
之
初
自

本

在
福
正

平
草
村

一
漁

商
凑



LXIX

邊 九

邊
威
站
在
福
女
縣
新
女
村
南
至
邊
隆
站
二
十

鴻
隆
江
站

!
站

在
福
安
縣
隆
香
村
南
至
邊
福
江
站
十

九
里
有
奇

噻
福
江
站

江
站

在
福
女
縣
稱
家
江
南
邊
禮
江
站
二
十

里
有
奇

邊
榿
江
站

在
福
安
福
禮

在
福
安
縣
福
禮
村
南
至
嘉
定
家

江

站
二
十
九
里

附
邊
禄
江
站

在
查

城
縣
長
林
村
西
至
省
城
二
十

34a



( LXVIII 驛
站 於
是
相
平
向
化
封
為
編
户

乃
談
守
所
以
羁
縻
之
而

征
其
税

順
邊
站

站
在
平
順
邊
和
交
界
處
南
至
邊
鐵
站
三

十
里
有
奇
例
故
平
順
站
三
十
人
邊
和
站
丁
三
十
人

分
三
班
每
班
二
十
人
妆
嘉
隆
初
故
站
次
允
旧
照
邊

未
盡
每
桢
桴
家
明
命
三
年
更
定
站
在
五
曰
順
邊
邊

滅
邊
陲
邊
福
邊
禮
治
元
年

又
增
設
附
站
一
日

33b



三
十
二

LXVI

T
H
E

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

O
F

M
I
C
H
I
G
A
N

L
I
B
R
A
R
I
E
S

新
平
守

在
福
平
縣
西
北
一
百
十
六
里
山
藥
村
左

夾
新
嘅
右
至
新
定
属
蛮
冊

二
十
八
蛮
了
一
百
四
十

人
自
蛮
到
奇
或
至
自
餘
緜
治
元
年
新
設

順
守

在
福
平
縣
西
北
六
十
里
炎
光
村
属
蜜
丹

二
十
蜜
了
九
十
人
左
至
新
利
左
至
新
年
級
三
年

新
設
查

人
貌
黑
而
服
黃
紋
布
束
髮
早
穿
孔
可
才
好

摘
以
本
軸
腰
構
布

無
衣
袴

居
湖
海
征
前
未
有

本
朝
秘
治
年
間
節
派
諸
蜜
語
者
分
行
招



LXVI

福
永

在
隆
城
縣
西
北

二
十
二
里

扯
陆
路
之

税
首
烏
蘿
拲
源
明
命
五
年
改
今

新
定
守

在
福
早
际
西
北
九
十
六
里
春
牙
村
属
查

丹
十
七
蛮
丁
七
十
八
明
命
二
十
一
年
就
守
禦
属
史
.

各
一
生
徵
蛮
税
下
做
此

新
利
岢

在
福
平
扜
束
把
六
十

四
里
羅
牙

田
上
流

武
戈
姆
属
查
册
十
六
蛮
丁
一
百

一
人
俗
名
企
崖
蛮

明
今

二
十
年
試



LIV
安
利
巡

在
平
安
縣
北
二
里
嘉
隆
年
設
征
舟
筏
之

往
来
者
首

滃
守
明
命
五
年
改
今
危

間
巡
在
福
止
縣
東
十
九
里
嘉
隆
年
設
征
程

廢
之
税

店
巴
干
守
明
命
五
年
改
名
今

平
利
逶

在
隆
城
西
南
四
里
俗
店
每
處
守
秘
陆
路

之
耘

一
在
唐
使
守
明
命
五
年
改
命
名

福
順

福
瘐
返

在
隆
城
縣
西
南

四
里
嘉
隆

里
嘉
年
設
兼
征
水

陸
之
税
首
名
企
門
道
明
命
五
年
改
今

32a



LXIV

福

在
隆
城
縣
西
北
十
七
里
明
命
十
七
年
砹
征
商
税
解

治
三
年
停

福
禮

在
福
安
縣
西
北
五
十
六
里
明
命
十
七
年

設
征
税
嗣
德
元
年
停

質
守

首
店
竞
轉
守
明
命
五
年
改
今
各

隆
安
守

荷
具
福
土
守
明
命
五
年
改
今

福
慶
守

黃
岌
廊
交
守
明
命
五
年
改
今

3lb



三
十

1

LXIII

山
分
主
敬
獻

三
岐
土
堡

在
平
安
际
束
十
里
許
周
八
十
丈
高
七

尺
二
寸
耐
德
元
年

氏
併
屯

在
平
安
縣
西
北
五
十

一
里
明
命
四
年

鎮
壓
查
氏
二
十
一
年
又
于
獭
溪
增
設
在
也

真

隆
兴
汛

在
福
安
縣
南
十
四
里
福
勝
守
之
心
有
守

禦
承
辨
各

一
以
偉
丛
洋
首
塞
概
海
汛
明
命
五
年

改
今

屯城設

3la



· LXII

要
壯
固
邊
就
有
守
所
嘉
隆
年
間

以
沿
岸
有
射
澳
在

帕
檣
往
来
取
水
捉
著
之
所
故

新
故
設
焉
今
仍
之
有
守
禦

承
辨
各

一
首
各
船
澳
守
明
命
五
年
改
今
戊
申

琪
初
置
火
烽
臺
後

定
礮
臺

在
義
安
縣
南
十
六
里
平
江
之
東
岸
周

二
百
七
丈
六
尺
高
五
尺
門

一
破
荃

四
與
嘉
定
在
平

礮
臺
相
對
已
酉
中
初
起
箕

角
漁
屯
又
交
口
更

明
今
才
五
年
团
发
改
今
高
級
治
二
年
培
箂
增

土

30b



LXI

T
H
E

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

O
F

M
I
C
H
I
G
A
N

L
I
D
R
A
T
E
S

鮪
汛

街
脯
路
髡

石
小
街
肺
路
楚
青
磚

道
如
砥
角
旅

洋
舶
江
般
奴
凰
技
柱
舶
虢
相
命
是
為

一
大
都
會

富
商
大
贾
猶
此
為
多
西
賊
人
洒
撒
取
房
屋
磚
石
財

货
人
雖
復

田
猶
猶
未
抵
千
百
之
什

一
云

福
腾
堡

在
福
安
西
南

二
十
九
里
獭
磯
之
卧
牛
山

明
命

二
十
年
砌
笄
如
月
圆
形
周
四
十
四
丈
八
寸
高

六
尺
三
寸
門

一
有
破
臺
解
治
二
年
改
為
你
振
據
随

30a



LX

東
江
故
曼

在
福
止
际
地
福
隆
江
之
南
溯
江
之
東

南
田
里
片
開
拍
之
初
植
剌
了
以
為
禦
蜜
籬
了
漸
成

竹
林
陰
森
交
密
延
袤

里
今
猶
茂
盛
云

新
施
故
曼

在
福
正
际
地
庵
尊
丰
年
间
嘉
定
統

阮
潭
起
籙
土
量
防
禦
冰
山
蛮

之
路
故
址
今
存

很
耐
大
神

在
福
止

地
大
肺
洲

之
西
開
拓
初
陳

上
川
招
致
唐
商
营
建
麟
街
瓦
屋
粉

觀
炫

江
耀
日
联
絡
五
里
紅
畫

三
街
大
街
舖
路
梵
白
石
橫

29b .



LIX

T
H
E

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

O
F

M
I
C
H
I
G
A
N

L
I
B
R
A
R
I
E
S

城
堡
造
射
敏
允
陸
路
諸
要
害
之
處
必
先
派
險
乃
於

其
江
岸
箕
起
土
壘
長
三
里
横
截
大
路
今

让
江
故
曼

在
隆
城
际
地
記
江
之
西
岸
首
節
制
防

文
浚
屯
無
拒
贼
之
處
本
朝
壬
子
中
共
和
錸
起
自
西

岸
横
當
大
路
沿
江
而
北
長
二
十
里
丰

以
長
江
為
塹

占
據
要
害
遗
址
今
存

竹
江
故
壘

在
福
正
际
地
北
江
之
上
流
國
初
開
拓

箕
以
禦
蛮
遗
址
今
存

29a



LVIII

今
故
址
尚
存

合
衍
故
曼
在
隆
城
际
地
本
朝
戊
午
中
具
初
簽
堡

五
北
四
南

一
犬
牙
相
制

以
借
西
贼
之
南
侵
周
圍
栽

森
密
茂
盛
嘉
隆
十
年
全
門
與
瓜
水
龍
江
諸
量

實
而
死
後
並
復
生
按
花
譜
云
竹
潢
六
十
年

一

根
必
結
實
枯
死
其
實
落
地
復
生
六
年
遂
成
町
狭

其
言
似
有

云

在
隆
城
际
地
本
朝
庚
戌
中
具
初
惩

28b



LVII

甚
牢
固
本
朝

太
尊
皇
帝
甲
寅
二
十
七
年
命
岏
楊
林
阮
延
平
無
甘
之

延
先
至
因
其
無
借
馳
入
據
之
数

日
蛮
眾
四
集
玫

甚
力
延
堅
壁
不
戰
楊
林
維
至
全
力
出
擊
蜜
無
大
潰

因
其
曼
秀
福
賜
曼
歷
代
因
之
以
為
其
福
道
住
札

要
道
玲
今

堤
故
址
猶
可
認
其
敷
跡
语

福
江
故
市

在
福
安
縣
地
往
所
之
旁
本
朝
中
兴
箕

為
方
屯
周
圍
土
堤
長
五
丈
面
臨
官
路
按
守
地
頭
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LVI

古
蹟 让
江
草
木
魚
鱉
充
娴
其
中
新
在
人
随
意
抹
取
用
之

不
竭
為
一
方
资
利
按
風
俗
通
薮
厚
也
有
草
木
魚
驚

新
隣
故
城
新
隣
即
首
盤
轉
地
在
省
茬
所
遺
跡
尚

或
云
脯
蛮
所
籍

本
朝
福
赐
故
壘

在
福
安
縣
地
邊
福
站
之
東
橫
當

大
路
昔
高
蛮
逋
必
於
具
福
地

煞
土
壘
焄
剌
勢

27b



二
十
七

T
H
E

U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y

O
F

M
I
C
H
I
G
A
N

L
I
B
R
A
R
I
E
S

LV

間 有

漣
漪
甘
水
田
多
資
焉

竹
方
池

在
福
安
际
東
北
三
里
俗
老
汤
雅
福
赐
曼

之
南
池
廣
才
五
尺
清
水
四
溢
其
甘
可
欲
本
朝
中
具

東
札
之
所
以
遏

之
亲
籍
今
存
其
沿

有
海
象
池

羲
在
福
安
縣
西
北
七
十
里
自
梅
家
三
江
束
下
内

九
一
百
十
三
里
西
上
多
間
洲
渚
几
二
十
二
里
至
於

27a



LIV

以
林
薮
叢
雜
舟
行
忽

左
忽
右
以
至
迷
津
四
顧
又
無
又
無
人
家
獨
行
者
每

必
待
眾
般
會
集
然
後
偕
往
昔
多
伙
盗
嘉
隆
十
二

年 焉

分
敛
水
水
驛
盗
逶
屏
息
方
民
赖
之

福
安
縣
西
南
三
十

一
里
福
勝
水
津
分
体

號
涔
射
北
厔
吐
出
愈
出
愈
大
心
花
玉
井
南
神
獭
山

蔽
片
搽
海
門
勢
充
滿
澳
南
涵
弘
廣
大
以

細
流
歸
海
之
水
而
為
所
檣
稳
意
之
所

納

26b



六

LIII

舟
楫
亦
可
行

蝘
茶
沱

碎 捕
旋錦

界
之
處
也
水
可
通
舟

在
義
安
縣
西
北
十
里
平
安
義
安
二
水
分

淨

在
福
安
縣
西
北
六
十
八
里
俗
云
淬
部
今
改

福
平
江
來
其
江
深
廣
眾
流
滙

光
遠
射
望

之
明
娟
故

之
明
娟
故
有
飾
之
吉
江
多
難
無
首

人
行
客
有
戒
心
俗
有
恶
奴

劈
之
語

-
在
永
安
縣
西
北
五
十
二
里
俗
各

涅
揍

26a



LII

涞
江

辦

三
百
餘
畝
充
為
附
近
社
村
田

流
接
誓
淡
水
東
注
于
赤
益

江
但
多
灘
石
舟
不
能
行

候
水
滋
亦
可
欲
之

『
按
誓
澳
元

相
白
溪
溪
頭
立
誓
鄣
應
故

野
煨
江

在
隆
慶
縣
東
北
十
七
里
通
于
平
順
省
扶

眉
江江
中
流
立
石
險
不
通
舟
惟
水
少
甘
恶

緑
在
平
安
縣
南
三
里
水
出
平
江
上
直
淩
池

25b



二
十
五

LI
赤
藍
江

在
福
安
縣
束
三
十

一
里
中
横
江
有

橋
七
十
丈
五
尺
為
陸
路
經
由
之
新
水
深
五
尺
廣

三

丈
丰
湖
流
西
上
二
十
八
里
半
至
石
灘
喬
石
灘

陵
層
舟
楫
難
行
又
逆
流
曲
折
三

里
至
洙
江
轉
向

。

十
六
里
至
夜
游
上
溪
為
隆
城
际
輅

1
路
眥
山
林
鬱

莽
漠
土
分
居
各
成
村
落
其
東
岸
昔
為
水
淤

明
命
十
九
年
疏
通
淤
水

江
而
下
整
得
荒
田
三

功



L

楊
澳
江

在
福
安
縣
西
南
二
里
做
準
滋
上
與
香

合
南
下
九
二
十
四
里
至
隆
與
港
口
斥
鹵
皆
是
整

田
土
人
多

以
晒
葉

七
岐
江

在
福
安
縣
西
北
三
十
七
里
福
平
江
之
束

Å

俗
店
潼
我
罷
南
有

三
岐
妆
有
十
字
併

以
名
之
耳
然

而
三
岐
處
所
十
字
甚
多
不
能
指
定
其
各
號
盖
其
江

深
渍

廣
行
雜
出
各
相
穿
貫

以
流
通
之
應

滿

周
江
不
必
构
為
七
歧
也



XLIX

际
至
隆
慶
际
檬
江
而
止
蜿
蜒
几
二
十
七
里
其
南
四

里

是
為
香
福
大
江
口
與
楊
澳
江
七
岐
江
記

流
放
于
龍
具
芹
餘
諸
海
港
舟
楫
往
来
亦
為
順
便
按

嘉
定
通
志
云
香
福
江
卑
每
崁
江
為
隆
香
福
禮

二
村

合
受
刷
無
之
所

檬
江

在
福
慶
縣
西
北
二
十
三
里
俗
店
崁
江
自
俱

碌
溪
之
水
流
下
蜿
蜒
允

三
十
七

里
與
香
福
江
合
流

24a



XLVIII

-

香
福
江

江
在
我
安
际
南
王
里
角
射
多
日
平
江
會
于
守

記
江

在
隆
城
縣
東
南
十
七
里
源
自
廊
交
法
查

二

山
之
李
巨
溪
流
下
間
有
一
派
西
轉
十
田
里
達
合
貅

汇
其
束
流

里
接
泗
水
玉
里
接
獅
里
澹
七
里
接
女

福

僧
治
流
選
十
六
里

又
與

七
岐
江
之
支
流
相
合

香
福
江

在
福
安
縣
西
南
七
里

一
店
馥
江
溯
流

上
轉
折
西
北
速
味
啦
交
橋

二
澳
又
歷
深
澳
庆
隆
城



XLVII

房
屋
共
飲
食
之
物

一
物
唯
人
取
用
不不
責

亦
結
浮
筏
貸
賣
食
物
多
至
二
三
十
筏
聚
成
江
市
故

省
其
處
為
梅
家
云

厥
後
水
陆
路
通

而
長
行
遂
磨
迄
今
亦
不
作

女
縣
西
北
了
六
里
安

心
往
来
各
具
私
部

清
省
分
界
上
接
水

江

江
铁
西
南
流
往
二
十
三
里
為
我
縷
池
又
千
里
主
義
安
静
为

德
江
自
是
東
下
允
三
十
四
里

隆
城
际
柊
家
江
口
與
福
隆
江
合
流
注
于
海

水
海
江

-
安
麻
面
心
六
十
五
里
平
江
之
上
流
也
源
出
李
林
分

为
新
平
江
三
峽

而
水
轉
夹

流
交
會
轉
折
票
流
甘
水
泛
滥
蜿
蜒
允
田
千
里
無
嘉
良
清
流
江
合
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XLVI

隆
城
相
交
處
梅
隆
江
甘
水
北
来
新
平
江
水
南
来

合
流
東
下
為
福
平
江
是
為
三
江
口
水
全
鹹
美
從
此

而
下
南
汇
多
支
流
其
東
流

一
大
江
直
放
于
芥

海
口
初
建
敏
邊
藩
j

二
營

之
始
平
在
陸
路
未
開
人

客
往
来
多
搭
長
行
渡
礼
之
頭
在
獄
邊
沙
河
津
河
津
南

之
渡
頭
在
藩
麻
營
新
隆

必
来
順
乃
待
達

頭茶渡

飲

頭
橋
本
有
潮
汝
舟
行

欲
常
不
給
者
行
人
苦
之

周
富
户
武
有
弘
福
正
人
征

三
江
口
束
了
為

此



<XLV

清
水
江

在
隆
城
际
西
十
一
里
源
徙
隆
慶
际
上
游

經
過
隆
城
官
路
清
水
橋
西
南
注
于
福
隆
江
水

奋
門
江

在
隆
城
縣
西
←

1
里
福
隆
江
之
下
流

江
口
深
廣
東
北
流
經
福
順
巡
之
上
西
北
三
里
會
體

守
溪
東
払
潮
流

一
里
餘
歷
全
门
市
東
行
丰
里
尔

瓜
沱
北
流
二
里
為
企
貅
消
東
行
十
三
里
年
與
永

合
江

朱
三
江
口
在
隆
城
縣
西
南

三
十
二
里
乃
義
女



XLIV

也
俗
在
遮
蓋
奇
一
派
兩
岸
民
居
多
以
貝
兼
織
航
編

片
剪
條
資
為
生
葉
故
店
江
小
而
長
西
北
潮
流
T
里

至
月
江
上
口
又
十
里
半
至
全
真
江
上
口
二
十
三
里

至
官
路
横
橋

里
至
貝
葉
分
奇
二
十
七
里
至
三
歧
狒

水
水
分
東
西
東
岐
北
湾
十
五
里
至
深
泉
*
窮
源

廊
交
山
脚
西
岐
汇
轉
二
十

四
里
餘
至
中
灘
俊
翰

糠
石
塞
擁
上
有
需
查
互
市
交
易
場
舟
行
至
此
而

止
其
窮
源
尚
在
高
查
深
山
中
淅
瀝
而
出
美



XLII

四
里
為
隆

沱
流
經
二
十
里
通
于
平
江
為
義
安
東

个
乃
定
邊

二
省
往
来

之
徑
但
其
水
浅
狹
待
潮
升
方

可
行
舟
又
自
隆
威
性
首
湾
流
程
二
十
里
至

尾
後

與
東
江
合
流
號
攜
紆
江
江
廣
水
深
眾
江
之
汙
濁
变

荡
淋
而
澄
清
矣
又
有
大
洲
山
下
遮
攔
故
多

急
流
交
會
故
激
湍
巨
濤
带
有
震
荡
散
漫
脉
格

而
會
歸歸
于
祕
又
為
裕
家
三
江
之
口

貝
葉
江

在
隆
城
縣
西
北
十
三
里
福
隆
江
之
下
流

2le



XLII

本
之
津

俗
各
瀝
格
東
北
流
丰
里
金
展
場
江
口

瀝

爐
噬
又
東
流

四
里
與
貝
葉
江
合
流

桎
江

在
隆
城
慊
西
北
十
六
里
俗
各
岣
嵝
5
穉
福

隆
江
之
下
流
也
江
中
大
洲
田
徑
洲
長

三
里
廣
七

里
有
田
疇
民
居

之
左
為
東
江
寬
大
曠
遠
東
江
之

東
旁
通
貝
葉
清
水
奋
門
三
江
之
路
下
流
之
束
有
蚊

重
洲
草
本
着
雜
蚊
甚
多
故
在
東
拼
西
迴
湾
流

障
薮
毛
藤
江
之

口
河
之
左
為
西
江
轉
折
九



XLI

里
復

波
歡
瀧
山
水
鲜
妍
旁
有
大
市
商
射
凑
集

合
板
江

在
福
止
縣
西
南
十
三
里
湾
拍
與
九

沙
河

在
福
正
际
南
十
九
里
俗
店
瀝
葛
又
名
後
江

為
福
隆
江
北
流
坦
抱
大
筒
開
河
九
九
里
西
頭

湖
水
口
可
涉

安
和
江

在
隆
城
縣
西
北
二
十

一
里
福
隆
江
之
分

支
出
口
外
為
企
真
江
汇
流
年
里
延
安
和
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CXL

丹
東
流
速
憲
舞
村
交
易
場
政
美
村
諸

次
束
迴
把

轉
蜿
蜒
允
二
百
十
四
里
至

福
隆
江
合
流

十
四
里
至
沙
津
站
為
小
江
之

口
入

江
在
福
正
縣
西
北

三
里
福
隆

之
支
流
也
遠
新

政
卅
之
雨
ㄒ
田
里
後
與
大
江
全
為

二
歧
舟
样
通
的

莲
江

在
福
止
縣
西
南

八
里
福
隆
江
東
岸
上
接
新

政
新
潮
吳
洲
三
河
流
下
中
開
鏡
湖
涵
泓
澄
清

壓
邕
真
之
上
游
荡
流
允
←

1
里
下
與
大
流
会
为
三

19%



ㄤ

XXXIX

江
蓬
江
合
板
江
九
四
十
七
里

羅
牙
江

隆
慶
縣

在
福
平
縣
東
北
五
十
八
里
源
自
平
螟
占

山
之
夜
港
澳

蜿
蜒
几
个
六
里
至
歐
歌
永
安
等
社
八
福

永
安
等
社
八
福
隆
江
為
三
岐

束
讧

在
福
平
縣
東
十
八
里
福
隆
江
上
流
東
岸
有

定
開
坐
所
在
恶
北
溯
源
頸
三
十
二
里
干
滋
石
危
險

舟
楫
不
通
桅
此
以
往
為
蛮
地

小
江

在
福
平
縣
西
北

二
里
源
自
武
三
武
員

二
蛋

19%



XXXVIII

连
之
後
土
人
追
悔
其
為
待
道
仍
以
土
石

福
隆
江

在
福
正
际
西
南
四
里
乃
福
隆
府
大
江
故

以
府
在
一
卷
和
贵
江
俊
店
鹿
野
江
源
自
新
附
研

来
七
十
里
與
羅
牙
江
合
轉
西
健
神
龟
山
七
石
灘
與

首
場
允
三
十
五
里

又
二
十
三
里
至
小
江
三
妓
轉

而
束
流
健
二
十

三
里

入
福
正
縣
為
束
江
回
向
束
南

有
洙
爵
沱
瀝
棱
沱
新
定
沱
沙
石
沱
眾
流
交
注
遂
為

大
江
其
水
甘
美
澄
清
為
南

澄
清
為
南
圻
第
一
水
湾
流
為

・·186'



XXXVII

查
山

但
康
山

土
人
資
用

董
芦
山

多
生
青
柠
故
危

烤
山

在
福
慶
縣

北
五
十
六

里

在
隆
慶
縣

北
偏
西

二
十
二
里
多
出
沙
藤

在
福
隆
縣
東
北
三
十
七
里
山
樹
葱
蔚

衣
巒
溪
隆
慶
福
平
相
交
處

麻
藤
豬
藤
材
木

山
平
有
石
洞
石
井
昔
有
僧

悟
真
建
谷
寺
于
此
雲

180



XXXVI

金
故

孔
雀
岡
在
隆
城
縣
西
十
九
里
山
出

九
里
山
出
蜂
石
瓜
荒

宜
乃
福
正
義
正
美
安
隆
城
相
夾

山

慶
縣
西
七
里
俗
號
会
藝
山
產

香
山

在
慶
隆
縣
東
北
二
十

一
里
俗
號
顏
山
產
沙

藤
土
民
多
於
山
脚
居
住

廊
交
出

在
隆
慶

二
十
二
里
負
祺
澗
樹
木
陰
森

燕
蛮
寨
柵
依
麓

以
居
與
鹿
豹
犀
象
為
估
对
峙
有
泡

17b



XXXV
石
甘
泉
林
木
荒
雜
。

不
荒
雜
會
歌
居
之

旧
方
人
民
聚
夥

射
獵
取
林
本
以
資
生

僧
山

在
隆
城
縣
東
南

四
十
二
里
俗
號
氏
姚
山

土
石
蟥
岏
樹
木
傘
尉
自
嘉
庭
省
望
之

山
利
廣
民
多
取
給

山
上
香
之
因
宕
其
山

如
蒼
璜
呈
瑞

尼
姑
黎
氏
女
構
應
於

在
隆
城
縣
西
北
十
九
里
卯
隼
崎
嶇
林
薇
叢

雜
有
铁

人
多
開
爐
蝦

17a



XXXIV

赤
山

在
福
安
縣
東
北
六
里
隆
戒
隆
立
隆

川
福
翠
福
寺
福

合
和
等
杜
村
坊
所
居
之
地
其

土
赤
色
間
黃
栽
植
桑
麻
紅
麥
芋
豆
青
秀
繁
碩
人
之

衣
服
器
用
精
白
者
亦

為
黃
赤
藏
於

地
氣
之
所
染
耳
嘉
定
通
志
引
康

東
南
有
赤
土
國
或
其
地
也

引
唐
書
云
直
環

兩
箧
者
亦
然

韶
山

在
隆
城
縣
東

城
縣
東
南
四
十
八
里

一
化
髮
山



十
六

XXXIII

倉
山
山

般
諸
先
為
越
避
無
患
害

在
福
安
縣
東
北
二
十
七
里
横
當
大
路
下
啉

赤
巖
江
樹
木
蔚
蔚
周
二
里
中
興
初
統
共
胡
文
貴
募

平
林
新
平
连
山

三
隊
離
札
于
此

以
拒
西
贼

首
址
仍

神
母
峰
在
福
安
康
五
十
里
俗
店
新
潔
石
吋

海
漪
下
多
礁
磧
多
沙
【
沙
洞
颶
風
怒
濤

阿
每
人
每

以
為
戒
洞
有
神
女
祠
面
臨
官
路
行
客
多
生

160



XXXII

山
三

搬
出
没
故
各
其

山
沿
自
北
之
大
坡

渡
河
跨
謀

沙
聚
石
東
出
西
迴
宛
如
蒼
龍
沿
海
之
狀
特
越
石

海
中

柱
以
揭
示
南
北
船
隻
往

来
之
汴
梁
伏
伏
波
過
海
濤
終

其
首
為
玉

為
玉
井
之

右
尾

燕
之
外
屏
内
涵
巨
浸
俗
號
準
虢

以
遮

新
戆
息
上
有
甘
泉
出
焉
下
则
漁
民
銷
聚
寔

為
開
口
形
勝
之
之
最
海
外
有
合
巢
界
水
謂
之
海
畈
俗

夾
港
南
風
風
使
界
水

于
圯
北
風
候
界
水
徙
于

海

15b



十
五

XXXI
紫
外
有
神
女
峰
俗
號
营
姑
掌
沙
石
一
堆
昔
有
女
人

年
約
十
七

八
遭
風
難
泊
此
土
人
差
此
後
夜
夢
見
自

是
格
来
帮
助
人
以
為
神
立
祠
於

神
立
祠
於
峰
頭
社
之
今
存

'
山

在
福
安
縣
西
南
偏
六
十
里
沙

南
偏
六
十
里
沙
竹
生
焉
下

。

漁
家
聚
居

網
為
葉

土
山

在
福

在
福
安
縣
東東
西
十
六
里
平
陽
突
起
沙
土
崖

我
旁
有
首
柵

乃
隆
安
府
原
萨
故
處

獭
山

在
福
安
縣
東
南

二
十
六
里
碼
頭

府
海



XXX

婆
地
山

在
福
安
縣
東
南
八
里
山
石
岩
先
下
降

路
居
人
於
山
中
揉
開
可
通
車
西
西
岸

壁
立
如
通
道
云
山
之
北
有

一
石
盤
可
廣
二
丈
神
女

祠
在
意
往
来
人
多
禱

叄
雲
山

在
福
安
凝
束
南
十
二
里
屹
吋
海
汀
望
之

如
雲
自
山
西
下
垂
故
各
上
有
海
日
寺
相
傳
為
望
海

候
日
之
所
麓
之
北
树
木
葱
籠
山
豬
遊
息
之
窟
穴
麓

下
海
涵
E
波
日
山
猪
澳
元
商
射
进
南
風
常
泊
於
此

14b



十
四

XXIX
山
鹿
窟
松
崖
雲
岫
瀑
泉
景
致
出
寂

山
生

山
半
有
石
洞

深
窟
窄
昔
有

僧
岩
怪
真
者
構
寺
住
持
詳
見
僧

仙
脚
山

在
福
安
縣
東
南
六
里
祖
石
屓

土
而
起

山

阿
有

一
人
跡
蹅
石
成
痕
世
傳
仙
翁
遗
址
因
塗

以
丹

朱
仙
山

在
福
平
瑟
束
南
倔
七
十

四
里
多
產
露
怎

竹
可
用
為
火
喷

140



XXVIII

塊
石
無
草
木
腰
有
洞
相

道
僧
人
居
此
後
忽

不
知
所
之
常
陌
止
中
有
馨
人
皆
以
為
神
莫
敢
犯
者

斜
謨
速
山

在
福
平
娇
束
九
十
八
里
土
人
稱
為
斜

人
之
所
謂
神
石
峰
屹
立
無
草
木
有
觸
犯

報
應

人
以
為
神神
其
下
有
全
博
山
土
民
居
之

茶
具
山

在
福
平
縣
東
南
偏
一
百
三
十
五
里
山
形

秀
技
多
草
本
土
人
依
山
脚

以
倭

在
福
平
縣
西
北
六
里
伋
屋
每
杖



十
三

XXVII

籐 檬僧

山
至
高
蛮
國
大
壮
而
止

榔
山

在
福
平
東
北
偏
六
十
里
多
產
露
烏
竹
昔
有

人
起
庵
住
持
於
此

檬
山

在
福
平
縣
東
北
偏
六
十
八
里
林
本
叢

藤
所
出

兔
山

在
福
平
縣
東
偏
七
十

四
里
兔
類
繁
生
土
民

多
於
山
脚
生
業
相
近
有
露
出

謨
科
山

在
福
平
縣
康
偈
七
十
里
山
形
高
聳
成

一

鈇

U

13ap



XXVI

ན
-
-
-

འ
ན
་་

分
聚
之
窟
次
山
之
正
幹
力
雄
氣

大
從
中

義
山
位
居
多
龍
起
祖
火
星
聳
秀
為
一
方
之
太
祖
峰

峦
簇
擁
重
重
開
帳
左
右
超

土
石
互
峙
為
泡
在
山
海
真
山
味
山
巍
山
峡
山
崔
先

山
又
為
屈
邊
婆
地
垂
雲
諸
山
際
海
而
止
其
速
山
之

心
為
啊
成
偈
查
之
界
連
山
之
南
為
層
和
属
蛮
之
界

右
支
逸

西
而
帝
為
崮
山
婆

崮
山
婆
野
山
生
宇
山
崗
峻
起
伏

渡
峽
穿

田
落
坪
垂
珠

狀
不
一
又
為
婆
丁
山
爐
港

而
來

12b



十
二

文
山

在
福
平
烁
束
南
二
十
里
山
本
本
蔚
昔

浅
文
結
廬
於
此
故
怠
今
氏
蓝
多
憑

༢

神
龜
山

在
福
平
縣
康
三
十

一
里
属
新
附
蛮

巴
之

XXV

柵
一
名
寺
山
俗
名

俗
名
巴
巴

山
山

源
有
大
石
龜
形
狀
圆
足
顼
帝
潮

隆
江
潑
源
之
處

流
西
頠
則
水
潦
尋
常

若
迴
身
順
流
束
望
者
則
是
年
必
有

大
僚
山
人
每

之
以
占
年
潦
之
大
小
故
為
省
西
極
界
遠
祖
於
正

脉
巔
嶠
巍
我
石
洞

為
諸
半
群
蜜
落

12a



XXIV

婦 魚 不

峋
江
波
漱
澎
昔
為
陶
瓦
蚚
故
各

老
素
崗

在
義
安
縣
南
十
三
里
卯
阜
好
突
平
衍
弯

長
七
里
半
顔
三
四
里
有
小
江
自
北
而
南

此
前
乃
昭
泰
山
落
弋
之
地

正
興
山

在
福
平

一
福
平
縣
南

一
里
土
磔
成
堆
草
樹
交
翠

有
貝
葉
生
焉

锦
山

在
福
平
縣
西
南
偏
五
里
上
下
分
峙
昔
有

婦
人
氏
燕
氏
解
構
廬
居
於
此
故
多
燕
山

нь



XXIII

禅
師
卓
腸
焚
修
之
地
丙
申

和
義
道
李
才
據
略

逸
夫
家
整
廻
告
之
上
有
會
山
寺
為
慶

泰
山
即
此
本
朝
耐
德
三
年
尅
在
社

石
山

在
福
正
縣
南
十
三
里
崗
峦
旭
合
澗
水
潺

山
獣
多
聚
於
此

石
火
闷

在
福
正
縣
南

二
里
黑
石
成
塊
炎
火
曝
烈

火
光
四
出
望
之
若
流
星

在
福
止
际
南
十
七
里
俗
各
陶
爐
山
石
磴
嶙

· lla



-XXII

第
一
勝
景
昔
有
僧
人
號
寶
峰
和
尚
立
寺
山
上
故
名

龜
黃

在
福
正
縣
南
十
三
里
里
福
隆
江
之
中
流
長
江

襟
愅
如
神
龜
浴
浪
之
狀
南
般
多
聚
會
焉

泰
山

在
福
正
縣
南
二
十

一
里
層
峦
聳
翠
為
省

城
之
南
屏
崔
嵬
起
伏
蜿

而
陳
抵
孔
雀
開
而
止
中

間
妆
面
隆
城
縣
之
隆
山
村
落
平

1
阜
峻
哐
壁
立
有

雲
靜
庵

乃
諒
危
靜

乃
惊
心
靜
修
之
所
故
址
猶
存
山
尾
北
下
岐

走
一
支
止
於
隆
綠
坊
地
突
起
高
崗
平
衍
彍
逸

谷

106



XXI

山

賦九

田
赋 九
十
人

寶 茂 籠 川

後峰

田
土

一
萬
四
千
九
百
三
十
二
畝

祝
栗

一
萬
二
千
二
百
七
十
七
斛

税
战
三
萬
七
千
三
百
七
十

一
緍
糕
展
二
千
一
百
九
十
三
两

龍
隱
山

在
福
正
縣
南
十
五
里
王
石
相
間
樹
木
暢

茂
為
文
廟
後
屏
迥
速
秀
扳
下
有
水
晶
石

寶
峰

在
福
正
縣
南
十
三

里
西
俯
瞰
大
江

上
有
寶
峰
寺
煙
霞
縹
緲
樹
木
陰
森
為
省
城

10a



XX

户

學

福福 邊 校隆在府

安隆和
城此衙

府 府 省

縣乃以

學 學 學

命在明在賴在

千 府命府社 省

八治年治 明 之

年東建東命新

治若典

轄周今道

福長
治倉

徐三

社千

嘉
隆
年
额
戶
丁

一
萬
六
百

額

餘

人

今

建比

年 辚

地丈

明

間村
嘉 竹

移尚 隆籬

今在 年 在

祈新
建縣

一
萬
二
千
一
百

6



MIX

城

福西西 平 福砌靠治漆邊 池

綏

堂堂

治

安 隆蛑十在冬

省

府石 八福碗

年店
石
城

村橋濠周

治 治

原周為
明隆周縣周

福長訓命年長平 長

安 三尊年間 三利 三

縣十學問建↑村 十

检丈舍省初丈地丈

在 竹 縣設本来本

隆籬 逐知 籬隆籬

田 在

村福

明安

懸在年在

縣縣建福

丞軸 正

命题

十福

八禮 有 村

年 村 東地

置地

堂嘉

地在廣長

嘉
福
四 三

隆正
文
百

十 蒜深 三

五新六
十

年 隣尺
八

移村門丈

今地四高

治 旗八

明 本薹尺

今
朝 一 五

千建鬥 寸

五 置之厚

年 之外一

土初 丈

2
0



XVIII

有
行
之
服
月
神
基
社
各
有
亭
春
秋
款
茶
婚
姻
借

士
夫
家
能
行
之
尋
常
者
或
有
先
赘
而
後
娶
茶
有

文
公
家
禮
有
用
僧
齊
應
吉
事
相
慶
凶
相

民

事
以
簿
惟
沃
衍
之
地
易
於
生
理
故
人
多
情
懶
習
慣

就
父
子
兄
弟
别
籍
易
告
求
免
共
分

矢
分
自
為
待
策
至

若
土
民
不
識
文
字
力
耕
而
食
架
棧
而
告
不
問
是
何

日
月
未
榖
登
場
宰
牲

之
節
日

鑼

研
西
為
樂
謂

用

86
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XVII

其
節
也
土
民
耕
作
則
滤
年

二
兩
月
焚
山
壁
治
四

五
月
播
十
十
一
两
月
覆
地
多
林
莽
陰
鬱
故
有
嵐
瘴

之
氣
不
服
水
土
者
多
生
痛
症

地
燠
氣
清
倓
厚
氣
簡
士
尚
詩
書
民
勤
耕
織

工
居
肆

以
成
事
商
隨
地

以
生
涯
所
好
者
歌
舞
研
南
者
佛

嵗
時
伏
脯
之
節
則
除
夕
上
禄
元
旦
陳
礼

三
日
而
送

神
七
日
而
開
賀
端
陽
節
設
臙
享
先
中
秋
重
九
節

8a



XVI

霞
卜
暑
雨
霞
潢
则
暑
白
山
雨
平
多
見
驗
雲
山
出

者
多
時
從
海
起
者
多
雨
雲
而
赤
色
亦
多
有
之

早
田

田
四
月
耕
五
月
櫞
六
月
秋
十
一
月
蒩
晚
五
月
耕

月
稼
七
月
秋
十
二

秋
十
二
月

農
家
常
於
除
夕
夜
仰
觀

天
氣

以
驗
嵗

功
班
易
是
夜
天
地
昏
黑
則
農
事
永
晴

光
則
農
功
便
常
有
驗
云
湖
水

至
大
於
畫
冬
至
大

於
夜
又
有
夏
秋
之
際
朝
湖
未
落
夕
汐
乘
之
駕
以
來

風
前
後
相
署
江
水
深

此
則
潮
之
变
水
之
不
能
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XV

會
處
也

地
氣
高
燥
又
為
愆
陽

至
夜
間
如
有
霜
露
降
僅
覺
微
寒 歲
之
中
暑
熱
的
半
冬

觉
微
寒
夏
秋
多
南
風
冬
春

多
東
北
風
間
有
羊
再
風
而
無
颶
風
之
患
遮
年

冬

至
仲
春
炎
㬎
太
盛
李
春
初
雨
夏
秋
陣
雨

金
一
二
辰
即
睛
霽
無
滴
雨
之
苦
雷
或
木
雨
而
起

或
雨
降
而
當
隨
當
而
不
雨

又
其
常
也
土
人
常
以
晚
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XIV

地
床
山
面
河
控
蛮
扼
險
者
山
則
與
泰
山
龍
隱
山
垂

雲
山
大
川
則
福
隆
江
三
岐
江
七
岐
江
省
城

以
契
泰

山
為
案
而
龜
类
:

以
福
隆
江
為

江
江
為
池
而
让
江
香
福
赤
益
諸
江
支
派
蒙

岬
形
如
萘
菊
其
重
險
則
福
勝

其
重
險
則
福
勝
堡
左
庭
礙
臺

三
岐
土

堡
以
控
制
其
衡
要
山
川
險
要
水
陸
宽
平
物
產
繁

每
車
輛
輳
福
正
平
安
義
安
隆
城
諸
市
漢
人
蛮
人

底
屋
蝉
联
南
北
產
無
物
不
有
此
皆
為
省
轄
都



XIII

形
勢

城
縣
界
三
十
七
里
南
至
福
安
縣
界
十
七
里
北
至
福
平

縣
界
七
十

一
里
原
隆
安
福
慶

二
守
查
冊
並
間
居
之

平
順
省
蛮
丹
地
明
命
十
八
年
分
立
隆
昌
隆
基
宅

安
遠
集
福
慶
仁
六
集
置
今
縣
冬
隸
福
綏
府
統
轄
土

民
赐
松
桃
李
楊
六
字
為
為
姓
綉
六
社
村

四
十
七
縣
治

在
慶
平
村
今
麼

省
赣
氐
際
大
海
西
跨
山
蛮
南
界
嘉
定
北
平
順
其



XII

城 隆

隆
福
府
明
命
十
八
年
改
隸
訴

田
社
村
坊
色

四
十
二

隆
城

在
府
西
北
大

在
府
西
北
七
十
里
東
西

里
東
西

距
六
十
二
里
南
北
距

五
十
七
里
束
至
隆
慶
縣
界
三
十
七
里
西
至
羲
安
縣

十
五
里
南
至
福
安
縣
林
分
二
十
三
里

至
福

。

!
府
福
正

界
三
十
四
里
原
隆
城
繕
嘉
隆
七
年
置

初
隸
福
隆
府
明
命
十
八
年
改
肄

四
社
村
六
十

一

慶
在
府
北

二
十
九
里
東
南

舷
八
十
里
南
北
距

八
里
東
至
平
順
省
綏
定
縣
界
四
十

三
里
西
至

隆



五

XIㄡ̀́

福
安

里
南
北
距
一
百
二
十
里
束
至
海
二
十
四
里
西
至
福

隆
府
義
安
际
界
八
十
七
里
南
至
片
蒸
海
口
二
十
里

福
隆
府
福
平
縣
界
一
百
里
明
命
十
八
年
增
設

東
西
距
八
十
九
里
南
北
距
六
十

一
里
束
至
海

夾
平
順
省
綏
定
縣
界
二
十
四
里
西
至
隆
城
縣
界
六

五
里
南
至
海
夾
嘉
定
省
福
祿
縣
界
三
十
七
里
彩
至

十
四
里
原
福

里
原
福
安
嘉
隆
七
年
初

埭
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城
南
偏
一
百
五
里
東
西
距
一
百
十
一

府
在

隆
府
統
轄
土
民
各
赐
一
字
为
姓
着
山
林
鸿
雁
牛
馬

之
類
繸
五
社
村
坟
六
←
其
縣
治
在
新
村

地
今
糜

義
安

杜
府
南
三
十
里
東
西
距
二
十
里 里
南
汇
距
三
寸

里
東
至
福
綏
府
隆
城
界
十
一
里
西
至
平
安
縣
界
九

·

里
南
至
嘉

省
平
江
界
才
七
里
比
至
福
正
縣
界
十

三
里
原
平
安
縣
地
明
命
十
八
年
祈
置
經
五
社
村
坊

五
十

一
縣
治
在
靈
烬
西
村
今
廢

福
綉

省



四

IX

十
八
清
帮
二
併
攝

年
平

土
繕
再
分
為
平
林
繕
願
鯭
六
社
村
邑

福
平

在
府
東
北

二
十
九
里
東
西
距
一
百
五
十
九
里

南
北

距
七
十
二
里
束
至
平
順
省
山
蛮
一
百
十
八
里

西
至
平
安
縣
界
四
十

一
里
南
至
福
正
縣
界
八
里

順
與
新
附
蛮
丹
界
六
十

四
里
明
命
十
九
年

福
正
縣
正
美
下
一
繕
及
原

及
原
平
利
定
開
福
永
三
守
.

卅
分
立
福
成
平
山
平
綏
平
格
四

-
綏
平
格

四
繕
置
今
縣
名
隸
福

古
4
a



VIII

平
安

冫

年

七
年
置
福
嵘
正
美

二
繕
因
各
福
正
际
明
命
二
年
分

二
繕
為
六
十
九
年
摘

一
送
肄
福
平
縣
令

五
社
村

坊
八
十
九
渚
帮
二

在
府
西
南
偏
三
十
里
東
西
距
二
十

一
里
南
北

甄
四
十
九
里
束
至
義
安
縣
界
十
九
里
西
至
嘉
定
省

平
江
界

里
南
至
嘉
定
省
平
江
界
七
里
汇
至
福
平

繇
林
分

四
十
二
里
原
平
安
黛
嘉
隆
七
年
置
明
命
才

安
利
守
蛮
民
與
伊
縣
漢
氏
分
置
允
五
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VII

福
正

至
嘉
庭
省
平
江
界
四
十
里
南
至
福
綉
府
隆
城
际
界

四
十
九
里
圯
至
山
蛮
八
十
五
里
國
初
置
縣
嘉
隆
七

年
淫
為
府
原
5
福
止
平
安

止
平
安
隆
城
福
安

田
縣
明
命

八
年
以
福
安
隆
城
改
隸
福
府
後
增
故
義
安
福

安
福
平

赦
之

二
併
攝
际

東
西
距
三
十
里
南
北
距

二
十
九
里
束
至
福
平

縣
界
二
十
五
里
西
至
平
安
縣
界
八
里
南
至
義
安
縣

界
二
十
二
里
北
至
稻
平
縣
界
七
里
原
新
政
嘉
隆
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VI

倚
攝

三

距 府

十
四
年
逆
袋
煽
变
省
城
失
守
尋
後
之
十
八
年
增
設

!
綏
府
及
義
安
隆
慶
二
十
九
年
增
設
福
平

十
一
年
山
蛮
八
十

一
冊
歸
附
設
新
定
新
平
新
考
新

四
守

以
撫
之
嗣
德
四
年
省
福
相
干
隆
康

二
际
歸
福

但
福
緣
等
府
兼
攝
義
安

八
平
安
兼
攝
府

二

福
隆
府

在
省

在
省
城
西
北
十
四
里
康
西
距
二
百
五
里
南

北
距
一
百
三
十
四
里
束
至
山
查
一
百
六
十
五
里
西



命时 庸

镇十 阮

升

定

地

福
隆

城 營
寄居

闢

黾

命

掌

午
兵
變
蹈
于
西

隆

民 之

嘉 舊 午 流 福

年 福 重 于

分 隆 無

府

年
分
轄

曰
邊

有

置 邊 鏡 蔚

▶ 村 營 經

戊 邑鎮國

苓 申 其 邊初 高

嘉
蛮

省 隆

属允

嘉界

清

人

安投 四
七 祖 流

定首鹿

省

鎮

世
祖
高
皇

華

風
頸
尊
者
明
皇

巡隆福 年

綏撫城正 改 皇

督領福 平 為 收 亦 募 人命 帝

按布安安邊 復 列 廣 仝

編 農转寅升

司 蒜 為鎮定 户 以 耐清

縣 蒜 仍 甲 肉 為 年
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IV

高

雷

彦

之或定在 和

盖

杂志城 古

太婆東婆

尊 地南利

迪 孝 疑其

等

附

古 南
旅

姿有

利珠真

国东
臘

茶永

十 與薇仝

乙
未
三
十
二

高
蛮
國
之
東
浦
地

年 真 之

浦 故聲臘 地

地 明 音所婆店

處鎮 相併利書

建
置
沿

天野

文

華翼

把
進
京
一
千
七
百
四
十
里

分
野
鶉
尾
之
次

Ib



III

大
南
一
統
志
卷

東
西
距
二
百
二
十
八
里
南
北

距
一
百
二
十

四
里
束

至
平
嘅
省
界
一
百
四
十
八
里
西
至
嘉
定
省
界
八
十

里
南
至
于
海
夾
嘉
定
省
界
三
十
七
里
北
扺
山
变
至

平
順
省
界
八
十
七
里
束
南
至
嘉
定
省
界
一
百
二
十

里
南
至
平
順
省
界
一
百
六
十
里
東
北
至
嘉
定
省

界
三
十
七
里
面
北
至
平
順
省
界
一
百
十
里
自
省
装

la
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